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BÀI 21. MOMENT LỰC. CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN
	
Ngày duyệt:  
Tổ trưởng CM 


Bùi Thị Thu Hường


I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức tính moment lực vận dụng được công thức đó trong trường hợp đơn giản. 
- Lấy được các ví dụ thực tế để nêu lên ý nghĩa của đại lượng moment lực. 
- Qua thí nghiệm, rút ra được quy tắc moment lực. Vận dụng quy tắc này để giải bài toán đơn giản.
- Nêu được định nghĩa của ngẫu lực, viết được công thức tính moment của ngẫu lực. 
- Lấy được ví dụ thực tế để chứng tỏ ngẫu lực chỉ làm cho vật quay chứ không tịnh tiến.
- Thảo luận để rút ra được điều kiện để vật cân bằng.
2. Phát triển năng lực
a. Năng lực chung: 
*Năng lực tự học: Tích cực trong việc liên hệ thực tiễn để bồi dưỡng kiến thức. 
*Năng lực giải quyết vấn đề: Vận dụng được quy tắc moment cho một số trường hợp đơn giản trong thực tế.
 *Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ, trao đổi ý kiến, quan điểm cá nhân trong các hoạt động thảo luận nhóm
b. Năng lực vật lí: 
+ Nêu được khái niệm moment lực, moment ngẫu lực.
+ Nêu được tác dụng của ngẫu lực lên một vật chỉ làm vật quay. 
+ Phát biểu được quy tắc moment.
+ Rút ra được điều kiện để vật cân bằng: Lực tổng hợp tác dụng lên vật bằng không và tổng moment lực tác dụng lên vật (đối với một điểm bất kì) bằng không. 
3. Phát triển phẩm chất
-Chăm chỉ: Chuẩn bị bài trước ở nhà.
-Tích cực đóng góp ý kiến để xây dựng kiến thức bài mới.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên:
-SGK, SGV, Giáo án.
-Hình ảnh minh họa có liên quan đến bài học. 
-Máy chiếu (nếu có)
-Dụng cụ để diễn tả các hiện tượng được nêu trong SGK.
2. Đối với học sinh: SGK, vở ghi, giấy nháp, bút, thước kẻ.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Giúp HS nhận ra vấn đề của bài học. 
b. Nội dung: GV dùng các dụng cụ để diễn tả tình huống mở đầu bài học.
c. Sản phẩm học tập: HS phát biểu được tác dụng của dụng cụ cờ lê.
d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV thực hiện hành động: Đầu tiên dùng tay để siết chặt một đai ốc, sau đó dùng cờ lê. Câu hỏi đặt ra: Em hãy cho biết kết quả của 2 hành động trên và tác dụng của cờ lê trong thao tác trên? 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS quan sát thao tác của GV và kết quả thu được rồi đưa ra đáp án. 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 1 bạn ngẫu nhiên đứng dậy trình bày câu trả lời của mình.
TL: 
+ Kết quả: Khi dùng tay thì việc siết chặt đai ốc là rất khó. Còn khi dùng cờ lê để siết thì việc đó dễ dàng hơn và đai ốc được siết chặt hơn. 
+ Tác dụng của cờ lê trong thao tác trên là: Cờ lê làm quay đai ốc dễ hơn, nhanh hơn mà đai ốc được siết chặt hơn. 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV tiếp nhận câu trả lời của HS và nhận xét. 
- Sau đó dẫn dắt vào bài mới: Ta thường thấy người ta dùng các dụng cụ như tuanơvit, cờ lê để tháo lắp ốc vít. Tại sao người ta không dùng bằng tay vì thực tế nếu dùng bằng tay không thì vẫn có thể thực hiện hạnh động vặn ốc vít được. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng ta sẽ đi vào học bài hôm nay Bài 21: Moment lực. Cân bằng của vật rắn.  
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1. Moment lực.
a. Mục tiêu: Biết khái niệm moment lực và công thức tính moment của lực.  
b. Nội dung: GV dùng các tình huống thực tế để hình thành khái niệm moment lực. Rồi dùng những lập luận logic để đưa ra công thức tính moment của lực.
c. Sản phẩm học tập: 
- Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức tính moment lực.
- Vận dụng được công thức tính moment lực trong trường hợp đơn giản. 
d. Tổ chức hoạt động:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập.
- GV yêu cầu HS quan sát 2 hành động sau:
+ HD1: Từ những dụng cụ đã được chuẩn bị sẵn, GV nhổ đinh đóng trên một tấm ván. 
+ HD2: GV dùng tay mở cánh cửa trong các TH: 
TH1: đứng đối diện và dùng tay tác dụng vào tay nắm cửa và đẩy (đẩy cánh cửa theo phương vuông góc với bề mặt cánh cửa).
TH2: Đứng phía cuối cánh cửa và dùng tay tác dụng vào vị trí trên cánh cửa ở gần với bản lề và đẩy. 
- Sau đó, GV đặt câu hỏi: 
+ Trong hành động 2, cách nào mở cửa dễ hơn? 
+ Qua 2 ví dụ trên, em thấy tác dụng làm quay một vật phụ thuộc vào những yếu tố nào? 
- GV cho biết: Khoảng cách từ điểm tì của lực đến giá của vật mà HS nhắc đến chính là cánh tay đòn, điểm tì của vật được gọi là trục quay. Rồi cho HS quan sát hình 21.1 và đưa ra khái niệm hoàn chỉnh về cánh  tay đòn.


- GV đưa ra chú ý về quan niệm sai lầm thường gặp. 
- GV yêu cầu HS trả lời 3 câu hỏi trong mục này. 
Câu hỏi 1: Mô tả thao tác dùng búa để nhổ đinh
Câu hỏi 2: Lực  nên đặt vào đâu trên cán búa để nhổ đinh dễ dàng? Khi đó cánh tay đòn (d) của lực là lớn hay nhỏ?
Câu hỏi 3: Tác dụng làm quay của lực phụ thuộc vào những yếu tố nào?
*Đi vào tìm hiểu moment lực:
- GV đưa ra khái niệm moment lực. 
- Sau đó, GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi trong mục này. 
Câu hỏi: Hình 21.2 mô tả chiếc thước mảnh OA, đồng chất dài 50cm, có thể quay quanh trục quay cố định ở đầu O.
a. Trong các tình huống ở hình 21.2a,b thước OA quay theo chiều kim đồng hồ hay ngược chiều kim đồng hồ ?
b. Tính moment lực ứng với mỗi tình huống trong hình 21.2


Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS chú ý nghe giảng và theo dõi SGK để trả lời câu hỏi mà GV yêu cầu.
- HS ghi chép nội dung chính vào vở. 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 1 bạn trình bày câu trả lời cho mỗi câu hỏi.
- HS khác lắng nghe, bổ sung ý kiến.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét câu trả lời của HS, chuẩn kiến thức rồi chuyển sang nội dung mới. 
	1. Xây dựng khái niệm moment lực.
a. Tác dụng làm quay của lực. 
Trả lời:
 - Trong hành động 2, cách đứng đối diện và tác dụng vào tay nắm cửa sẽ mở cửa  dễ dàng hơn. 
- Qua 2 ví dụ trên, em thấy tác dụng làm quay một vật phụ thuộc vào 2 yếu tố: khoảng cách từ điểm tì của lực đến giá của vật và lực tác dụng lên vật. 
- Cánh tay đòn: là khoảng cách từ trục quay đến giá của lực, kí hiệu là d
	Chú ý: 
Cách hiểu cánh tay đòn là khoảng cách từ trục quay đến điểm đặt của lực là hoàn toàn sai. 


Chứng minh: GV thực hiện TH2 trong HD2 một lần nữa, và phân tích: 
+ Khi đẩy cánh cửa theo phương vuông góc với bề mặt cánh cửa thì cửa dễ dàng quay được. 
+ Khi đẩy cánh cửa mà giá của lực đi qua trục bản lề, điểm đặt lực (chính là bàn tay) vẫn cách xa tâm quay nhưng ta rất khó hoặc không thể làm quay cánh cửa được, vì giá của lực đi qua trục quay (cánh tay đòn bằng 0). 
Trả lời:
CH1. Mô tả thao tác dùng búa để nhổ đinh: Kẹp cây đinh vào giữa 2 khe nhọn của đầu nhổ đinh, bề mặt đầu đóng đinh vuông góc với mặt phẳng ngang. Dùng tay giữ chặt cán búa, dùng lực để kéo cán búa về phía mình, tạo lực kéo cây đinh lên.
[image: Mô tả thao tác dùng búa để nhổ đinh]
CH2. Để nhổ đinh được dễ dàng, lực   nên đặt vào điểm cuối trên cán búa (điểm xa đầu nhổ đinh nhất). Lực  nên có giá vuông góc với cánh tay đòn d để thao tác nhỏ đinh sẽ càng dễ hơn. Khi đó cánh tay đòn d của lực lớn nhất.
CH3: Tác dụng làm quay của lực phụ thuộc vào độ lớn của lực và cánh tay đòn.
[image: ]
b. Moment lực.
Moment lực đối với trục quay là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực và được đo bằng tích của lực với cánh tay đòn của nó. 
M = F.d (N.m)
Trả lời: 
a.+ Hình a thước OA quay theo chiều kim đồng hồ
+ Hình b quay theo ngược chiều kim đồng hồ
b. Moment lực trong:
+ Hình a :
 M= F x d = 4 x 0.5= 2 (N.m)
+ Hình b : M= F x d = 2.0,5.cos ≈ 0,94 (N.m)


Hoạt động 2. Quy tắc moment lực. 
a. Mục tiêu: Phát biểu được quy tắc moment lực.
b. Nội dung: Thông qua thí nghiệm để xây dựng quy tắc moment lực. 
c. Sản phẩm học tập: HS áp dụng được quy tắc moment lực để giải bài tập.
d. Tổ chức hoạt động:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu quy tắc moment lực
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV sử dụng đĩa moment để làm thực hành thí nghiệm như hình 21.3 SGK. Thực hiện thí nghiệm 3 lần. (Nếu không có dụng cụ thí nghiệm thì cho HS quan sát hình 21.3 SGK)


- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi trong mục này. 
Câu hỏi 1: Nếu bỏ lực  thì đĩa quay theo chiều nào ?
Câu hỏi 2: Nếu bỏ lực  thì đĩa quay theo chiều nào ?
Câu hỏi 3: Khi đĩa cân bằng lập tích  và  để so sánh.
- Từ câu hỏi 3 ở trên ta thấy, khi đĩa cân bằng thì  = . 
Nhận xét: Như vậy, muốn cho một vật có trục quay cố định ở trạng thái cân bằng, thì tổng các moment lực có xu hướng làm vật quay theo chiều kim đồng hồ bằng tổng các moment lực có xu hướng làm vật quay ngược chiều kim đồng hồ. 
=> Đưa ra kết luận về điều kiện cân bằng của một vật có trục quay cố định. 
- GV yêu cầu HS vận dụng quy tắc moment để trả lời các câu hỏi trong mục này:
CH. a. Dựa vào quy tắc mô ment lực giải thích vì sao chiếc bập bênh đứng cân bằng?
b. Cho biết người chị (bên phải) có trọng lựơng  = 300N, khoảng cách  = 1m . Còn người em có trọng lựơng  = 200N. Hỏi khoảng cách   là bao nhiêu để bập bênh đứng cân bằng nằm ngang?
[image: ]
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS chăm chú nghe giảng, thực hiện những yêu cầu mà GV đưa ra. 
- HS ghi chép ý chính vào vở.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 
- GV mời HS trả lời câu hỏi. 
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét câu trả lời của HS rồi chuyển sang nội dung tìm hiểu về ngẫu lực. 
	2. Quy tắc moment lực.
a. Thí nghiệm.
Câu hỏi 1: Nếu bỏ lực  thì đĩa quay ngược chiều kim đồng hồ.
Câu hỏi 2: Nếu bỏ lực  thì đĩa quay theo chiều kim đồng hồ. 
Câu hỏi 3: Coi khối lượng mỗi quả nặng là 1 đơn vị, dựa vào hình vẽ ta có thể tính được các tích:
 = 3.2 = 6
 = 1.6 = 6
=> Khi đĩa cân bằng, ta có:
 = 







b. Quy tắc moment lực (hay điều kiện cân bằng của một vật có trục quay cố định)
Nếu chọn một chiều quay làm chiều dương thì điều kiện cân bằng của một vật có trục quay cố định là: Tổng các moment lực tác dụng lên vật (đối với một điểm bất kì) bằng 0. 
= 0.
Trả lời:
a. 
+ Moment lực do người chị gây ra có tác dụng làm cho bập bênh quay cùng chiều kim đồng hồ.
+ Momen lực do người em gây ra có tác dụng làm cho bập bênh quay ngược chiều kim đồng hồ.
Hai moment lực này cân bằng => Chiếc bập bênh có thể đứng cân bằng.
b. Để bập bênh cân bằng, tổng các moment lực tác dụng lên bập bênh phải bằng 0.
=>  = 
=> ==





Hoạt động 3. Ngẫu lực.
a. Mục tiêu: 
- Nêu được định nghĩa của ngẫu lực và viết được công thức tính moment của ngẫu lực.
b. Nội dung: GV lấy các ví dụ thực tế để giảng giải, phân tích về ngẫu lực. 
c. Sản phẩm học tập: 
- Phát biểu được định nghĩa của ngẫu lực và đưa ra được công thức tính moment của ngẫu lực.
- Lấy được ví dụ chứng minh ngẫu lực chỉ làm cho vật quay chứ không tịnh tiến 
d. Tổ chức hoạt động:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 3: Xây dựng khái niệm ngẫu lực. 
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
*Tìm hiểu khái niệm ngẫu lực.
- GV đặt vấn đề: Em có nhận xét gì về lực của 2 cánh tay khi em lái xe đạp, hai tay của em tác dụng vào ghi đông xe đạp (hoặc khi tay bố mẹ cầm lái vô lăng ô tô)?
- GV cho biết những lực như trên được gọi là ngẫu lực. Rồi GV đưa ra khái niệm và đặc điểm  của ngẫu lực.
- GV yêu cầu HS lấy thêm ví dụ về ngẫu lực. 
*Tìm hiểu moment của ngẫu lực. 
- GV cho HS quan sát hình 21.6, rồi đưa ra công thức tính moment của ngẫu lực. 


- GV đưa ra chú ý về sự phụ thuộc của moment ngẫu lực vào vị trí của trục quay. 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS chăm chú nghe giảng.
- HS ghi chép nội dung chính vào vở. 
- HS suy nghĩ trả lời bài bập mà GV yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 1 bạn trả lời cho mỗi câu hỏi đưa ra.
- HS khác lắng nghe câu trả lời của bạn rồi đưa ra đánh giá, bổ sung ý kiến.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét câu trả lời của HS, chuẩn kiến thức rồi chuyển sang nội dung về điều kiện cân bằng tổng quát của vật rắn. 

	3. Khái niệm ngẫu lực.
a. Ngẫu lực là gì?
Trả lời:
 Nhận xét: Khi hai tay tác dụng vào ghi đông xe đạp hoặc cầm vô lăng ô tô thì: 
+ Khi một tay tác dụng lực kéo (đẩy) hướng ra xa người thì tay còn lại sẽ tác dùng lực đẩy (kéo) hướng vào gần người nhưng cả hai lực này đều làm cho vật (ghi đông hoặc vô lăng) quay theo cùng 1 chiều. 
+ Ghi đông hoặc vô lăng chỉ quay quanh trục cố định của nó. 
- Ngẫu lực là hệ hai lực: 
+ Song song.
+ Ngược chiều.
+ Có độ lớn bằng nhau.
+ Cùng đặt vào một vật. 
- Đặc điểm: Ngẫu lực tác dụng lên vật chỉ làm cho vật quay chứ không tịnh tiến. 
Trả lời:
Ví dụ về ngẫu lực: 
– Vặn khóa cửa.
– Vặn nút bếp ga.
– Dùng tay vặn vòi nước ta đã tác dụng vào vòi một ngẫu lực.
– Dùng tuanơvit để vặn đinh ốc, ta tác dụng vào tuanơvit một ngẫu lực.
b. Moment của ngẫu lực.
Moment của ngẫu lực M của 2 lực  được xác định như sau: 
M =  + 
Hay M = F.d.
Trong đó: F là độ lớn của mỗi lực, d là khoảng cách giữa 2 giá của lực, gọi là cánh tay đòn của ngẫu lực. 
	Chú ý:
- Moment của mỗi lực thì phụ thuộc vào trục quay.
- Moment của ngẫu lực thì không phụ thuộc vào trục quay.





Hoạt động 4. Điều kiện cân bằng của vật rắn.
a. Mục tiêu: Rút ra được điều kiện cân bằng của vật rắn.
b. Nội dung: GV cho HS thảo luận nhóm. 
c. Sản phẩm học tập: Biết được để vật cân bằng thì cần xét đến tổng các lực tác dụng lên vật và tổng moment lực tác dụng lên vật. Từ đó phát biểu được điều kiện cân bằng của vật.
d. Tổ chức hoạt động:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 4: Tìm hiểu điều kiện cân bằng của vật rắn . 
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV đưa ra kiến thức lý thuyết: Như chúng ta đã biết khi vật đứng yên thì trọng lực phải cân bằng với các lực khác tác dụng lên vật.
- GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm 4 người để tìm hiểu nội dung phần đọc hiểu rồi trả lời các câu hỏi trong phần hoạt động của mục này. Sau đó mời đại diện của một nhóm bất kì lên trình bày trước lớp.
HD1: Đặt một thước dài trên bàn. Cho một bạn nâng đầu thước lên và giữ yên . Hỏi :
a. Khi thay đổi lực nâng  thì thước quay quanh trục nào ?
b. Khi thuớc đang đứng yên ở vị trí như hình 21.7, ta có thể áp dụng quy tắc moment lực được không và áp dụng như thế nào ?


HD2. Khi một vật không có điểm tựa cố định. Ví dụ thanh cứng tựa vào bức tường nhẵn, đầu dưới của thanh đặt dưới đầu bàn nhám ( hình 28 ). Khi đó ta có thể áp dụng quy tắc moment lực như thế nào ?



- GV gợi ý : Các em hãy tưởng tượng nếu ta bỏ hết các lực tác dụng lên vật thì vật sẽ rơi tự do như một chất điểm. Lúc này hợp lực bằng 0 => Rút ra điều kiện cân bằng tổng quát của vật rắn.
- Sau khi HS trình bày xong phần thảo luận nhóm, đưa ra điều kiện cân bằng thì GV phân tích 2 điều kiện trên để HS dễ hiểu hơn:
(1) Hợp lực tác dụng lên vật bằng 0.
(2) Tổng các moment lực có xu hướng làm vật quay theo chiều kim đồng hồ bằng tổng các moment lực có xu hướng làm vật quay ngược chiều kim đồng hồ. 
- GV tiếp tục yêu cầu HS làm câu hỏi trong phần này. 
CH: Áp dụng điều kiện cân bằng tổng quát vào thanh cứng tựa tường (Hình 21.8).
a) Viết điều kiện cân bằng thứ nhất.
b) Viết điều kiện cân bằng thứ hai đối với trục quay A
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tích cực đưa ra ý kiến trong quá trình thảo luận nhóm, trả lời bài bập mà GV yêu cầu.
- HS ghi chép nội dung chính vào vở. 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện 1 nhóm trả lời cho mỗi câu hỏi.
- Các nhóm khác lắng nghe câu trả lời, theo dõi bài làm của bạn rồi đưa ra đánh giá, bổ sung ý kiến.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét câu trả lời của HS, chuẩn kiến thức rồi chuyển sang nội dung luyện tập.

	4. Điều kiện cân bằng của vật rắn.
HD1. 
- Khi thay đổi lực nâng  ta thấy thước quay quanh trục đi qua điểm A.
- Khi thước đang đứng yên ở vị trí như Hình 21.7, ta hoàn toàn có thể áp dụng quy tắc moment lực được.
[image: Đặt một chiếc thước dài trên bàn. Cho một bạn nâng một đầu thước lên và giữ yên (Hình 21.7)]
Khi thước cân bằng, gọi góc hợp bởi thanh AB và mặt phẳng nằm ngang là α:
 F.=P. 
F. =P.AB. 
F=2P. 
Từ đó ta có thể tính được lực nâng cần thiết để giữ cho thước cân bằng.
HD2:
- Khi thanh cứng không bị trượt đi, đứng yên ta có thể coi thanh đang ở trạng thái cân bằng, lúc đó hoàn toàn có thể viết được quy tắc moment lực.
- Chọn đầu A của thanh làm trục quay để viết quy tắc moment: Lực  và   có giá của lực đi qua trục quay A nên không có tác dụng làm quay, ta không cần viết biểu thức momen lực cho hai lực đó.
Thanh cân bằng: 
 ⇔ .h = P.
Điều kiện cân bằng của vật rắn là: 
(1) Tổng các lực tác dụng lên vật bằng 0.
(2) Tổng các moment lực tác dụng lên vật đối với một điểm bất kì chọn làm trục quay bằng 0 (Nếu chọn một chiều quay làm chiều dương). 
Trả lời:
Gọi chiều dài của thanh là l, góc mà thanh họp với phương ngng là , phản lực của sàn nhà tác dụng lên đầu A của thanh là , phản lực của tường tác dụng lên đầu B của thanh là , lực ma sát của sàn nhà tác dụng lên đầu A của thanh là, lực ma sát của tường tác dụng lên đầu B của thanh là . Khi thang ở vị trí sắp choãi xuống sàn nhà, đầu A dịch chuyển sang trái nên  hướng sang phải, đầu B dịch chuyển xuống dưới nên  hướng lên trên. 
a. Điều kiện cân bằng thứ nhất: 
P=

 Điều kiện câng bằng thứ hai đối với trục quay A là: 
=. +



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP.
a. Mục tiêu: Thông qua hệ thống câu hỏi giúp HS củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: HS suy nghĩ trả lời những câu hỏi mà GV trình chiếu.
c. Sản phẩm học tập: HS tổng hợp kiến thức và tìm được các đáp án đúng.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV trình chiếu lần lượt các câu hỏi trắc nghiệm:
Câu1: Chọn câu trả lời đúng nhất. Cánh tay đòn của lực là:
A. Khoảng cách từ trục quay đến điểm đặt của lực.         B. Khoảng cách từ trục quay đến giá của lực. 
C. Khoảng cách từ điểm đặt của lực đến giá  trục quay.   D. Không có đáp án đúng. 
Câu 2. Tác dụng làm quay của lực phụ thuộc vào:
A. Cánh tay đòn của lực                                              B. Độ lớn của lực.
C. Khoảng cách từ trục quay đến giá của lực .            D. 3 đáp án trên đều đúng. 
Câu 3: Chọn đáp án sai khi nới về quy tắc moment lực?  
A. Tổng các lực tác dụng lên vật bằng 0. 
B. Tổng các lực tác dụng lên trọng tâm của vật bằng 0.
C. Chỉ áp dụng được quy tắc moment lực đối với một điểm duy nhất là trọng tâm của vật.
D. Tổng các lực tác dụng lên vật khác 0.
Câu 4. Ngẫu lực:
A. Có tác dụng làm cho vật di chuyển tịnh tiến. 
B. Là hệ 2 lực song song, ngược chiều, có độ lớn bằng nhau, cùng đặt vào một vật. 
C. Là hệ 2 lực song song, cùng chiều, có độ lớn bằng nhau, cùng đặt vào một vật.
D. Là hệ 2 lực song song, cùng chiều, có độ lớn bằng nhau, đặt vào hai vật khác nhau. 
Câu 5: Để vật rắn cân bằng thì phải thỏa mãn mấy điều kiện?
A. 1        B. 2.       C. 3.             D.  4.
Câu 6. Giải thích được sự cân bằng moment trong Hình 21.9.
[image: Giải thích được sự cân bằng moment trong Hình 21.9]
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận câu hỏi, nhớ lại kiến thức đã học, tìm đáp án đúng.
Bước 3: HS báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS lần lượt đưa ra đáp án cho các bài tập ngay tại lớp:
TL: 
	1 - B
	2 - D
	3 - A
	4 - B
	5 - B


C6. 
TL: Hình 21.9 mô tả cấu trúc bên trong của một cánh tay người đang giữ một vật nặng.
- Búi cơ cung cấp một lực hướng lên. Lực của búi cơ tác dụng làm cẳng tay quay ngược chiều kim đồng hồ quanh trục quay là khớp khuỷu tay (trục quay O).
- Trọng lực hướng xuống dưới. Trọng lực của vật làm cẳng tay quay theo chiều kim đồng hồ quanh trục quay là khớp khuỷu tay (trục quay O).
=> Tay ta giữ được vật nặng vì moment của lực tác dụng bởi búi cơ bằng với moment lực gây ra bởi trọng lượng của vật nặng đối với khớp khuỷu tay.
Bước 4: GV đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học về moment lực, điều kiện cân bằng của vật rắn để áp dụng vào cuộc sống.     
b. Nội dung: GV giao nhiệm vụ để HS thực hiện.
c. Sản phẩm học tập: HS hoàn thành được nhiệm vụ GV giao.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS tìm trong nhà những dụng cụ có tác dụng tăng độ dài của tay đòn để dễ thực hiện một chuyển động quay nào đó. 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS suy nghĩ , trao đổi với bận để trả lời nhanh tại lớp rồi về nhà tìm thêm. 
Bước 3: HS báo cáo kết quả hoạt động 
- HS trả lời nhanh câu hỏi.
TL: Dùng dây buộc vào nút bấm của quạt treo tường để dễ dàng điều khiển cái quạt. 
Bước 4: GV tổng quan lại bài học, nhận xét, kết thúc bài học.
*Hướng dẫn về nhà
· Xem lại kiến thức đã học ở bài 21
· Về nhà làm Bt trong sách BT
· Xem trước nội dung bài 22: Thực hành: Tổng hợp lực.
IV. ĐIỀU CHỈNH, THAY ĐỔI, BỔ SUNG:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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BÀI 22: THỰC HÀNH: TỔNG HỢP LỰC

	
Ngày duyệt:  
Tổ trưởng CM 


Bùi Thị Thu Hường


I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án, tổng hợp được hai lực đồng quy và hai lực song song bằng dụng cụ thực hành.
- Lắp ráp được dụng cụ thí nghiệm để xác định tổng hợp hai lực đồng quy, hai lực song song. 
- Tiến hành thí nghiệm nhanh, chính xác.  
2. Phát triển năng lực
a. Năng lực chung: 
*Năng lực tự học: Tích cực thực hiện nhiệm vụ thảo luận và thiết kế phương án thí nghiệm của nhóm, tích cực nghiên cứu SGK và tập hợp kiến thức của bản thân, suy luận để trả lời các câu hỏi của GV.
*Năng lực giải quyết vấn đề: Thảo luận và nêu được ý tưởng, phương án thí nghiệm phù hợp để tổng hợp hai lực có giá đồng quy.
 *Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ, trao đổi ý kiến, quan điểm cá nhân trong các hoạt động thảo luận nhóm
b. Năng lực vật lí: 
-Dùng hình vẽ tổng hợp được các lực trên một mặt phẳng.
-Dùng hình vẽ, phân tích được một lực thành các lực thành phần vuông góc. 
2. Phát triển phẩm chất
- Chăm chỉ: Có ý thức vượt qua khó khăn trong học tập để xây dựng kế hoạch học tập các nội dung trong bài học cho phù hợp. 
- Trung thực: Trung thực trong quá trình lấy số liệu thí nghiệm tổng hợp hai lực đồng quy và hai lực song song bằng dụng cụ thực hành.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên:
-SGK, SGV, Giáo án.
-Các dụng cụ thí nghiệm cần tiến hành trong bài.
-Máy chiếu (nếu có)
2. Đối với học sinh: SGK, dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Hoạt động này, từ một số tình huống thực tiễn cần xác định lực tổng hợp của hai lực đồng quy và song song để tạo sự hứng thú cho HS trong việc tìm hiểu nội dung bài học.
b. Nội dung: GV cho HS xem hình ảnh về một số tình huống thực tiễn về tổng hợp 2 lực, có thể cho HS thực hành tại lớp. 
c. Sản phẩm học tập: Bằng cảm nhận trục quan, HS biết vấn đề lực tổng hợp thay thế cho các lực thành phần .
d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV cho HS quan sát hình ảnh người ta dùng 2 tàu kéo lai dắt con tàu Ever Given  bị mắc cạn. Các tàu lai dắt không chuyển động cùng hướng nhưng hợp lực kéo của chúng vẫn giúp kéo mũi tàu Ever Given di chuyển về phía trước và thoát khỏi điểm mắc cạn. 
[image: ]
- GV cho HS thực hành tại lớp 2 tình huống:
TH1: Cho một HS kéo dây cao su rồi sau đó yêu cầu 2 HS cùng kéo dây cao su sao cho dây cao su dãn như khi một em kéo.
TH2: Hai HS gánh một vật, điều chỉnh vị trí vật để HS cảm nhận lực tác dụng lên vai. 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS quan sát hình ảnh và các tình huống mà GV đưa ra trước lớp để suy nghĩ vấn đề của bài học.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 3 bạn lên làm thực hành trước lớp.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV dẫn dắt vào bài: GV nhắc đến vấn đề lực tổng hợp thay thế được các lực thành phần, rồi nêu câu hỏi mở đầu bài học: Hai lực  và  tác dụng lên một vật. Làm thế nào xác định hợp lực của hai lực này bằng dụng cụ thí nghiệm?
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1. Thiết kế phương án thí nghiệm. 
a. Mục tiêu: Khai thác vốn kiến thức và kinh nghiệm của HS qua hoạt động trải nghiệm ở trên giúp HS có ý tưởng thiết kế phương án thí nghiệm.
b. Nội dung: GV tương tác với HS về phương án tiến hành làm thí nghiệm. 
c. Sản phẩm học tập: HS đưa ra được phương án thí nghiệm, biết cách thực hành thí nghiệm và hoàn thành được bảng số liệu tron SGK.
d. Tổ chức hoạt động:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu phương án thực hành tổng hợp 2 lực đồng quy.
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV giới thiệu bộ dụng cụ thí nghiệm để tổng hợp 2 lực đồng quy (SGK đã ghi chi tiết).
- GV chia lớp thành 4 nhóm và cho HS làm việc theo nhóm.
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi trong mục này: Gắn đế nam châm lên bảng thép, móc sợi dây cao su vào đế nam châm, đặt hai lực ké lên bảng thép và móc hai lực kế vào đầu còn lại của dây cao su. Dịch chuyển hai lực kế để kéo dây cao su làm dây giãn ra một khoảng và thảo luận:
a. Làm thế nào để hai lực  đồng quy ?
b. Làm thế nào để thay thế tác dụng của hai lực   bằng một lực  mà dây cao su vẫn giãn một đoạn và hướng như ban đầu ?
c. Làm thế nào để xác định được lực tổng hợp của hai lực ?
- GV đưa ra tiến trình thực hành thí nghiệm: Xác định hai lực thành phần rồi sau đó xác định lực tổng hợp của 2 lực này bằng thí nghiệm. Cuối cùng là xác định lực tổng hợp của 2 lực này bằng lí thuyết. 
- HS dựa vào SGK đã trình bày chi tiết để thực hành thí nghiệm.
- GV hướng dẫn HS lắp lực kế và các chân đế sao cho các lực ở trên cùng mặt phẳng. 
- GV yêu cầu HS ghi kết quả đo được vào bảng 22.1. Tổng hợp 2 lực đồng quy.


Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thảo luận nhóm để đưa ra đáp án cho các câu hỏi mà GV đặt ra. 
- HS đọc thông tin SGK, lắng nghe sự hướng dẫn của GV để làm thí nghiệm.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện 1 nhóm trình bày câu trả lời.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét rồi chuyển sang nội dung tổng hợp hai lực song song.
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu phương án thực hành tổng hợp 2 lực song song.
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV giới thiệu bộ dụng cụ thí nghiệm để tổng hợp 2 lực song song (SGK đã ghi chi tiết). Sau đó phát cho mỗi nhóm 1 bộ dụng cụ thí nghiệm. Nhóm vẫn được giữ nguyên như ở nhiệm vụ 1. 
- GV yêu cầu HS dựa vào SGK đã trình bày chi tiết để thực hành thí nghiệm.
- GV hướng dẫn HS:
+ Lắp lực kế và các chân đế sao cho các lực ở trên cùng mặt phẳng. 
+ Nên chọn số quả nặng hai bên không như nhau.
+ Vị trí A và B nên chọn trùng với các vạch chia của thước để tránh sai số khi đo. 
- GV yêu cầu HS ghi kết quả đo được vào bảng 22.2 Tổng hợp hai lực song song cùng chiều


Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin SGK, lắng nghe sự hướng dẫn của GV để làm thí nghiệm.
Bước 3,4: Báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động và thực hiện nhiệm vụ học tập.
- GV đánh giá, nhận xét về quá trình tiến hành tìm hiểu và thiết kế phương án thí nghiệm tổng hợp hai lực song song rồi chuyển sang phần báo cáo kết quả thí nghiệm.
	I. Tổng hợp 2 lực đồng quy.
1. Thiết kế phương án thí nghiệm.
Trả lời:
a. Cách để hai lực  đồng quy: Di chuyển hai lực kế sao cho dây cao su và các đoạn dây chỉ song song với mặt phẳng và tâm O của thước trùng với giao điểm của sợi dây và dây cao su.
b. Cách xác định lực thay thế hai lực thành phần:
+ Đánh dấu lên bảng sắt điểm A của đầu dây cao su.
+ Tháo một lực kế ra.
+ Di chuyển lực kế còn lại sao cho đầu dây cao su trùng với điểm A đã đánh dấu.
c. Sau khi bố trí thí nghiệm như ở câu 2 thì ta ghi lại đáp án của lực kế, đó là số chỉ của lực tổng hợp, thực hiện thí nghiệm thêm ít nhất 2 lần.
2. Tiến hành thí nghiệm.
- HS thực hiện thao tác thí nghiệm theo các bước đã được trình bày trong SGK.
- HS ghi số liệu đo được vào bảng 22.1. Có thể tham khảo số liệu sau:



















II. Tổng hợp hai lực song song.
- HS thực hiện thao tác thí nghiệm theo các bước đã được trình bày trong SGK.
- HS ghi số liệu đo được vào bảng 22.2. Có thể tham khảo số liệu sau:










Hoạt động 2. Báo cáo kết quả thí nghiệm.
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS biết cách trình bày kết quả thí nghiệm, phát triển ý tưởng thiết kế thí nghiệm.
b. Nội dung: HS dựa vào số liệu do được để thực hiện tính toán một số đại lượng được  yêu cầu và trả lời được các câu hỏi trong SGK.
c. Sản phẩm học tập: HS viết được báo cáo thí nghiệm.
d. Tổ chức hoạt động:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm để dựa vào dữ liệu bảng 22.1 và 22.2, tính toán một số đại lượng khác. 
- Sau đó, GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi còn lại trong SGK. 
- GV yêu cầu HS tự thiết kế mẫu báo cáo thí nghiệm.
Gợi ý: Bài báo cáo cần có các ý chính sau: 
+ Trên cùng có tên thành viên trong nhóm. 
+ Nội dung bài báo cáo. 
+ Các câu hỏi và câu trả lời.
+ Bảng biểu, tính toán các số liệu. 









- Hoàn thành các câu hỏi: 
HD1.Nhận xét và đánh giá kết quả thí nghiệm
1. So sánh các kết quả hợp lực thu được bằng lí thuyết và bằng thí nghiệm, rút ra kết luận.
2. Em có thể đề xuất một phương án thí nghiệm khác để tiến hành thí nghiệm tổng hợp hai lực đồng quy.







































HD2. Gắn hai đế nam châm lên bảng thép, treo thanh kim loại lên hai đế nam châm bằng hai lò xo, treo các quả nặng vào hai đầu thanh, làm lò xo dãn ra một khoảng và thảo luận:
1. Làm thế nào thay thế hai lực  bằng một lực  mà thanh vẫn ở vị trí như khi chịu tác dụng của hai lực 
2. Làm thế nào để hai lực song song.
3. Làm thế nào xác định tổng hợp của hai lực 



































HD3. Nhận xét và đánh giá kết quả thí nghiệm
1. So sánh các kết quả hợp lực thu được bằng tính toán và bằng thí nghiệm, rút ra kết luận.
2. Em có thể đề xuất một phương án thí nghiệm khác để tiến hành thí nghiệm tổng hợp hai lực song song cùng chiều.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- Các nhóm HS dựa vào kiến thức lí thuyết đã học ở bài tổng hợp lực để xỉ lí số liệu.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 
- GV mời đại diện 1 nhóm HS lên bảng trình bày sản phẩm.
- GV mời HS ở những nhóm khác nhận xét, bổ sung. 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét, tổng kết và chuyển sang nội dung luyện tập.
	II. Báo cáo kết quả thí nghiệm.
1. Tổng hợp hai lực đồng quy. 
*Dựa vào dữ liệu bảng 22.1 tổng hợp hai lực đồng quy để xử lí số liệu.
Tính giá trị trung bình và sai số 




(2). = 0,13
= 0,17
= 0,03
 = 0,11
=> Cách viết kết quả:0,11N
(3).  =  
              = 
= 0,21
= 0,15
= 0,05

=> Cách viết kết quả:0,14N
HD1. 
1. Kết quả hợp lực thu được bằng lí thuyết và bằng thí nghiệm gần như nhau.
Kết luận: kết quả hợp lực thu được bằng thí nghiệm tuân thủ quy tắc tổng hợp hai lực đồng quy.
2. Đề xuất phương án thí nghiệm khác
Dụng cụ: Bảng, hai ròng rọc động, sợi dây chỉ, các quả cân
- Biểu diễn các lực thành phần 
[image: So sánh các kết quả hợp lực thu được bằng lí thuyết và bằng thí nghiệm, rút ra kết luận]
- Lực tổng hợp  của 2 lực thành phần cân bằng với trọng lực  của chùm 5 quả cân.
- Đề xuất phương án xác định hợp lực F:
+ Đo độ lớn các lực thành phần  và góc hợp bởi 2 lực đó là góc α. Độ lớn các lực dựa vào số quả cân được treo.
+ Sử dụng công thức định lí hàm cosin trong tam giác xác định độ lớn F theo lí thuyết thông qua côgn thức: 
 (*)
+ Đo độ lớn trọng lực P (thông qua số quả cân được treo) thì gián tiếp xác định được độ lớn hợp lực F theo thí nghiệm.
- Tiến hành thí nghiệm để xác định hợp lực F (sử dụng số quả cân để gián tiếp xác định độ lớn của các lực). Kết quả thực hiện được tham khảo bảng mẫu dưới đây:


+ Xử lí kết quả bằng công thức (*)
 để so sánh với kết quả thực hành (cột F).
2. Tổng hợp 2 lực song song.
1. Để thay thế hai lực  bằng một lực  mà thanh vẫn ở vị trí như khi chịu tác dụng của hai lực  ta thực hiện như sau:
- Lắp các dụng cụ như hình vẽ:
[image: Gắn hai đế nam châm lên bảng thép, treo thanh kim loại lên hai đế nam châm bằng]
- Dùng bút dạ đánh dấu vị trí thanh và vị trí A, B lên bảng thép.
- Tháo các quả nặng và móc tất cả quả nặng đã dùng vào một móc treo trên thanh kim loại.
- Điều chỉnh con trượt sao cho vị trí của thanh kim loại trùng với vị trí ban đầu được đánh dấu.
2. Để hai lực  song song thì khi treo các quả cân các lực phải thỏa mãn biểu thức: 

3. Để xác định tổng hợp lực:
- Xác định vị trí lực thay thế hai lực thành phần giống câu 1.
- Tính độ lớn của lực đó.
*Dựa vào bảng 22.2 để xử lí kết quả. 


Áp dụng công thức sau để tính giá trị OA.
==> OA=
=> Ta điền được các giá trị vào cột cuối cùng của bảng 22.2
+   =0,188m
+ 
 
 
=>  = 
=> Kết quả được viết là:
OA = 0,1880,0007m
HD3. 
1. Kết quả hợp lực thu được bằng tính toán và bằng thí nghiệm gần như nhau.
Kết luận: kết quả hợp lực bằng thí nghiệm tuân thủ quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều.
2. Đề xuất một phương án thí nghiệm minh họa quy tắc tổng hợp hai lực song song.
[image: So sánh các kết quả hợp lực thu được bằng tính toán và bằng thí nghiệm, rút ra kết luận]
Một thước cứng, mảnh, đồng chất được treo bởi hai sợi dây đàn hồi. Hai lực thành phần F1, F2 có độ lớn bằng trọng lượng các quả cân treo vào O1, O2 làm cho dây treo thanh giãn ra và thanh nằm cân bằng tại vị trí đánh dấu bởi đường CD.
Thay hai lực F1, F2 bằng lực F do một chùm quả cân treo tại O sao cho thước vẫn nằm cân bằng tại vị trí đã đánh dấu thì lực F là hợp lực của hai lực F1 và F2.
Tiến hành thí nghiệm để xác định hợp lực F của hai lực thành phần. Kết quả thực hiện được ghi theo mẫu sau:
Bảng 6.1. Mẫu bảng ghi số liệu tổng hợp hai lực song song




C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG.
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học vào tình huống thực tế.
b. Nội dung: GV giao nhiệm vụ về nhà cho HS
c. Sản phẩm học tập: HS vận dụng kiến thức của bài thực hành tổng hợp lực vào tình huống thực tế.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập.
- GV yêu cầu HS hoàn thành mục “Em có thể”: Chế tạo một chiếc cân thăng bằng đơn giản bằng các vật liệu dễ tìm (Hình 22.5):
1. Một thanh thước gỗ có vạch chia.
2. Một chai nước 500 ml.
3. Các dây treo.
4. Vật cần treo.
[image: Chế tạo một chiếc cân thăng bằng đơn giản bằng các vật liệu dễ tìm (Hình 22.5)]
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, về nhà hoàn thành.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 
- HS báo cáo kết quả hoạt động vào tiết học sau.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV tổng quan lại bài học, nhận xét, kết thúc bài học.
*Hướng dẫn về nhà
· Xem lại kiến thức đã học ở bài 22.
· Hoàn thành nhiệm vụ GV giao ở hoạt động vận dụng
· Xem trước nội dung bài 23. Năng lượng. Công cơ học.
Có thể tham khảo mẫu BCTH sau:

[bookmark: _Hlk106797090]NHÓM: ....
Tên các thành viên:....
BÁO CÁO THỰC HÀNH
TỔNG HỢP LỰC
Ngày... tháng... năm....
I. Mục đích thí nghiệm
................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II. Cơ sở lý thuyết
1. Tổng hợp hai lực động quy: ........................................................
2. Tổng hợp 2 lực song song: ................................................................ 
III. Dụng cụ thí nghiệm
1. Thực hành đo hợp lực hai lực đồng quy: ........................
2. Thực hành đo hợp lực hai lực song song: ........................
IV. Thiết kế phương án và tiến hành làm thí nghiệm
1. Lập phương án thực hành tổng hợp hai lực đồng quy:
…………………………………………………………………………………………..
HD1. Gắn đế nam châm lên bảng thép, móc sợi dây cao su vào đế nam châm, đặt hai lực ké lên bảng thép và móc hai lực kế vào đầu còn lại của dây cao su. Dịch chuyển hai lực kế để kéo dây cao su làm dây giãn ra một khoảng và thảo luận:
a. Làm thế nào để hai lực  đồng quy ?
b. Làm thế nào để thay thế tác dụng của hai lực   bằng một lực  mà dây cao su vẫn giãn một đoạn và hướng như ban đầu ?
c. Làm thế nào để xác định được lực tổng hợp của hai lực ?
Trả lời: ……………………………………………………………………………
HD2. Nhận xét và đánh giá kết quả thí nghiệm
1. So sánh các kết quả hợp lực thu được bằng lí thuyết và bằng thí nghiệm, rút ra kết luận.
2. Em có thể đề xuất một phương án thí nghiệm khác để tiến hành thí nghiệm tổng hợp hai lực đồng quy.
Trả lời:…………………………………………………………………………
2. Lập phương án thực hành tổng hợp hai lực song song:
…………………………………………………………………………………………..
HD3. Gắn hai đế nam châm lên bảng thép, treo thanh kim loại lên hai đế nam châm bằng hai lò xo, treo các quả nặng vào hai đầu thanh, làm lò xo dãn ra một khoảng và thảo luận:
1. Làm thế nào thay thế hai lực  bằng một lực  mà thanh vẫn ở vị trí như khi chịu tác dụng của hai lực 
2. Làm thế nào để hai lực song song.
3. Làm thế nào xác định tổng hợp của hai lực 
Trả lời: …………………………………………………………………………………….
HD4. Nhận xét và đánh giá kết quả thí nghiệm
1. So sánh các kết quả hợp lực thu được bằng tính toán và bằng thí nghiệm, rút ra kết luận.
2. Em có thể đề xuất một phương án thí nghiệm khác để tiến hành thí nghiệm tổng hợp hai lực song song cùng chiều.
Trả lời: …………………………………………………………………………..
IV. ĐIỀU CHỈNH, THAY ĐỔI, BỔ SUNG:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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	CHƯƠNG IV. NĂNG LƯỢNG, CÔNG, CÔNG SUẤT
BÀI 23: NĂNG LƯỢNG. CÔNG CƠ HỌC

	
Ngày duyệt:  
Tổ trưởng CM 


Bùi Thị Thu Hường


I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Xác định được các dạng khác nhau của năng lượng và sựu chuyển hóa giữa các dạng năng lượng. 
- Vận dụng để xác định được một quá trình chuyển hóa năng lượng thông qua thực hiện công, truyền nhiệt. 
- Thiết kế được mô hình đơn giản để kiểm chứng định luật bảo toàn năng lượng. 
- Phát biểu được định nghĩa, viết được công thức tính công và đơn vị đo của công. 
- Xác định được vai trò của lực sinh công đối với chuyển động của vật bị lực này tác dụng: công kéo, công cản. 
- Hiểu được rằng sinh công là một trong số các cách chuyển hóa năng lượng. 
- Vận dụng được công thức tính công trong các bài tập đơn giản.
2. Phát triển năng lực
a.Năng lực chung: 
*Năng lực tự học: Chủ động tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập thông qua việc đóng góp ý tưởng, đặt câu hỏi và trả lời các câu thảo luận.
*Năng lực giải quyết vấn đề: Biết thu thập các thông tin để từ đó đề xuất, chế tạo được mô hình minh họa để kiểm chứng định luật bảo toàn năng lượng.
*Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ, trao đổi ý kiến, quan điểm cá nhân trong các hoạt động thảo luận nhóm
b. Năng lực vật lí: 
-Trình bày được ví dụ chứng tỏ có thể truyền năng lượng từ vật này sang vật khác bằng cách thực hiện công, truyền nhiệt.
-Nêu được biểu thức tính công bằng tích của lực tác dụng và độ dịch chuyển theo phương của lực.
-Tính được công trong một số trường hợp đơn giản.
2. Phát triển phẩm chất
-Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm trong học tập và thực hành
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên:
-SGK, SGV, Giáo án.
-Các dụng cụ để thực hiện hoạt động trải nghiệm trong bài hoặc tương đương.
-Video (hình ảnh) liên quan đến phần mở bài trong SGK. Video khởi động, video mô phỏng thí nghiệm của Joule về đương lượng cơ của nhiệt. 
-Máy tính, máy chiếu (nếu có)
2. Đối với học sinh: SGK, tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học và dụng cụ học tập (nếu cần) theo yêu cầu của GV.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Hoạt động này, GV gợi nhớ kiến thức mà HS đã được học ở cấp THCS để tạo sự hào hứng, tò mò trong việc tìm hiểu nội dung bài học.
b. Nội dung: Sau khi giới thiệu chương mới, GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi ở đầu bài.
c. Sản phẩm học tập: HS liệt kê được các dạng năng lượng liên quan đến tình huống đó. 
d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV giới thiệu chương mới rồi chiếu hình ở đầu bài lên màn ảnh, hoặc có thể cho HS quan sát ở SGK, rồi đặt ra câu hỏi cho HS. 
+ “Ở chương III, chúng ta đã được học về Động lực học. Sang đến chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung mới về Năng lượng, công, công suất.”
+ GV chiếu hình ảnh sau và đặt vấn đề: Em hãy nhớ lại kiến thức đã được học ở cấp THCS cho biết: Trong các động tác nâng tạ từ vị trí (1) sang vị trí (2), từ vị trí (2) sang vị trí (3), từ vị trí (3) sang vị trí (4) ở hình trên:
- Có những quá trình truyền và chuyển hóa năng lượng nào?
[image: ]
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS quan sát hình ảnh để tìm ra đáp án cho câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 1 – 2 bạn ngẫu nhiên đứng dậy trình bày suy nghĩ của mình.
TL: 
- Trong các động tác nâng tạ đã có sự truyền năng lượng từ tay sang quả tạ, chuyển hóa năng lượng hóa học do con người nạp từ thức ăn sang đòn tạ và có sự chuyển hóa năng lượng từ hóa năng thành động năng của quả tạ thành thế năng quả tạ.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV tiếp nhận câu trả lời và nhận xét.
- GV dẫn dắt HS vào bài mới: “Ở cấp THCS các em đã được học về các dạng năng lượng thường gặp nhất trong đời sống, sự chuyển hóa giữa các năng lượng, định luật bảo toàn năng lượng, năng lượng tái tạo, năng lượng không tái tạo. Tuy nhiên kiến thức này chỉ dừng lại ở mực độ đơn giản. Đối với chương trình cấp THPT, kiến thức về năng lượng sẽ được trang bị ở cấp độ sâu hơn. Chúng ta cùng đi vào bài học ngày hôm nay Bài 23. Năng lượng. Công cơ học”.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1. Năng lượng. 
a. Mục tiêu: GV khái quát nội dung để HS nhớ lại kiến thức về năng lượng đã được học ở cấp THCS.
b. Nội dung: GV tổ chức để HS làm việc theo nhóm, hoàn thành các phiếu học tập, kết hợp với một số kĩ thuật dạy học khác để bài học đạt hiệu quả.
c. Sản phẩm học tập: HS nhớ lại kiến thức và hoàn thành được các phiếu học tập cũng như các câu hỏi mà GV đưa ra.
d. Tổ chức hoạt động:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1: Ôn lại kiến thức về năng lượng
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV khái quát nội dung:
+ Mọi hiện tượng xảy ra đều cần có năng lượng.(cơ năng, hóa năng…).
+ Năng lượng có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác, truyền từ vật này sang vật khác.
+ Năng lượng không tự sinh ra hoặc mất đi mà chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác. 
- GV đưa ra cách phân loại năng lượng và đưa ra một số định nghĩa dựa vào mục “Em có biết”.
- GV chia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu các nhóm tìm hiểu các ví dụ ở mục “Em có thể”, hoàn thành phiếu học tập. 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin SGK, chăm chú lắng nghe giảng.
- HS tích cực thảo luận nhóm để hoàn thành phiếu học tập. 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện 1 nhóm HS trình bày câu trả lời.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.
Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu thí nghiệm minh họa định luật bảo toàn năng lượng.
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV cho HS tìm hiểu thí nghiệm của Joule được mô tả trong SGK. 
- GV kể về câu chuyện lịch sử liên quan đến thí nghiệm của Joule. (tăng tính hứng thú cho HS)
+ Trước khi có được thí nghiệm như trình bày trong SGK, Joule đã nung nấu ý định khá lâu. Đặc biệt ông đã tận dụng cả kì nghỉ trăng mật sau khi cưới vợ để đo nhiệt độ của nước ở đỉnh và ở chân của một thác nước. Tuy nhiên ông đã không thành công. 
+ Ngoài cách thiết kế như mô tả trong SGK thì còn có cách khác mô tả như hình bên. 
GV cung cấp thêm thông tin:
+ Thí nghiệm của Joule còn được gọi là thí nghiệm về đương lượng cơ của nhiệt: tại thời kì mà Joule sinh sống, nhiệt lượng được đo theo đơn vị calo, không được đo theo đơn vị Jun. Do nhiệt lượng và công là hai cách khác nhau để chuyển đổi năng lượng, vì vậy chúng phải có cùng đơn vị đo. Joule đặt mục tiêu là tìm mối liên hệ giữa 2 đơn vị này và kết quả: 1calo = 4,186 J.
- GV làm lại thí nghiệm này của Joule với máy xay sinh tố: 
+ Cho nước vào máy xay sinh tố và ấn nút ON để máy hoạt động. 
+ Sau 10s thì cho máy ngừng hoạt động. 
+ Mở nắp máy ra và kiểm tra nước bên trong sẽ thấy nước nóng lên. 
- GV tổ chức cho các nhóm thảo luận để trả lòi hoạt động 1: Hãy thảo luận nhóm để tìm thêm ví dụ minh họa cho các quá trình chuyển hóa năng lượng sau đây:
a) Điện năng chuyển hóa thành nhiệt năng.
b) Nhiệt năng chuyển hóa thành điện năng.
c) Quang năng chuyển hóa thành điện năng.
d) Quang năng chuyển hóa thành hóa năng.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS chăm chú nghe giảng.
- HS tích cực thảo luận nhóm để hoàn thành yêu cầu mà GV đưa ra.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện 1 nhóm HS trình bày câu trả lời.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức rồi chuyển sang nội dung công cơ học.
	1. Năng lượng
a. Ôn lại kiến thức về năng lượng
- Năng lượng có thể được phân thành 2 loại: động năng và thế năng. 
+ Động năng: là năng lượng của vật do chuyển động mà có.
+ Thế năng: là năng lượng lưu trữ của vật. 
- GV chiếu mẫu phiếu học tập để HS hoàn thành. 


b. Thí nghiệm của Joule về sự truyền, chuyển hóa và bảo toàn năng lượng. 
- GV chiếu hình  ảnh về thí nghiệm của Joule được mô tả bằng cách khác: 


Trả lời: 
HD1: 
a) Điện năng chuyển hóa thành nhiệt năng: Nồi cơm điện dùng để nấu cơm.
b) Nhiệt năng chuyển hóa thành điện năng: Nhà máy nhiệt điện.
c) Quang năng chuyển hóa thành điện năng: Tấm pin mặt trời.
d) Quang năng chuyển hóa thành hóa năng: Quá trình quang hợp ở cây.
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PHIẾU HỌC TẬP
Tìm hiểu năng lượng

	· Mục tiêu: Nêu và phân tích được các quá trình truyền và chuyển hóa năng lượng.
· Nhiệm vụ: 
1. Dựa vào SGK và các kiến thức đã được học ở cấp THCS, HS thảo luận nhóm để hoàn thành nội dung thảo luận bên dưới. 
2. Thời gian: 10 phút.
· Nội dung thảo luận.
Câu 1. Khi đun nước bằng ấm điện thì có những quá trình truyền và chuyển hoá năng lượng nào xảy ra?
Trả lời: 
Khi đun nước bằng ấm điện thì có những quá trình truyền và chuyển hoá năng lượng xảy ra : điện năng chuyển hoá thành nhiệt năng làm nóng và đun sôi nước.
Câu 2. Khi xoa hai bàn tay vào nhau cho nóng thì có những quá trình truyền và chuyển hoá năng lượng nào xảy ra ?
Trả lời: 
- Khi xoa hai tay vào nhau cho nóng thì hóa năng từ thức ăn do cơ thể nạp vào truyền sang tay, có sự chuyển hóa năng lượng từ cơ năng của tay thành nhiệt năng làm ấm tay.
- Ngoài ra có một phần chuyển hóa thành năng lượng âm thanh khi xoa tay vào nhau phát ra tiếng động.
Câu 3: Một quả bóng cao su được ném từ độ cao h xuống đát cứng và bị nảy lên. Sau mỗi lần nảy lên thì độ cao giảm dần. Điều đó có trái với định luật bảo toàn năng lượng không? Tại sao? Hãy dự đoán xem còn có hiện tượng gì nữa sẽ xảy ra với quả bóng ngoài hiện tượng bị nảy lên và rơi xuống.
Trả lời: 
- Điều đó không trái với định luật bảo toàn năng lượng vì: một phần cơ năng của quả bóng đã biến thành nhiệt năng khi quả bóng đập vào đất, một phần truyền cho không khí làm cho các phần tử không khí chuyển động.
- Hiện tượng khác: Quả bóng bị biến dạng mỗi khi rơi xuống chạm đất và trở lại hình dạng ban đầu mỗi khi nảy lên và quả bóng bị nóng lên.
Câu 4: Có sự truyền và chuyển hoá năng lượng nào trong qúa trình bắn pháo hoa?
Trả lời:
Trong quá trình bắn pháo hoa thì hoá năng chuyển hoá thành nhiệt năng, nhiệt năng thành quang năng. 


Hoạt động 2. Công cơ học.
a. Mục tiêu: Nhận biết và viết được công thức công của một lực.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS tìm hiểu thông tin SGK phát biểu khái niệm, đưa ra công thức tính rồi áp dụng vào làm bài tập.
c. Sản phẩm học tập: 
- Phát biểu được định nghĩa, viết được công thức tính công và đơn vị đo của công. 
- Xác định được vai trò của lực sinh công đối với chuyển động của vật bị lực này tác dụng: công kéo, công cản. 
- Hiểu được rằng, công là một trong số các cách chuyển hóa năng lượng.
- Vận dụng được công thức tính công trong một số bài tập đơn giản.
d. Tổ chức hoạt động:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu khái niệm công cơ học.
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV liên hệ với phần trước, nhắc lại: Mục đích của việc thực hiện công là để truyền/ chuyển hóa năng lượng. 
- GV phân tích ví dụ trong SGK: 
+ Khi đẩy quyển sách làm nó chuyển động từ trạng thái đứng yên sang trạng thái chuyển động. 
+ Mà như ta đã biết thì động năng là năng lượng của vật do chuyển động mà có. Nên động năng của quyển sách tăng lên. Nguyên nhân là do sách đã nhận được năng lượng từ tay ta truyền sang. 
- GV yêu cầu HS dựa vào thông tin SGK và cho biết thực hiện công cơ học là gì? 
- Quay trở lại hình ảnh nâng tạ của vận động viên cử tạ ở phần mở đầu bài học để xác định những động tác có và không thực hiện công. 


- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm để trả lời hoạt dộng 2: Hãy trao đổi với bạn bè để chứng minh rằng trong các ví dụ mô tả ở Hình 23.3 có sự truyền năng lượng bằng cách thực hiện công.
[image: ]
GV gợi ý: 
+ Đối với 2 ví dụ cần phải xét trên 2 phương diện: năng lượng và động lực học. 
+ Với ví dụ về động cơ đốt trong, chỉ xét hoạt động của động cơ ở kì cháy, dãn nở và sinh công (gọi tắt là kì nổ).
- Sau khi HS trả lời câu hỏi thì ở phần nhận xét câu trả lời, GV phân tích thêm: Ở kì nổ, van nạp và van xả đều đóng, pít tông đi đến gần điểm chết trên thì hỗn hợp nhiên liệu trong xi lanh bị đốt cháy, nó dãn nở và sinh công để chuyển nhiệt năng thành cơ năng.
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi 2 trong mục này: Khi cho một miếng đồng tiếp xúc với ngọn lửa thì ngọn lửa truyền năng lượng cho miếng đồng làm nó nóng lên. Quá trình truyền năng lượng này có phải là thực hiện công hay không? Tại sao?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin SGK, chăm chú lắng nghe GV giảng bài, tiếp nhận câu hỏi, và tích cực trao đổi ý kiến với bạn để hoàn thành yêu cầu mà GV đưa ra. 
- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS trong quá trình thảo luận nhóm.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 
- GV mời đại diện HS trả lời.
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung. 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét, tổng kết và chuyển sang nội dung mới.
Nhiệm vụ 4. Tìm hiểu công thức tính công.
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập.
- GV yêu cầu HS nhắc lại công thức tính công trong trường hợp lực cùng hướng với chuyển động, đã được học ở cấp THCS.
- GV đi sâu vào tìm hiểu công thức tính công ở cấp độ THPT.







- GV yêu cầu HS đưa ra ví dụ về lực không cùng phương với chuyển động.
- GV phân tích cụ thể trường hợp người đẩy xe hàng như trong SGK. GV chiếu hình 23.4 và 23.5 dể HS quan sát và tìm hiểu.




- GV nhấn mạnh một số ý cần thiết. 
- GV dành 5 phút cho HS tự đọc hiểu cách trình bày của các bài tập ví dụ trong SGK. Sau đó, yêu cầu trả lời 2 câu hỏi trong mục này.
Câu hỏi 1: Trường hợp nào sau đây trọng lực tác dụng lên ô tô thực hiện công phát động, công cản và không thực hiện công ?
a. Ô tô đang xuống dốc.
b. Ô tô đang lên dốc.
c. Ô tô chạy trên đường nằm ngang
Câu hỏi 2: Một người kéo một thùng hàng khối lượng 80kg trượt trên sàn nhà bằng một dây có phương hợp với phương nằm ngang góc   . Biết lực tác dụng lên dây là 150N. Tính công của lực đó khi hòm trượt đi được 29m.
(Lưu ý cho GV: Trong phạm vi kiến thức bài này, HS chỉ được trang bị công thức tính công của lực không đổi. Nếu là HS ở các lớp khá, lợp chọn thì GV có thể mở rộng cho lực thay đổi (hướng, độ lớn). GV có thể hướng dẫn HS tính công dựa trên đồ thị lực – quãng đường dịch chuyển (F,s).)
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin SGK, chăm chú nghe giảng, tiếp nhận câu hỏi, tìm câu trả lời cho các yêu cầu GV đưa ra.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 
- GV mời đại diện HS trả lời.
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung. 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét câu trả lời của HS.
=> Tổng kết và chuyển sang nội dung luyện tập.
	2. Công cơ học.
a. Thực hiện công. 
Trả lời:
- Khái niệm : Thực hiện công cơ học là việc truyền năng lượng cho vật bằng cách tác dụng lực lên vật làm vật thay đổi trạng thái chuyển động. 
Thực hiện công cơ học được gọi tắt là thực hiện công. 
Trả lời:
 + Quá trình nâng tạ từ hình 1-2-3 là thực hiện công: vì những động tác này có sự truyền năng lượng từ tay sang tạ làm tạ được nâng lên cao. 
+ Quá trình nâng tạ từ hình 3-4 không thực hiện công vì đã không có sự truyền năng lượng nào làm tạ chuyển động. 
HD2: 
- Hình 23.3a : Người công nhân điều khiển động cơ điện để di chuyển vật nặng:
+ Lực do động cơ điện tác dụng làm cho vật nặng chuyển động từ dưới đất lên trên cao tức là vật nặng đã thay đổi trạng thái chuyển động.
+ Do đó, động cơ điện đã truyền năng lượng cho vật nặng bằng cách thực hiện công.
- Hình 23.3b : 
+ Hỗn hợp xăng và không khí trong xilanh bị đốt cháy đẩy cho pittông chuyển động từ trên xuống dưới. Pittông đã thay đổi trạng thái chuyển động. 
+ Do đó, hỗn hợp xăng và không khí trong xilanh đã truyền năng lượng cho pittông bằng cách thực hiện công.
CH2: 
Khi cho một miếng đồng tiếp xúc với ngọn lửa thì ngọn lửa truyền năng lượng cho miếng đồng làm cho nó nóng lên. Quá trình truyền năng lượng này không phải là thực hiện công. Vì ngọn lửa chỉ tiếp xúc với miếng đồng chứ không tác dụng lực lên miếng đồng và không làm miếng đồng thay đổi trạng thái chuyển động.
Quá trình truyền năng lượng thông qua sự truyền nhiệt.
=> Kết luận: Thực hiện công là một trong những cách truyền năng lượng từ vật này sang vật khác. 













b. Công thức tính công.
*Lực không đổi và cùng hướng với chuyển động.
Trả lời: 
- Công thức tính công: A=F.s (23.1)
- Đơn vị: Jun (J).
Tìm hiểu bản chất đơn vị đo của công và đưa ra cách viết mới để tính công. 
- Từ công thức 23.1, ta có: đơn vị của lực F là N, đơn vị của quãng đường s là m => Đơn vị công A sẽ là N.m hay:
1J = 1N.1m =1 N.m
- Khi lực cùng hướng với chuyển động thì độ dịch chuyển  có độ lớn bằng quãng đường đi được s. => Công thức tính công cũng có thể viết là: A = F.d (23.2)
*Lực không đổi và không cùng phương với chuyển động. 
Trả lời: 
Lực không cùng phương với chuyển động sẽ xuất hiện trong một số hành động như: người đẩy xe, người vận hành máy cắt cỏ.
Với trường hợp người đẩy xe hàng:
Ta phân tích lực F thành 2 lực thành phần vuông góc với nhau:
+  cùng phương với chuyển động. vuông góc với 
Vì chỉ có thành phần  làm vật chuyển động nên A =  = F.cos .s = F.s.cos.
GV phân tích các trường hợp (SGK đã ghi chi tiết) rồi đi đến kết luận:
	· 0: Công của lực được gọi là công phát động (A>0)
· : Lực không sinh công (A= 0).
· : Công của lực được gọi là công cản (A<0)


Chú ý: 
· Công dương hay âm là do ta quy ước về dấu. 
· Truyền năng lượng bằng cách tác dụng lực lên vật làm vật chuyển động hay làm cản trở chuyển động của vật đều là thực hiện công. 
Trả lời:
CH1.
c) Khi ô tô đang xuống dốc, trọng lực tác dụng lên ô tô thực hiện công phát động. Vì thành phần lên phương chuyển động cùng chiều với chiều chuyển động.
[image: Trường hợp nào sau đây trọng lực tác dụng lên ô tô thực hiện công phát động]
b) Khi ô tô đang lên dốc, trọng lực tác dụng lên ô tô thực hiện công cản. Vì thành phần lên phương chuyển động ngược chiều với chiều chuyển động, làm cản trở chuyển động của ô tô.
[image: Trường hợp nào sau đây trọng lực tác dụng lên ô tô thực hiện công phát động]
c) Khi ô chạy trên đường ngang, trọng lực tác dụng lên ô tô không thực hiện công. Vì trọng lực vuông góc với phương chuyển động.
[image: Trường hợp nào sau đây trọng lực tác dụng lên ô tô thực hiện công phát động]
CH2. 
Ta biểu diễn các lực tác dụng lên vật như sau: 
[image: Một người kéo một thùng hàng khối lượng 80 kg trượt trên sàn nhà bằng một dây]
Công của lực đó khi hòm trượt đi được 29 m là :
A = F.s.cosα 
= 150.29.cos = 3767,21J
=> Kết luận: Điều kiện để có công thực hiện là:
+ Có lực tác dụng.
+ Vật có dịch chuyển.
+ Lực không vuông góc với hướng của chuyển động. 


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: HS củng cố lại kiến thức thông qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm.
b. Nội dung: GV trình chiếu câu hỏi, HS suy nghĩ trả lời
c. Sản phẩm học tập: HS đưa ra được các đáp án đúng
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV trình chiếu lần lượt các câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1: Chọn câu trả lời đúng nhất?
    A. Năng lượng có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác và trong quá trình chuyển hóa sẽ bị hao hụt đi một phần.
    B. Năng lượng có thể truyền từ vật này sang vật khác và trong quá trình chuyển hóa sẽ bị hao hụt đi một phần.
    C. Năng lượng có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác và luôn được bảo toàn. 
    D. A và B đúng.
Câu 2: Trong khi đun nước bằng ấm điện, đã có những quá trình chuyển hóa năng lượng nào? Chọn câu sai. 
   A. Điện năng thành nhiệt năng.         B. Điện năng thành quang năng (đèn báo của ấm).
   C. Điện năng thành hóa năng.
   D. Điện năng thành một phần năng lượng âm thanh (còi báo khi sôi).
Câu 3: Khi người nông dân gánh lúa từ dưới ruộng lên trên bờ thì:
A. Trong cả quá trình gánh lúa, người nông dân luôn thực hiện công.
B. Người nông dân chỉ thực hiện công khi đưa bó lúa từ ruộng lên vai và từ vai xuống bờ .           
C. Người nông dân chỉ thực hiện công khi đưa bó lúa từ ruộng lên vai.
D. Người nông dân chỉ thực hiện công khi đưa bó lúa từ trên vai đặt xuống bờ. 
Câu 4: Chọn đáp án đúng nhất: Công thức tính công A = F.s: 
   A. Luôn đúng trong mọi trường hợp. 
   B. Chỉ đúng trong trường hợp khi lực thực hiện công không đổi và cùng hướng với chuyển động. 
   C. Chỉ đúng trong trường hợp khi lực thực hiện công không đổi và không cùng phương với chuyển động.
   D. Chỉ đúng trong trường hợp khi lực thực hiện công thay đổi và ngược phương với chuyển động.
Câu 5: Công A được biểu diễn A>0 thì:
A. A là công phát động.                     B. A là công cản.
C. A có thể là công phát động hoặc công cản. 
D. Lực tác dụng vào vật đang cản trở chuyển động của vật. 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận câu hỏi, nhớ lại kiến thức đã học, tìm đáp án đúng.
Bước 3: HS báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS lần lượt đưa ra đáp án cho các bài tập:
	1 - C
	2 - C
	3 - B
	4 - B
	5 - A


Bước 4: GV đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học vào những tình huống thực tế.
b. Nội dung: GV giao nhiệm vụ về nhà cho HS
c. Sản phẩm học tập: HS vận dụng kiến thức về năng lượng, công cơ học để chế tạo được mô hình cũng như giải thích được một số tình huống trong thực tế.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS về nhà vận dụng những kiến thức đã học để hoàn thành mục “Em có thể”. 
Bài tập 1: Chế tạo được mô hình đơn giản minh họa định luật bảo toàn năng lượng.
Bài tập 2: Giải thích được nếu một vật chuyển động lên dốc, xuống dốc hoặc trên mặt phẳng ngang thì công của trọng lực đóng vai trò gì.
Bước 2: HS hoàn thành nhiệm vụ học tập
- HS trao đổi với bạn về ý chính các câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo và đánh giá kết quả thực hiện. 
- HS trả lời nhanh kết quả trên lớp. Về nhà hoàn thiện câu trả lời.
- HS báo cáo kết quả hoạt động vào tiết học sau.
TL: 
Bài tập 1: Mô hình minh họa định luật bảo toàn năng lượng.
- Dụng cụ: một viên bi, hai thanh kim loại nhẵn, hai giá đỡ có vít điều chỉnh độ cao.
- Chế tạo: Dùng hai thanh kim loại uốn thành đường ray và gắn lên giá đỡ để tạo được mô hình như hình bên.
[image: Chế tạo được mô hình đơn giản minh họa định luật bảo toàn năng lượng]
- Thí nghiệm:
+ Thả viên bi từ điểm A trên đường ray.
+ Kiểm chứng xem viên bi có lên được điểm D không?
- Kết quả:
+ Viên bi lên gần tới điểm D. Vì:
+ Do trong quá trình viên bi di chuyển từ điểm A trên đường ray, có sự ma sát giữa viên bi và đường ray làm cho cả viên bi và đường ray nóng lên, đồng thời phát ra âm thanh.
+ Năng lượng dự trữ (thế năng trọng trường của viên bi tại điểm A) được chuyển hóa thành động năng để viên bi di chuyển lên gần tới điểm D và một phần năng lượng chuyển hóa thành nhiệt năng và năng lượng âm thanh.
=> Chứng tỏ năng lượng được bảo toàn, nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.
Bài tập 2: Giải thích:
- Khi một vật chuyển động lên dốc, công của trọng lực là công cản. Vì thành phần  của  lên phương chuyển động ngược chiều với chiều chuyển động, làm cản trở chuyển động của vật.
- Khi một vật chuyển động xuống dốc, công của trọng lực là công phát động. Vì thành phần   của lên phương chuyển động cùng chiều với chiều chuyển động.
- Khi một vật chuyển động trên mặt phẳng ngang, trọng lực không thực hiện công. Vì trọng lực vuông góc với phương chuyển động.
Bước 4: Đánh giá kết quả hoạt động.
 - GV tổng quan lại bài học, nhận xét, kết thúc bài học.
*Hướng dẫn về nhà
· Xem lại kiến thức đã học ở bài 23 và mục “Em có biết”.
· Hoàn thành nhiệm vụ GV giao ở hoạt động vận dụng. 
· Xem trước nội dung bài 24. Công suất.
IV. ĐIỀU CHỈNH, THAY ĐỔI, BỔ SUNG:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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BÀI 24: CÔNG SUẤT 

	
Ngày duyệt:  
Tổ trưởng CM 


Bùi Thị Thu Hường


I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- HS nêu được khái niệm, viết được công thức tính và đơn vị đo của công suất. 
- Hiểu được ý nghĩa vật lí của công suất chính là tốc độ sinh công. 
- Vận dụng được biểu thức liên hệ giữa công suất với lực và vận tốc vào một số tình huống cụ thể trong đời sống. 
2. Phát triển năng lực
a. Năng lực chung: 
*Năng lực tự học: Chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập thông qua việc tham gia đóng góp ý tưởng, đặt câu hỏi và trả lời các câu thảo luận. 
*Năng lực giải quyết vấn đề: Biết vận dụng kiến thức về mối liên hệ giữa công suất với lực và vận tốc để giải bài tập và giải thích được một số tình huống trong thực tế.
*Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ, trao đổi ý kiến, quan điểm cá nhân trong các hoạt động thảo luận nhóm
b. Năng lực vật lí: 
-Nêu được ý nghĩa vật lí và định nghĩa công suất từ một số tình huống thực tế. 
2. Phát triển phẩm chất
-Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm trong học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên:
-SGK, SGV, Giáo án.
-Ảnh chụp một số thiết bị có ghi công suất.
-Video về quá trình hoạt động của líp nhiều tầng xe đạp. hộp số xe máy. 
-Những dụng cụ cần thiết để phục vụ cho hoạt động trải nghiệm: cân, thước đo độ dài, đồng hồ bấm giây. 
-Máy tính, máy chiếu 
2. Đối với học sinh: SGK, tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học và dụng cụ học tập (nếu cần) theo yêu cầu của GV.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Hoạt động này, GV tạo không khí sôi nổi, hào hứng cho HS để đi vào tìm hiểu nội dung 
b. Nội dung: GV đưa ra vấn đề thực tế để HS tìm hiểu. Sau đó yêu cầu HS trả lời câu hỏi mở đầu bài học.
c. Sản phẩm học tập: HS vận dụng hiểu biết của mình để trả lời các yêu cầu mà GV đưa ra. 
d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV đưa ra ví dụ: Như các em thấy, người ta thường dùng động cơ điện hoặc ròng rọc để kéo vật nặng lên cao. Vậy thì tại sao người ta sử dụng những máy đơn giản như vậy mặc dù không được lợi gì về công? 
- Sau đó GV cho HS thảo luận câu hỏi mở đầu bài học: Để đánh giá việc thực hiện công của người hay thiết bị sinh công, người ta không chỉ quan tâm đến độ lớn của công thực hiện được mà còn quan tâm đến việc công này được thực hiện nhanh hay chậm.
Theo em, làm thế nào để xác định được sự nhanh chậm của việc thực hiện công?
[image: Để đánh giá việc thực hiện công của người hay thiết bị sinh công, người ta không chỉ]
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS suy nghĩ để đưa ra câu trả lời. 
- HS quan sát hình ảnh để tìm ra đáp án cho câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 1 – 2 bạn ngẫu nhiên đứng dậy trình bày suy nghĩ của mình.
TL: 
· Mặc dù không được lợi gì về công nhưng người ta sử dụng những máy đơn giản như vậy là vì: 
+ Thay đổi phương của lực. 
+ Giảm nhẹ lực kéo để phù hợp với khả năng của từng người. 
+ Tiết kiệm thời gian.
· Theo em, để xác định được sự nhanh chậm của việc thực hiện công ta cần xác định công thực hiện được trong một đơn vị thời gian.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV tiếp nhận câu trả lời và nhận xét.
- GV dẫn dắt HS vào bài mới: “Ta thường hay nghe người ta nhắc tới công suất bóng đèn, công suất tủ lạnh, công suất máy giặt… Vậy công suất là gì? Ý nghĩa của công suất như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay nhé. Bài 24: Công suất”.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1. Khái niệm công suất. 
a. Mục tiêu: Nêu được khái niệm công suất.
b. Nội dung: GV tổ chức để HS làm việc theo nhóm, hoàn thành phiếu học tập.
c. Sản phẩm học tập: HS giải quyết được yêu cầu đặt ra trong SGK. 
d. Tổ chức hoạt động:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV đặt câu hỏi, yêu cầu HS trả lời: Trong phần động học, ta dựa vào đâu để xác định 1 vật chuyển động nhanh hơn vật khác? 
- GV chia lớp thành những nhóm 5- 6 HS, phát cho mỗi nhóm 1 phiếu học tập và yêu cầu hoàn thành. 
+ Phiếu học tập chính là câu hỏi phần hoạt động mục này. 
HD1: Hai anh công nhân dùng ròng rọc để kéo xô vữa lên các tầng cao của một công trình xây dựng. Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy xác định xem ai là người thực hiện công nhanh hơn. Lấy g = 10 m/.
[image: Hai anh công nhân dùng ròng rọc để kéo xô vữa lên các tầng cao của một công trình]
+ GV hướng dẫn HS bổ sung cột số liệu tính công sinh ra trong một giây. 
Phiếu học tập:


- GV cho biết giá trị tính công sinh ra trong 1 s như trên được gọi là công suất. Em hãy dựa vào SGK và đưa ra khái niệm công suất.
- GV chiếu hình ảnh chụp một số đồ vật có ghi công suất. 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin SGK, chăm chú lắng nghe giảng.
- HS tích cực thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi GV đưa ra và hoàn thành phiếu học tập. 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện HS hoặc nhóm HS trình bày câu trả lời.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức rồi chuyển sang nội dung công thức tính công suất.
	1. Khái niệm công suất
Trả lời :
CH: Trong phần động học, để xác định 1 vật chuyển động nhanh hơn vật khác, ta dựa vào tốc độ chuyển động của vật, là quãng đường vật di chuyển được trong 1 giây. 
HD1: Lực phát động để thực hiện công trong trường hợp này có độ lớn bằng trọng lượng của xô vữa. Phương thẳng đứng, chiều hướng lên (cùng chiều chuyển động của vật).
- Công do người công nhân 1 thực hiện là: 

20.10.10 = 2000 J
- Công do người công nhân 2 thực hiện là:
A2 = = 21.10.11 = 2310 J.
+ Công do người công nhân 1 thực hiện trong 1 s là: 
 =200 (J/s)
+ Công do người công nhân 2 thực hiện trong 1 s là: 
 =115,5 (J/s)
Lấy các số liệu tính được hoàn thành bảng:


=> Trong cùng 1 giây, người công nhân 1 thực hiện được công lớn hơn. Do đó, người công nhân 1 thực hiện công nhanh hơn.
- Khái niệm: Đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công nhanh hay chậm của người hoặc thiết bị sinh công, được gọi là công suất hay tốc độ sinh công. 
- Dưới đây là một số hình ảnh về vật dụng có ghi công suất:






Hoạt động 2. Công thức tính công suất.
a. Mục tiêu: Xây dựng công thức tính công suất.
b. Nội dung: GV hướng dẫn HS lập luận và suy ra kết hợp với việc vận dụng giải các bài tập để HS hiểu vấn đề.
c. Sản phẩm học tập: 
- Đưa ra được công thức tính công suất. 
- Vận dụng công thức tính công vào giải bài tập. 
d. Tổ chức hoạt động:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV dựa vào định nghĩa để đưa ra công thức 24.1.
- GV giúp HS hiểu rõ bản chất đơn vị tính của công suất. 
- GV đưa ra bội số của oát(W)
1kW= 
1MW= 
- GV lưu ý về đơn vị tính kW.h. 
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi trong SGK: 
Coi công suất trung bình của trái tim là 3W
a. Trong một ngày - đêm, trung bình trái tim thực hiện một công là bao nhiêu?
b. Nếu một người sống 70 tuổi thì công của trái tim thực hiện là bao nhiêu ? Một ô tô tải muốn thực hiện được công này thì phải thực hiện trong thời gian bao lâu ?
Coi công suất của ô tô tải là 3.W.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS chăm chú lắng nghe GV giảng bài, tiếp nhận câu hỏi, và tích cực trao đổi ý kiến với bạn để hoàn thành yêu cầu mà GV đưa ra. 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 
- GV mời đại diện HS lên bảng trình bày câu trả lời.
- HS ở dưới theo dõi bài làm của bạn, nhận xét, bổ sung. 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét, tổng kết và chuyển sang nội dung mới.
	2. Công thức tính công suất.
Trong thời gian t, công thực hiện được là A thì tốc độ sinh công tức là công suất sẽ được xác định:
  =  (24.1)
- Công suất có đơn vị tính là oát (W).
Mà: 
+ Đơn vị tính công A: J
+ Đơn vị tính thời gian t: s
=> Đơn vị tính công suất sẽ là J/s hay :
1W=1J/s
	Lưu ý: 
- Đơn vị kW.h không phải là đơn vị tính công suất mà là đơn vị công. 
- 1 kW.h là công của một thiết bị sinh công có công suất là 1 kW thực hiện trong 1h.


Trả lời:
a. Một ngày đêm có : 
24 x 60 x 60 =86 400s.
Vậy công thực hiện là : 
3 x 86 400= 259 200 J
b. Nếu sống được 70 tuổi hay là 70 năm thì công thực hiện được là : 
259 200 x 365 x 70 = 6 622 560 000 J
Nếu là ô tô tải thì cần thực hiện trong thời gian là : 6 622 560 000 : 3.105 = 22 075.2 s= 6 132h =255.5 ngày



Hoạt động 3.  Tìm hiểu mối liên hệ giữa công suất với lực và tốc độ. 
a. Mục tiêu: HS nêu và hiểu được mối liên hệ giữa công suất với lực và tốc độ. 
b. Nội dung: GV tổ chức để HS làm việc theo nhóm, thực hiện hoạt động trải nghiệm.
c. Sản phẩm học tập: HS giải quyết được các bài tập vận dụng. 
d. Tổ chức hoạt động:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV lập luận, đưa ra các công thức 24.2, 24.3. (SGK đã ghi cụ thể, chi tiết). 
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi trong phần này.
Trước khi yêu cầu HS trả lời câu hỏi 1, GV chiếu cho HS xem về cách hoạt động của lip xe đạp từ giây thứ 0:44-1:00 của video sau:  https://www.youtube.com/watch?v=IozElI3kAxQ
 Câu hỏi 1. Hãy giải thích tác dụng của líp nhiều tầng trong xe đạp thể thao
[image: ]
Câu hỏi 2. Hình 24.2 mô tả hộp số xe máy. Hãy giải thích tại sao khi đi xe máy trên những đoạn đường dốc hoặc có ma sát lớn ta thường đi ở số nhỏ.
[image: ]
Câu hỏi 3. Động cơ một thang máy tác dụng lực kéo 20 000N để thang máy chuyển động thẳng lên trên trong 10s và quãng đường đi được tương ứng là 18m. Công suất trung bình của động cơ là
A. 36 kW
B. 3.6 kW
C. 11 kW
D. 1.1 kW
Câu hỏi 4. Một ô tô khối lượng 1 tấn đang hoạt động với công suất 5 kw và chuyển động thẳng đều với vận tốc 54 km/h thì lên dốc. Hỏi động cơ ô tô phải hoạt động với công suất bao nhiêu để có thể lên dốc với vận tốc như cũ ? Biết hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường không đổi. dốc nghiêng góc so với mặt đường nằm ngang và g=10m/.
GV gợi ý câu hỏi 4:
+ Xác định khi xe ô tô chuyển động thẳng đều trên đường nằm ngang thì lực kéo có phải là lực ma sát không?
+ Biểu diễn lực tác dụng khi ô tô lên dốc, cần nhớ quy tắc tổng hợp lực và phân tích lực. 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin SGK, chăm chú nghe GV hướng dẫn và giảng bài. 
- HS tích cực thảo luận nhóm để trả lời câu hỏi GV đưa ra.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện HS trình bày câu trả lời.
- Các HS còn lại nhận xét, bổ sung. 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét, câu trả lời của HS. 
- GV chuẩn kiến thức rồi chuyển sang nội dung luyện tập.
	3. Mối liên hệ giữa công suất với lực và tốc độ.
GV đưa ra công thức:
+ Công suất trung bình: 
 = F.v (24.2)
+ Công suất tức thời:
=F. (24.3)
Ta có thể viết công thức tính công suất dưới dạng:  =
Trả lời: 
CH1. Líp xe đạp thể thao có nhiều tầng để khi nối với xích xe đạp, có thể thay đổi chu vi của trục quay, gián tiếp thay đổi sức căng của xích, tức là thay đổi lực tác dụng, mục đích để thay đổi tốc độ của xe khi đi ở các đoạn đường khác nhau=> Giúp cho sự di chuyển của xe phù hợp với những địa hình mà vận động viên đi qua. 
CH2. 
+ Công suất của động cơ xe không đổi, thay đổi số to hay nhỏ ở xe để thay đổi tốc độ của xe, gián tiếp thay đổi lực phát động của xe.
+ Hộp số ô tô xe máy được thiết kế sao cho kh ở số càng nhỏ thì sẽ tạo lực kéo càng lớn. Vì vậy khi xe chuyển ở đoạn đường dốc hoặc có ma sát lớn, ta thường đi với số nhỏ. 
CH3. 
Công suất trung bình của động cơ là:
  =  = = 36 000W
=36 kW => Chọn A.
CH4. 
Đổi 1 tấn = 1000 kg; 5 kW = 5000 W; 54 km/h = 15 m/s
- Khi xe ô tô chuyển động thẳng đều trên đường nằm ngang:
= =  N
Hệ số ma sát trượt sẽ là: 

Khi xe ô tô lên dốc, các lực tác dụng lên ô tô được biểu diễn như sau: 


Lực kéo ô tô khi lên dốc có giá trị là:
= + 
= µ.m.g.cosα + m.g.sinα
= .1000.10.cos + 1000.10.sin 
= 734,38N
Để có thể lên dốc với tốc độ như cũ, ô tô phải hoạt động với công suất là:
 = 734,38. 15=11 015,7 W



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: HS củng cố lại kiến thức thông qua hoạt động trải nghiệm.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS thực hiện hoạt động trải nghiệm. 
c. Sản phẩm học tập: HS hoàn thành được phiếu học tập GV yêu cầu. 
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV phát cho mỗi nhóm HS một phiếu học tập và yêu cầu HS tìm hiểu hoạt động trải nghiệm đưa ra trong SGK để hoàn thành phiếu học tập.
Mẫu phiếu học tập GV thiết kế như sau:


 GV gợi ý, nhắc về bài tập vận dụng đã làm trong bài trước và kết luận được đưa ra: Công tối thiểu để HS leo cầu thang bằng với độ lớn công của trọng lực đã thực hiện theo phương thẳng đứng. 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận câu hỏi, làm việc nhóm để hoàn thành phiếu học tập.
Bước 3: HS báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS hoàn thành phiếu học tập bằng cách trả lời các câu hỏi theo gợi ý trong SGK.
- GV mời đại diện 1 nhóm HS trình bày sản phẩm trước lớp. Các nhóm khác theo dõi, đưa ra nhận xét, bổ sung ý kiến.

	Họ và tên:……………………………
Lớp:………………………………….
Nhóm:………………………………
	
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

Tìm hiểu: Ai là người đi nhanh nhất

	· Mục tiêu: Xác định ai là người có công suất lớn hơn trong tình huống mở đầu bài học.
· Nhiệm vụ: 
- Dựa vào SGK, HS thảo luận nhóm để hoàn thành nội dung thảo luận bên dưới. 
- Thời gian: 10 phút.
· Dụng cụ: 
- Khi đo độ cao theo phương thẳng đứng: có thể dùng thước dây đủ dài, đo độ cao mỗi bậc cầu thang rồi dừng lại.
- Đo thời gian: có thể dùng đồng hồ bấm giây hoặc điện thoại di động. 
- Đo khối lượng: dùng cân điện tử. 
· Các bước tiến hành.
- Ghi tên từng người vào bảng.
- Đo khối lượng của từng người rồi từ đó suy ra trọng lượng.(P=10.m)
      - Đo thời gian bắt đầu đi lên cầu thang từ sàn nhà đến bậc cao nhất. 
      - Đo độ cao tính từ sàn nhà đến bậc thang cao nhất.
 - Ghi các kết quả đo được vào bảng kết quả. 
- Sử dụng các công thức đã được học để tính giá trị công A và công suất 
· Xử lý kết quả:
P = 10.m với m là khối lượng, P là trọng lượng.
A=P.h với A là công thực hiện
 với  là công suất. 
Áp dụng các công thức trên để tính toán. 
· Bảng ghi kết quả


· Nhận xét: 
+ Bạn Hà là người có công suất lớn nhất nên bạn là người đi nhanh nhất.
+  Bạn Lan là người có công suất nhỏ nhất nên bạn là người đi chậm nhất.


Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập.
- GV nhận xét phương án thực hiện hoạt động trải nghiệm của HS.
- GV có thể mời nhóm khác đề xuất phương án khác rồi đưa ra so sánh, nhận xét giữa các phương án. 
- GV chuẩn kiến thức rồi chuyển sang hoạt động vận dụng.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học vào những tình huống thực tế.
b. Nội dung: GV giao nhiệm vụ về nhà cho HS là thực hiện mục “Em có thể” 
c. Sản phẩm học tập: HS vận dụng kiến thức về công suất để hoàn thành nhiệm vụ GV giao.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS về nhà vận dụng những kiến thức đã học để hoàn thành mục “Em có thể”. 
Bài tập 1: Một rơ mooc kéo bao cát khối lượng 10 kg lên cao 5 m trong khoảng thời gian 1 phút 40 giây. Công suất trung bình của lực kéo bằng bao nhiêu? (Lấy g = 9,8 m/)
Bài tập 2: Vận dụng khái niệm công suất để giải thích nguyên tắc hoạt động của một số thiết bị máy móc.
Bước 2: HS hoàn thành nhiệm vụ học tập
- HS trao đổi với bạn về ý chính các câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo và đánh giá kết quả thực hiện. 
- HS trả lời nhanh kết quả trên lớp. Về nhà hoàn thiện câu trả lời.
- HS báo cáo kết quả hoạt động vào tiết học sau.
TL: 
Bài tập 1: Đổi 1 phút 40 giây = 100 s
- Công của lực kéo thực hiện khi kéo vật lên cao 5 m là:
A = P.h = m.g.h = 10.9,8.5 = 490 (J)
- Công suất trung bình của lực kéo bằng:

Bài tập 2: Khái niệm công suất: đặc trưng cho tốc độ sinh công, được đo bằng công sinh ra trong một giây  ngoài công thức này người ta còn sử dụng công thức tính công suất: .
Nguyên tắc hoạt động của hộp số xe máy:
Công suất của động cơ ô tô, xe máy là một đại lượng được duy trì không đổi, do đó nếu F tăng thì v giảm và ngược lại.
Như vậy, khi ô tô, xe máy chạy qua những đoạn đường khó đi (lên dốc, ma sát lớn) thì cường độ lực F phải tăng lên do đó vận tốc v phải giảm. Ngược lại ở những đoạn đường dễ đi (xuống dốc, ma sát nhỏ) cường độ lực F giảm và vận tốc v sẽ tăng. Việc điều chỉnh v tăng hay giảm được thực hiện bằng một thiết bị gọi là hộp số (sử dụng các bánh xe truyền động có bán kính to, nhỏ khác nhau).
Bước 4: Đánh giá kết quả hoạt động.
 - GV tổng quan lại bài học, nhận xét, kết thúc bài học.
*Hướng dẫn về nhà
· Xem lại kiến thức đã học ở bài 24, làm BT trong sách BT
· Xem trước nội dung bài 25. Động năng. Thế năng.
IV. ĐIỀU CHỈNH, THAY ĐỔI, BỔ SUNG:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Phát biểu được định nghĩa, viết được công thức tính và biết được đơn vị đo của động năng, thế năng.
- Hiểu được đơn vị đo của động năng và thế năng.
- Vận dụng được biểu thức liên hệ giữa công thực hiện lên vật để vật có động năng, thế năng.
2. Phát triển năng lực
a. Năng lực chung: 
-Năng lực tự học: Chủ động tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập thông qua việc tham gia đóng góp ý tưởng, đặt câu hỏi và trả lời các yêu cầu.
-Năng lực giải quyết vấn đề: Xác định được và biết tìm hiểu các thông tin liên quan đến động năg, thế năng, đề xuất giải pháp giải quyết.
-Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ, trao đổi ý kiến, quan điểm cá nhân trong các hoạt động thảo luận nhóm
b.  Năng lực vật lí: 
-Nêu được công thức tính thế năng trong trường trọng lực đều. 
-Phân tích được sự chuyển hóa động năng và thế năng của vật trong một số trường hợp đơn giản. 
-Vận dụng được kiến thức để làm bài tập và giải thích được một số vấn đề trong thực tế.
2. Phát triển phẩm chất
-Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm trong học tập và thực hành
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên:
· SGK, SGV, Giáo án.
· Ảnh hoặc video về một số hiện tượng được đề cập đến trong SGK: tàu lượn, lướt ván, sóng thần, thiên thạch…
· Máy chiếu, máy tính (nếu có)
2. Đối với học sinh: SGK, tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học và dụng cụ học tập (nếu cần) theo yêu cầu của GV.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS nhận ra động năng và thế năng tồn tại khi vật chuyển động trong trọng trường, tạo sự hứng thú tò mò cho HS trong việc tìm hiểu nội dung bài học.
b. Nội dung: GV cho HS thảo luận về video chuyển động của tàu lượn.
c. Sản phẩm học tập: HS trả lời được những câu hỏi mà GV đưa ra để thảo luận xuây quanh video .
d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV đặt các câu hỏi yêu cầu HS thảo luận:
+ Hãy nhận xét động năng của tàu lượn khi nó đi lên và đi xuống.
+ Mỗi liên hệ giữa động năng và thế năng trong 2 trường hợp trên là gì?
+ Tại sao khi tàu lượn ở vị trí cao nhất của đường ray thì tốc độ của nó lại chậm nhất? 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS quan sát video, hình ảnh và đưa ra câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 1 – 2 bạn ngẫu nhiên đứng dậy trình bày suy nghĩ của mình.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV tiếp nhận câu trả lời rồi dẫn dắt HS vào bài 25. Động năng. Thế năng. 
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1. Tìm hiểu về động năng
a. Mục tiêu: 
- GV giúp HS hiểu sâu hơn ý nghĩa của động năng. 
- Đồng thời, hướng dẫn HS rút ra được công thức liên hệ giữa động năng và công của lực. 
b. Nội dung: GV cho HS tìm hiểu nội dung mục I, đưa ra câu hỏi yêu cầu HS trả lời.
c. Sản phẩm học tập: Rút ra được công thức liên hệ giữa động năng và công của lực. 
d. Tổ chức hoạt động:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS nhắc lại khái niệm động năng.
- GV đưa ra công thức (25.1) và yêu cầu HS chứng minh đơn vị của động năng.
- GV chiếu video lướt ván cho HS xem:
https://www.youtube.com/watch?v=gC5rgLcBI6Q . 
- Sau đó yêu cầu HS trả lời câu hỏi 3,4 trang 99 SGK.
CH3: Khi đang bay năng lượng của thiên thạch tồn taị dưới dạng nào ?
a. Tại sao năng lượng của thiên thạch lại rất lớn so với năng lượng của các vật thường gặp ?
b. Khi va vào trái đất ( hình 25.2), năng lượng của thiên thạch được chuyển hoá thành những năng lượng nào ?

- GV dựa vào SGK phân tích để đưa ra biểu thức (25.2). Sau đó yêu cầu HS trả lời:
Câu hỏi 1 trang 99 SGK: Năng lượng các con sóng trong hình 25.1 tồn tại dưới dạng nào.
a. Tại sao sóng thần có sức tàn phá mạnh hơn rất nhiều so với sóng thông thường ?
b. Tại sao sóng thần có sức tàn phá khi xô vật cản 


Câu hỏi 2 trang 100 SGK: Một vật có khối lượng 10kg đang chuyển động với tốc độ 5km/h trên mặt bàn nằm ngang. Do có ma sát, vật chuyển động chậm dần đều và đi được 1m thì dừng lại. Tính hệ số ma sát giữa vật và mặt bàn. Lấy g= 9.8 m/. 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin SGK, chăm chú lắng nghe GV giảng bài, tìm câu trả lời cho các câu hỏi mà GV yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện 1 – 2 HS trình bày câu trả lời, mỗi HS trả lời 1 câu.
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung. 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.
	I. ĐỘNG NĂNG
1. Khái niệm động năng
Trả lời:
- Động năng của một vật là năng lượng mà vật có được do chuyển động.
Một vật có khối lượng m, chuyển động với tốc độ v thì động năng sẽ là 
 (25.1)
Đơn vị: Jun (J). 
Trả lời:
=kg.N.m=J
CH3: Vì ván lướt của vận động viên lướt bên trên bề mặt của sóng, gần như vuông góc với lực mà sóng tác dụng nên lực mà sóng gây ra không ảnh hưởng đến người lướt sóng. 
2. Liên hệ giữa động năng và công của lực.
 (25.2)
 Nếu ban đầu vật đứng yên thì động năng của vật có giá trị bằng công của lực tác dụng lên vật. 
Trả lời:
CH1: Năng lượng các con sóng trong hình 25.1 tồn tại dưới dạng động năng và thế năng
CH2: 5km/h=1,389 m/s
Vì vật đi đươc 1 đoạn rồi dừng lại. Lúc này, vật đứng yên thì động năng của vật= công của lực tác dụng.

=> 0- 
=> - - 
=> 


Hoạt động 2. Tìm hiểu thế năng trọng trường.
a. Mục tiêu: 
- Giúp HS hiểu sâu hơn về thế năng trọng trường.
- Đồng thời để HS tự rút ra được công thức về mối liên hệ giữa thế năng trọng trường và công của trọng lực. 
- Giới thiệu thêm về thế năng đàn hồi.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS tìm hiểu thông tin sgk, trả lời các câu hỏi mà GV yêu cầu.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS. 
d. Tổ chức hoạt động:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS nhắc lại khái niệm thế năng trọng trường. 
- GV yêu cầu HS quan sát hình 25.3, trả lời câu hỏi trang 100 SGK: Máy đóng cọc hoạt động như sau : Búa máy được nâng lên một độ cao nhất định rồi thả cho rơi xuống cọc cần đóng.
a. Khi búa đang ở một độ cao nhất định thì năng lượng của nó tồn tại dưới dạng nào ? năng lượng đó do đâu mà có ?
b. Trong quá trình rơi, năng lượng của búa chuyển từ dạng nào sang dạng nào ?
c. Khi chạm vào cọc thì búa sinh công để làm gì ?
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- Sau bài tập này, GV đưa ra chú ý cho HS: Độ lớn của thế năng trọng trường phụ thuộc vào việc chọn mốc tính độ cao. 
- GV giới thiệu thêm về thế năng đàn hồi ở mục “Em có biết”
- GV yêu cầu HS :
+ Cho biết mối liên hệ giữa thế năng và công của lực thế. 
+ Nhận xét về sự phụ thuộc của công của lực thế. 
- GV yêu cầu HS :
+ Quan sát hình 25.6 và trả lời câu hỏi liên quan: Hình 25.5 mô tả một cuốn sách được đặt trên giá sách. Hãy so sánh thế năng của cuốn sách trong hai rường hợp gốc thế năng là sàn nhà và gốc thế năng là mặt bàn.
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+CH1 trang101 SGK: Một chiếc cần cẩu xây dựng cẩu một khối vật liệu nặng 500kg từ vi trí A ở mặt đát đến vị trí B của một toà nhà cao tầng với các thông số cho trên hình 25.6. Lấy gia tốc trọng trường là g=9.8 m/s2, tính thế năng của khối vật liệu tại B và công mà cần cẩu thực hiện.
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Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin SGK, chăm chú nghe GV giảng bài, trả lời các câu hỏi mà GV đưa ra.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 
- GV mời đại diện HS trả lời, đưa ra ý kiến của bản thân.
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung. 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét, tổng kết và chuyển sang nội dung luyện tập.
	II. THẾ NĂNG
1. Khái niệm thế năng trọng trường. 
Trả lời:
- Khái niệm:Một vật đặt ở độ cao h so với mặt đất thì lưu trữ năng lượng dưới dạng thế năng. Vì thế năng này liên quan đến trọng lực nên được gọi là thế năng trọng trường.
- Công thức tính thế năng trọng trường:

Đơn vị tính: jun(J) 
Chứng minh đơn vị tính của thế năng:
[= kg..m = N.m=J







2. Liên hệ giữa thế năng và công của lực thế. 
Trả lời:
+ Thế năng của vật ở độ cao h có độ lớn bằng công của lực dùng để nâng đều vật lên độ cao này. A=
+ Công trong trường hợp này được gọi là công của lực thế. Nó không phụ thuộc vào độ lớn quãng đường đi được mà chỉ phụ thuộc vào sự chênh lệch độ cao của vị trí đầu và vị trí cuối. 
CH1: Chọn gốc thế năng ở mặt đất (tại A). Thế năng của vật tại B là 

= 500.9,8.40=196 000J
Công mà cần cẩu thực hiện là:
A=196 000J



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: HS củng cố lại kiến thức thông qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm.
b. Nội dung: GV trình chiếu câu hỏi, HS suy nghĩ trả lời
c. Sản phẩm học tập: HS đưa ra được các đáp án đúng
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV trình chiếu lần lượt các câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1: Câu nào sau đây là đúng khi nói về động năng?
    A. Động năng của vật là năng lượng mà vật có được do thế năng chuyển hóa.
    B. Động năng của vật là năng lượng mà vật có được do chuyển động mà có. 
    C. Động năng của vật là do công của lực tác dụng vào vật tạo thành. 
    D. A và C đúng.
Câu 2: Động năng của vật có giá trị bằng công của lực tác dụng lên vật khi:
   A. Ban đầu vật đứng yên.          B. Ban đầu vật chuyển động. 
   C. Ban đầu vật ở độ cao h.         D. Ban đầu vật đang thực hiện công.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận câu hỏi, nhớ lại kiến thức đã học, tìm đáp án đúng.
Bước 3: HS báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS lần lượt đưa ra đáp án cho các bài tập:
	1 - B
	2 - A


Bước 4: GV đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học vào những tình huống thực tế.
b. Nội dung: GV giao nhiệm vụ về nhà cho HS
c. Sản phẩm học tập: Bài làm của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV yêu cầu 1 – 2 HS xác nhận lại đáp án ở phần mở đầu của HS
- GV yêu cầu HS trả lời nhanh trước lớp mục “Em có thể” trong SGK rồi về nhà hoàn thành vào vở bài tập: Giải thích được hoạt động của máy đóng cọc dựa trên sự chuyển hóa động năng và thế năng của vật.
Bước 2: HS tiếp nhận nhiệm vụ, về nhà hoàn thành.
Bước 3: HS trả lời nhanh kết quả trên lớp.
Bước 4: GV tổng quan lại bài học, nhận xét, kết thúc bài học.
*Hướng dẫn về nhà
· Xem lại kiến thức đã học ở bài 25.
· Hoàn thành các bài tập vào vở.
· Xem trước nội dung bài 26. Cơ năng và định luật bảo toàn cơ năng. 
IV. ĐIỀU CHỈNH, THAY ĐỔI, BỔ SUNG:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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BÀI 26: CƠ NĂNG VÀ ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN CƠ NĂNG 

	
Ngày duyệt:  
Tổ trưởng CM 


Bùi Thị Thu Hường


I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Phân tích được sự chuyển hóa qua lại giữa động năng và thế năng.
- Phát biểu được định nghĩa cơ năng và đơn vị đo của cơ năng.
- Viết được công thức tính cơ năng của vật trong trường trọng lực.
- Vận dụng được sự chuyển hóa qua lại giữa động năng, thế năng và định luật bảo toàn cơ năng vào một số tình huống thực tế. 
2. Phát triển năng lực
a. Năng lực chung: 
-Năng lực tự học: Chủ động tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập thông qua việc tham gia đóng góp ý tưởng, đặt câu hỏi và trả lời các yêu cầu.
-Giao tiếp và hợp tác: Biết khiêm tốn tiếp thu sự góp ý và nhiệt tình chia sẻ, hỗ trợ các thành viên trong nhóm.
b. Năng lực vật lí: 
-Phân tích được sự chuyển hóa động năng và thế năng của vật trong một số trường hợp đơn giản. 
-Nêu được khái niệm cơ năng; phát biểu được định luật bảo toàn cơ năng. 
-Vận dụng được kiến thức để làm bài tập và giải thích được một số vấn đề liên quan đến cơ năng và định luật bảo toàn cơ năng trong thực tế.
2. Phát triển phẩm chất
-Chăm chỉ: Tích cực tìm tòi, sáng tạo, có ý thức vuọt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong học tập thông qua việc đọc SGK và trả lời câu thảo luận.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên:
-SGK, SGV, Giáo án.
-Ảnh hoặc video về một số hiện tượng được đề cập đến trong SGK: động tác nhảy sào, đánh đu, tàu lượn, đồng hồ quả lắc, trượt pa – tin lòng máng…
-Những dụng cụ cần thiết để phục vụ cho hoạt động trải nghiệm đã nêu trong SGK.
-Máy chiếu, máy tính 
2. Đối với học sinh: SGK, tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học và dụng cụ học tập (nếu cần) theo yêu cầu của GV.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: 
- Tạo sự hứng thú tò mò cho HS trong việc tìm hiểu nội dung bài học.
- Giúp HS bước đầu tiếp cận được với khái niệm cơ năng và nội dung bài học. 
b. Nội dung: GV cho HS thảo luận về video vận động viên nhảy sào.
c. Sản phẩm học tập: HS trả lời được những câu hỏi mà GV đưa ra.
d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chiếu:
+ Video vận động viên nhảy sào:
+ Video nhảy cao: 
- GV tổ chức cho HS thảo luận toàn lớp: Qua 2 video trên ta thấy, vận động viên nhảy sào có thể vượt qua xà ngang ở độ cao hơn 6m, còn vận động viên nhảy cao vượt qua mức xà ngang ở độ cao chỉ hơn 2m. Câu hỏi đặt ra: Tại sao vận động viên nhảy sào có thể nhảy cao hơn vận động viên nhảy cao nhiều đến thế?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS quan sát video để đưa ra câu trả lời. 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 1 bạn ngẫu nhiên đứng dậy trình bày suy nghĩ của mình.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV tiếp nhận câu trả lời. 
- GV dẫn dắt HS vào bài học: Ở bài trước, các em đã được học về động năng và thế năng. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào nghiên cứu mối liên hệ giữa động năng và thế năng, đặc điểm của cơ năng. Chúng ta đi vào bài học bài 26. Cơ năng và định luật bảo toàn cơ năng.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1. Tìm hiểu sự chuyển hóa giữa động năng và thế năng.
a. Mục tiêu: Ở hoạt động này, GV giúp HS nhớ lại các kiến thức đã học ở cấp THCS về khái niệm cơ năng sự chuyển hóa giữa động năng và thế năng. Đồng thời giúp HS tìm hiểu thêm những kiến thức mới liên quan, giải được các bài tập cũng như các vấn đề liên quan trong cuộc sống. 
b. Nội dung: GV cho HS tìm hiểu nội dung mục I, yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập số 1.
c. Sản phẩm học tập: 
- HS nhớ và đưa ra được khái niệm cơ năng sự chuyển hóa giữa động năng và thế năng.
d. Tổ chức hoạt động:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS: Nêu khái niệm và viết công thức tính cơ năng; Nêu mối liên hệ giữa động năng và thế năng. 
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi 1,2.
CH1: Khi nước chảy từ thác xuống :
a. Lực nào làm cho nước chảy từ đỉnh thác xuống dưới.
b. Lực nào sinh công trong quá trình này?
c. Động năng và thế năng của nó thay đổi như thế nào ?
d. Hãy dự đoán về mối liên hệ giữa độ tăng động năng và độ giảm thế năng.
CH2: Từ một điểm ở độ cao h so với mặt đất, ném một vật có khối lượng m với vận tốc ban đầu là .
a. Khi vật đi lên có những lực nào tác dụng lên vật? Lực đó sinh công cản hay công phát động?
b. Trong quá trình vật đi lên rồi rơi xuống thì dạng năng lượng nào tăng, dạng năng lượng nào giảm? Hãy dự đoán về mối liên hệ giữa độ tăng động năng và độ giảm thế năng.
- Sau đó, GV chia lớp thành những nhóm 4 - 6 HS, yêu cầu mỗi nhóm trả lời 2 câu hỏi ở phần cột phụ trong mục này bằng cách hoàn thành phiếu học tập số 1 (đính kèm phía dưới hoạt động).
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin SGK, tiếp nhận câu hỏi từ GV, thảo luận để tìm câu trả lời.
- HS hoàn thành phiếu học tập số 1.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện 1 – 2 HS trình bày câu trả lời, mỗi HS trả lời 1 câu.
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung. 
- GV gọi bất kì HS 1 nhóm lên trình bày phiếu học tập số 1, các nhóm khác góp ý, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét, đưa ra kết luận chuẩn kiến thức rồi chuyển sang nội dung mới. 
	I. SỰ RƠI TRONG KHÔNG KHÍ
Trả lời:
- Cơ năng của một vật là tổng động năng và thế năng của nó.
- Khi vật chuyển động trong trường trọng lực thì cơ năng được tính như sau: 
 (26.1).
- Mối liên hệ giữa động năng và thế năng: Động năng và thế năng có thể chuyển hóa qua lại lẫn nhau. 
CH1: 
a. Trọng lực làm nước chuyển động từ đỉnh thác xuống.
b. Trọng lực sinh công trong quá trình này.
CH2. 
a. Khi vật đi lên có những lực tác dụng lên vật: 
- Lực hút của Trái Đất sinh công cản.
- Lực đẩy của tay sinh công phát động.
- Lực cản của không khí sinh công cản.
b. Trong quá trình vật đi lên thì thế năng tăng, động năng giảm; vật đi xuống thì thế năng giảm, động năng tăng.
- HS thảo luận nhóm và hoàn thành phiếu học tập số 1 (đính kèm phía dưới hoạt động).



Phiếu học tập số 1 mẫu:
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

Tìm hiểu sự chuyển hóa giữa động năng và thế năng
Câu 1: Trên hình 26.1 là đường đi của tàu lượn siêu tốc. Hãy phân tích sự chuyển hoá giữa động năng và thế năng của tàu lượn trên từng đoạn đường.
[image: ]
Câu 2. Trong các quá trình hoạt động của tàu lượn, ngoài động năng và thế năng còn có dạng năng lượng nào khác tham gia vào quá trình chuyển hoá?


Hoạt động 2. Tìm hiểu định luật bảo toàn cơ năng
a. Mục tiêu: Từ việc thực hiện thí nghiệm đơn giản, giúp HS phát hiện ra sự bảo toàn cơ năng trong chuyển động cơ học. Từ đó phát biểu thành định luật.
b. Nội dung: GV cho HS tìm hiểu thí nghiệm về con lắc đồng hồ, tham gia hoạt động trải nghiệm để dẫn HS đến định luật bảo toàn cơ năng.
c. Sản phẩm học tập: Sản phẩm và câu trả lời của HS.
d. Tổ chức hoạt động:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu thí nghiệm về con lắc đồng hồ.
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV giới thiệu nguyên tắc của đồng hồ quả lắc qua video:
https://www.youtube.com/watch?v=6xP0SCa481w 
- GV cho HS quan sát hình 26.2, mô tả mô hình đơn giản của con lắc đồng hồ: gồm 1 thanh nhẹ, không giãn, một đầu được giữ cố định, đầu còn lại được nối với vật nặng. 



- GV nêu vấn đề: Đưa vật nặng lên điểm A có độ cao h so với điểm O rồi thả cho vật chuyển động. 
Câu hỏi: 
+ Em hãy mô tả sự chuyển động của vật nặng. 
- GV lớp thành những nhóm 4-6 HS, yêu cầu mỗi nhóm thảo luận các câu hỏi 1,2,3 trang 103 SGK, hoàn thành vào phiếu học tập. (Mẫu phiếu đính kèm phía dưới hoạt động).
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin SGK, chăm chú nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 
- GV mời đại diện HS/ nhóm HS trả lời. 
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung. 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét, tổng kết và chuyển sang nội dung tiếp theo.
Nhiệm vụ 2. Tìm hiểu định luật bảo toàn cơ năng.
- GV yêu cầu HS:
+ Nhận xét vị trí của điểm biên A và B trong hoạt động của con lắc đồng hồ. 
+ Nhận xét về các lực tác dụng và sự sinh công của chúng trong quá trình con lắc dao động.
+ Trả lời câu hỏi trang 103: Hình 26.3 mô tả vận động viên tham gia trượt ván trong máng. Bỏ qua mọi ma sát, hãy phân tích sự bảo toàn cơ năng của vận động viên này.
[image: Bài 26: Cơ năng và định luật bảo toàn cơ năng (ảnh 1)]
- GV đưa ra nhận xét: Từ thí nghiệm và các câu hỏi trên ta thấy, độ tăng/giảm động năng bằng với độ giảm/tăng thế năng=> Cơ năng luôn không đổi. 
- GV yêu cầu HS phát biểu định luật bảo toàn cơ năng. 
- GV chỉ ra điều kiện để áp dụng định luật bảo toàn cơ năng là: Vật đó chuyển động trong trọng trường chỉ chịu tác dụng của trọng lực.
- GV dành thời gian cho HS tìm hiểu phần “Em có biết” để hiểu rõ hơn về định luật và tìm hiểu cách trình bày lời giải bài tập ví dụ trong SGK. 
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi 1 trang 105 SGK: Một vật thả cho rơi tự do từ độ cao h= 10m so với mặt đất. Bỏ qua mọi ma sát, ở độ cao nào thì vật có động năng bằng thế năng?
- GV tổ chức cho HS thực hiện hoạt động trải nghiệm trang 105: Chế tạo mô hình minh họa định luật bảo toàn năng lượng.
Dụng cụ: một viên bi, hai thanh kim loại nhẵn, hai giá đỡ có vít điều chỉnh độ cao.
Chế tạo: Dùng hai thanh kim loại uốn thành đường ray và gắn lên giá đỡ để tạo được mô hình như Hình 26.6.
[image: Chế tạo mô hình minh họa định luật bảo toàn năng lượng]
Thí nghiệm:
Thả viên bi từ điểm A trên đường ray.
Viên bi có thể chuyển động tới điểm D không? Tại sao? Làm thí nghiệm để kiểm tra.
(Trong điều kiện trường học không có thiết bị thí nghiệm thì GV cho HS thảo luận nhóm để đưa ra dự đoán). 
Bước 2 : HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS quan sát hình ảnh, chú ý nghe giảng và ttheo dõi thông tin SGK để thực hiện những yêu cầu GV đặt ra. 
Bước 3 : Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 
- GV mời đại diện HS trả lời, đưa ra ý kiến của bản thân.
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung. 
Bước 4 : Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét, tổng kết và chuyển sang nội dung luyện tập.
	II. Định luật bảo toàn cơ năng
1. Thí nghiệm về con lắc đồng hồ.
Trả lời:
- Mô tả sự chuyẻn động của vật nặng:
Vật chuyển động nhanh dần từ A xuống O, rồi chuyển động chậm dần từ O lên B; rồi lại chuyển động nhanh dần từ B xuống O, chậm dần từ O lên A. 
- HS hoàn thành phiếu học tập (Phiếu học tập tham khảo đính kèm phía dưới hoạt động).



























2. Định luật bảo toàn cơ năng. 
Trả lời:
- Điểm biên A và B đối xứng nhau qua đường thẳng đứng đi qua điểm treo của con lắc. 
- HS biểu diễn các lực tác dụng lên quả lắc. 
[image: ]
Có các lực tác dụng lên con lắc là: Lực căng dây , trọng lực . Ngoài ra còn có lực ma sát. Nhưng chỉ có trọng lực P sinh công. 
Câu hỏi trang 103.
+ Khi bắt đầu chuẩn bị trượt ván, vận động viên đứng ở điểm đầu máng, lúc này động năng bằng 0, cơ năng bằng thế năng cực đại.
+ Khi trượt xuống đáy máng, thế năng bằng 0, cơ năng bằng động năng cực đại.
- Định luật bảo toàn cơ năng: Khi một vật chuyển động trong trọng trường chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì cơ năng được bảo toàn. 
CH1 trang 105:
Khi chọn gốc tính thế năng ở mặt đất thì cơ năng của vật ở vị trí thả là W=mgh. Vì bỏ qua mọi ma sát nên cơ năng được bảo toàn. 
Khi động năng bằng thế năng (mà cơ năng = động năng+ thế năng), ta có:
 => mgh’=mg => h’= ==5m
- Hoạt động trải nghiệm:
Thực tế thả viên bi từ điểm A trên đường ray, ta thấy viên bi không thể chuyển động tới điểm D. Vì vật không chỉ chịu tác dụng của trọng lực mà còn chịu tác dụng của lực ma sát. Do đó, cơ năng của vật không được bảo toàn. Nếu bỏ qua mọi ma sát thì viên bi hoàn toàn lên được điểm D khi đó cơ năng được bảo toàn.


Mẫu phiếu học tập
	Nhóm: 
PHIẾU HỌC TẬP  SỐ 2

Tìm hiểu về con lắc đồng hồ 

	Câu 1: Khi vật chuyển động trên cung AO thì:
a. Những lực nào sinh công? Công nào là công phát động, công nào là công cản?
b. Động năng và thế năng của vật thay đổi như thế nào?


Câu 2. Trả lời những câu hỏi trên cho quá trình vật chuyển động trên cung OB.
Câu 3. Nếu bỏ qua ma sát thì A và B cùng nằm trên cùng một độ cao. Hiện tượng này chứng tỏ điều gì?


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: HS củng cố lại kiến thức thông qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm.
b. Nội dung: GV trình chiếu câu hỏi, HS suy nghĩ trả lời
c. Sản phẩm học tập: HS đưa ra được các đáp án đúng
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV trình chiếu lần lượt các câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1: Định luật bảo toàn cơ năng: 
    A. Luôn đúng trong mọi trường hợp.
    B. Đúng với điều kiện vật chuyển động trong trọng trường chỉ chịu tác dụng của trọng lực. 
    C. Nếu lực ma sát lớn thì định luật bảo toàn cơ năng vẫn đúng.
    D. Đúng với điều kiện vật chuyển động trong trọng trường và không chịu tác dụng của trọng lực.
 Thả một vật có khối lượng m= 0.5kg từ độ cao  = 0.8m so với mặt đất. Lấy g= 9.8 m/. Chọn đáp án cho câu 2 và câu 3. 
Câu 2: Xác định động năng của vật ở độ cao  = 0.6m?
   A. 1J              B. 2J                C. 3J                    D. 4J
Câu 3: Xác định thế năng của vật ở độ cao h2= 0.6m?
   A. 1J.            B. 2J.                 C. 3J.                  D. 4J.
Câu 4: Khi vật chuyển động trong trường trọng lực thì cơ năng có dạng?
A. W= 2.mgh                                   B. W= +mgh. 
C. W =                                      D. W =  mgh
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận câu hỏi, nhớ lại kiến thức đã học, tìm đáp án đúng.
Bước 3: HS báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS lần lượt đưa ra đáp án cho các bài tập:
	1 - B
	2 - A
	3 - C
	4 - B


Bước 4: GV đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học vào những tình huống thực tế.
b. Nội dung: GV giao nhiệm vụ về nhà cho HS là hoàn thành mục “Em có thể” trang 105 SGK.
c. Sản phẩm học tập: HS vận dụng kiến thức cơ năng và định luật bảo toàn cơ năng để giải thích được một số hiện tượng trong thực tế.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập.
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi 1,2 trang 105, phần “Em có thể”
Câu 1. Vận dụng định luật bảo toàn cơ năng để giải thích một số tình huống trong đời sống, kĩ thuật.
Câu 2. Giải thích được vì sao vận động viên nhảy sào có thể nhảy lên được tới hơn 6m, trong khi đó vận động viên nhảy cao chỉ nhảy được tới hơn 2m.
Bước 2: HS tiếp nhận nhiệm vụ, về nhà hoàn thành.
Bước 3: HS báo cáo kết quả hoạt động vào tiết học sau.
Bước 4: GV tổng quan lại bài học, nhận xét, kết thúc bài học.
*Hướng dẫn về nhà
· Xem lại kiến thức đã học ở bài 26, làm BT trong sách BT
· Xem trước nội dung bài 27. Hiệu suất
IV. ĐIỀU CHỈNH, THAY ĐỔI, BỔ SUNG:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



Ngàysoạn: 24/12/2022
 Ngày dạy:
 
	
TIẾT 51

	
BÀI 27: HIỆU SUẤT 

	
Ngày duyệt:  
Tổ trưởng CM 


Bùi Thị Thu Hường


I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Nhận biết được năng lượng có ích và năng lượng hao phí trong các quá trình chuyển hóa năng lượng.
- Hiệu được khái niệm hiệu suất.
- Vận dụng được khái niệm hiệu suất vào một số tình huống thực tế. 
2. Phát triển năng lực
a. Năng lực chung: 
-Năng lực tự học: Chủ động tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập thông qua việc tham gia đóng góp ý tưởng, đặt câu hỏi và trả lời các yêu cầu.
-Giao tiếp và hợp tác: Biết khiêm tốn tiếp thu sự góp ý và nhiệt tình chia sẻ, hỗ trợ các thành viên trong nhóm.
b.  Năng lực vật lí: 
-Biết và phân biệt được năng lượng hao phí, năng lượng có ích.
-Nêu được định nghĩa hiệu suất từ những tình huống thực tế. 
-Vận dụng được kiến thức về hiệu suất để làm bài tập và giải thích được một số vấn đề liên quan đến hiệu suất trong thực tế.
2. Phát triển phẩm chất
-Chăm chỉ: Tích cực tìm tòi, sáng tạo, có ý thức vuọt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong học tập thông qua việc đọc SGK và trả lời câu thảo luận.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên:
-SGK, SGV, Giáo án.
-Ảnh hoặc video về một số hiện tượng được đề cập đến trong SGK: hoạt động của nhà máy thủy điện, hình ảnh cầu trượt, thiết bị điện điện óc ghi hiệu suất, hình ảnh biến đổi năng lượng như trong SGK. 
-Những dụng cụ cần thiết để phục vụ cho hoạt động trải nghiệm đã nêu trong SGK.
2. Đối với học sinh: SGK, tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học và dụng cụ học tập (nếu cần) theo yêu cầu của GV.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Từ những tình huống thực tế, giúp HS hình thành khái niệm hiệu suất. 
b. Nội dung: GV cho HS thảo luận về câu hỏi mở đầu bài học trong SGK.
c. Sản phẩm học tập: HS bước đầu tiếp cận được khái niệm hiệu suất.
d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chiếu video về cấu tạo cũng như cách hoạt động nhà máy thủy điện (cho HS xem 4:00 đầu).
- GV đặt ra các câu hỏi: 
+ Qua video, nhà máy thủy điện hoạt động theo nguyên tắc nào? 
+ Theo em thì có thể có bao nhiêu phần trăm động năng của thác nước được nhà máy thủy điện chuyển hóa thành điện năng?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS quan sát video để đưa ra câu trả lời. 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 1 bạn ngẫu nhiên đứng dậy trình bày suy nghĩ của mình.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV tiếp nhận câu trả lời. 
- GV dẫn dắt HS vào bài học: Ở câu hỏi trên, tại sao động năng không chuyển hóa hết thành điện năng? Hiệu suất ghi trên các thiết bị điện (hình ảnh dưới) có ý nghĩa gì? Chúng ta cùng đi tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay. bài 27. Hiệu suất.
[image: ]
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1. Tìm hiểu về năng lượng có ích và năng lượng hao phí.
a. Mục tiêu: Ở hoạt động này, GV giúp HS tìm hiểu về năng lượng được coi là có ích hay hao phí cũng tùy thuộc vào từng hoàn cảnh.
b. Nội dung: Năng lượng có ích và năng lượng hao phí HS đã được học ở cấp THCS. Ở hoạt động này, GV hướng dẫn, phân tích để HS hiểu thêm về năng lượng được coi là có ích hay hao phí cũng tùy thuộc vào từng hoàn cảnh.
c. Sản phẩm học tập: HS rút ra được có ích hay hao phí chỉ mang tính tương đối, tùy thuộc vào từng hoàn cảnh. 
d. Tổ chức hoạt động:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV đặt câu hỏi, yêu cầu HS trả lời: 
+ Em hãy nêu sự khác nhau về % năng lượng bị hao phí giữa một số thiết bị?
+ Theo em, năng lượng có ích là gì? Năng lượng hao phí là gì?
. 
- GV yêu cầu HS thảo luận hoạt Hoạt động trang 106, SGK: Hãy thảo luận về các vấn đề sau:
1. Xác định năng lượng có ích và năng lượng hao phí khi chơi thể thao.
2. Nếu chơi thể thao trong thời tiết lạnh thì nhiệt năng mà cơ thể tỏa ra có được xem là năng lượng có ích không? Vì sao?
- Sau khi HS trả lời câu hỏi trên, GV đưa ra nhận xét
=> Như vậy, việc xác định năng lượng nào có ích hay hao phí chỉ mang tính tương đối, tùy thuộc vào từng hoàn cảnh. 
- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi 1,2 trang 106 SGK. 
CH1: Trong động cơ ô tô chạy bằng xăng và trong quạt điện :
a. Có những sự chuyển hoá năng lượng nào ?
b. Trong số những dạng năng lượng tạo thành, dạng năng lượng nào là có ích, dạng năng lượng nào là hao phí ?
CH2: Xác định năng lượng có ích và năng lượng hao phí trong các trường dưới đây .
a. Acquy khi nạp điện
b. Acquy khi phóng điẹn
c. Sử dụng ròng rọc để keó vật nặng lên cao
d. Bếp từ khi đang hoạt động
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin SGK, tiếp nhận câu hỏi từ GV, suy nghĩ, thảo luận để tìm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện 1 – 2 HS trình bày câu trả lời, mỗi HS trả lời 1 câu.
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung. 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét, đưa ra kết luận chuẩn kiến thức rồi chuyển sang nội dung mới.  
	I. Năng lượng có ích và năng lượng hao phí.
Trả lời:
- Sự khác nhau về % năng lượng bị hao phí giữa một số thiết bị:
+ Trong động cơ nhiệt: có 60-70 % năng lượng bị hao phí.
- Theo em: 
+ Năng lượng có ích là phần năng lượng ban đầu chuyển thành dạng năng lượng theo đúng mục đích sử dụng.
+ Năng lương hao phí là phần năng lượng ban đầu chuyển hoá thành dạng năng lượng không đúng mục đích sử dụng. 
- Xác định năng lượng có ích và năng lượng hao phí của máy điều hòa khi hoạt động:
+ Quá trình chuyển hóa từ điện năng thành nhiệt năng làm nóng hộp vỏ điều hòa, thành quang năng làm sáng đèn báo hiển thị trên điều hòa, thành năng lượng âm thanh là tiếng kêu của điều hòa -> Năng lượng hao phí.
*HD trang 106:
1. Khi chơi thể thao, năng lượng do cơ thể sinh ra có thể chuyển hóa thành:
+ Động năng -> Năng lượng có ích.
+ Nhiệt năng, năng lượng âm thanh -> Năng lượng hao phí. 
CH1: 
+ Trong động cơ ô tô chạy bằng xăng, có sự chuyển hóa từ hóa năng  điện năng  động năng, nhiệt năng, ánh sáng, âm thanh. Trong đó, động năng, ánh sáng, âm thanh (tiếng còi) là năng lượng có ích; nhiệt năng, tiếng ồn động cơ là năng lượng hao phí. 
CH2: 
a. Acquy khi nạp điện: điện năng là năng lượng có ích; nhiệt năng, âm thanh là năng lượng hao phí.
b. Acquy khi phóng điện: điện năng là năng lượng có ích; nhiệt năng, âm thanh là năng lượng hao phí.



Hoạt động 2. Tìm hiểu hiệu suất
a. Mục tiêu: Hoạt động này giúp HS hình thành khái niệm và công thức tính hiệu suất. Sau đó vận dụng để giải quyết các vấn đề trong học tập và trong cuộc sống. 
b. Nội dung: GV đặt câu hỏi yêu cầu HS trả lời.
c. Sản phẩm học tập: HS phát biểu được khái niệm, viết được công thức tính hiệu suất. Giải quyết được một số bài tập đơn giản.
d. Tổ chức hoạt động:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chiếu lại hình ảnh chiếc điều hòa, yêu cầu HS tìm thông số đặc trưng cho khả năng biến đổi năng lượng đầu vào thành năng lượng có ích của thiết bị.
[image: ]
- GV yêu cầu HS nêu khái niệm hiệu suất. 
- Từ khái niệm hiệu suất, GV đưa ra công thức tổng quát tính hiệu suất, công thức tính cho trường hợp cụ thể là động cơ nhiệt. 
- GV chiếu hình 27.1 để HS quan sát, để biết hiệu suất của một số thiết bị điện. 


- GV cung cấp kiến thức mới:
+ Kết hợp với hình 27.1, GV đưa ra nhận xét: Không bao giờ hiệu suất H=100%. Vì không có máy móc nào hoạt động mà không có sự mất mát năng lượng do ma sát, nhiệt và các dạng năng lượng hao phí khác. GV phân tích hình 27.3 để chứng minh. 


- GV dành thời gian cho HS tìm hiểu cách trình bày lời giải của bài tập ví dụ trong SGK rồi yêu cầu HS lên bảng trình bày lại. 
- GV chia lớp thành 3 nhóm trả lời câu hỏi 1,2,3 trang 108 SGK. (Nhóm 1 làm câu 1, nhóm 2 làm câu 2, nhóm 3 làm câu 3)
CH1: Phân tích sự tiêu hao năng lượng ở động cơ đốt trong dùng trong ô tô (hình 27.3)
CH2: Hiệu suất của nhà máy điện dùng năng lượng mặt trời không bằng 1/3 hiệu suất của nhà máy nhiệt điện. Tại sao ngừoi ta vẫn khuyến khích xây dựng nhà máy điện dùng năng lượng mặt trời ?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin SGK, chăm chú lắng nghe giảng, tiếp nhận câu hỏi để tìm câu trả lời.
- HS thực hiện chia nhóm, thảo luận thống nhất câu trả lời. 
- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS khi cần thiết.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 
- GV mời đại diện HS trả lời các câu hỏi. 
- GV mời đại diện mỗi nhóm trình bày câu trả lời tương ứng với nhiệm vụ vủa nhóm mình cho câu hỏi 1,2,3 trang 108 SGK.
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung. 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét, tổng kết và chuyển sang nội dung luyện tập.
	II. Hiệu suất
- Khái niệm: Hiệu suất là tỉ số giữa phần năng lượng có ích với phần năng lượng toàn phần trong cùng một khoảng thời gian. 
- Dựa vào khái niệm, ta đưa ra được công thức tính hiệu suất tổng quát như sau:
H= (27.1)
Hoặc:      H=
Trong đó:
 Năng lượng có ích.
 Năng lượng toàn phần
 Công suất có ích.
Công suất toàn phần.
- Hiệu suất của động cơ nhiệt :
H=  (27.2)
Trong đó: 
A: là công cơ học mà động cơ thực hiện được.
Q: là nhiệt lượng mà động cơ nhận được từ nhiên liệu bị đốt cháy. 
Trả lời:
CH1: Năng lượng nhiên liệu đốt cháy dùng cho hoạt động của động cơ và được phân bố như sau :
· 5% năng lượng tạo ra bức xạ nhiệt ra ngoài.
· 25% năng lượng tạo ra truyền cho hệ thống làm mát.
· 24% năng lượng truyền ra ngoài theo khí thải.
· 41% nhiệt sinh công được truyền đến các bánh xe.
· Và 5 % năng lượng còn lại chuyển thành những dạng năng lượng khác. 
CH2: Nhà máy điện mặt trời sử dụng năng lượng tái tạo (ánh sáng mặt trời) nên được khuyến khích hơn nhà máy nhiệt điện sử dụng năng lượng hóa thạch (than đá).



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: HS củng cố lại kiến thức áp dụng vào làm bài tập.
b. Nội dung: GV trình chiếu câu hỏi, HS suy nghĩ trả lời
c. Sản phẩm học tập: HS đưa ra được các đáp án đúng
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV trình chiếu lần lượt các câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1: Hiệu suất là gì?
    A. Là tỉ lệ giữa năng lượng hao phí và năng lượng có ích.
    B. Là tỉ lệ giữa năng lượng có ích và năng lượng hao phí.
    C. Là tỉ lệ giữa năng lượng có ích và năng lượng toàn phần. 
    D. Là tỉ lệ giữa năng lượng hao phí và năng lượng toàn phần.
Câu 2: Năng lượng hao phí khi bếp ga hoạt động là?
   A. Phần năng lượng làm chín thức ăn.         B. Phần năng lượng nhiệt tỏa ra ngoài. 
   C. Phần năng lượng nhiệt làm nóng nồi.       D. B và C đúng.
Câu 3: Vận dụng khái niệm hiệu suất để tính được phần năng lượng có ích và phần năng lượng hao phí trong quá trình hoạt động của các thiết bị phổ biến trong đời sống và kĩ thuật.
Câu 4: Tìm phương án giảm năng lượng hao phí khi sử dụng các thiết bị điện trong gia đình hoặc động cơ ô tô, xe máy.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận câu hỏi, nhớ lại kiến thức đã học, tìm đáp án đúng.
Bước 3: HS báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS lần lượt đưa ra đáp án cho các bài tập
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
GV tổng quan lại bài học, nhận xét, kết thúc bài học.
*Hướng dẫn về nhà
· Xem lại kiến thức đã học ở bài 27, làm BT trong sách BT
· Xem trước nội dung bài 28. Động lượng.
IV. ĐIỀU CHỈNH, THAY ĐỔI, BỔ SUNG:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Ôn lại kiến thức về năng lượng, công, công suất
2. Phát triển năng lực
a. Năng lực chung: 
*Năng lực tự học: Tích cực, chủ động tổng hợp kiến thức trong chương 4: năng lượng, công, công suất
 và giải các bài tập liên quan
*Năng lực giải quyết vấn đề: Biết áp dụng kiến thức về năng lượng, công, công suất,  ĐLBT cơ năng
 để làm bài tập và giải thích được 1 số hiện tượng thực tiễn. 
*Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ, trao đổi ý kiến, quan điểm cá nhân trong các hoạt động thảo luận nhóm
b. Năng lực vật lí:
-Biết áp dụng kiến thức về năng lượng, công, công suất,  ĐLBT cơ năng
 để làm bài tập và giải thích được 1 số hiện tượng thực tiễn. 
3. Phát triển phẩm chất
-Chăm chỉ: Chuẩn bị bài trước ở nhà.
-Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận nhóm
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên:
- Sách giáo khoa, sách bài tập.
- Các dạng bài về năng lượng, công, công suất,  ĐLBT cơ năng
2. Đối với học sinh: 
- Ôn lại toàn bộ kiến thức của các bài để phục vụ cho việc giải bài tập, giải trước các bài tập ở nhà.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 
a) Mục tiêu: HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, bước vào các bài tập của ôn tập
b) Nội dung: Hs dựa vào hiểu biết để trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm: Từ bài toán HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi GV đưa ra.
d) Tổ chức thực hiện: GV nhắc lại một số kiến thức trọng tâm của các bài
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
1. Hoạt động 1: Nhắc lại nội dung và công thức cần nhớ - Thời gian: 5 phút
- Mục tiêu hoạt động: Từ bài học rút ra các kiến thức cần nhớ về năng lượng, công, công suất,  ĐLBT cơ năng
- Nội dung:                                
 Giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận và trả lời các câu hỏi:
-Nêu nội dung và các kiến thức cơ bản trong chương 4
- Phương thức tổ chức hoạt động, hình thức học tập, phương tiện: 
+ Hoạt động cá nhân
+ cá nhân thực hiện yêu cầu 
+ Sử dụng phương tiện là SGK, vở ghi.
- Sản phẩm mong đợi: 
Báo cáo kết quả học tập của học sinh
-Đánh giá kết quả: 
Căn cứ vào sản phẩm và thái độ học tập của học sinh để đánh giá.
+ Bước 1: GV Nêu câu hỏi.
+ Bước 2: HS Thực hiện nhiệm vụ: Suy nghĩ trả lời câu hỏi.
+ Bước 3: cá nhân trả lời câu hỏi theo chỉ định của Gv. Các học sinh khác nhận xét.
+ Bước 4: Nhận xét kết quả, đánh giá và chốt kiến thức: Giáo viên nhận xét kết quả học tập của các nhóm. Từ đó dẫn vào phần giải bài tập
2. Hoạt động 2: Củng cố lí thuyết
- Mục tiêu hoạt động:
HS nắm được các kiến thức cơ bản về về năng lượng, công, công suất,  ĐLBT cơ năng
- Nội dung: Chọn ĐA đúng trong phiếu học tập
- Phương thức tổ chức hoạt động, hình thức học tập, phương tiện:
+ Hoạt động nhóm
+ Sử dụng phương tiện là SGK, Vở.
- Sản phẩm mong đợi: 
Báo cáo kết quả học tập của học sinh, của nhóm
-Đánh giá kết quả: 
Căn cứ vào sản phẩm và thái độ học tập của học sinh để đánh giá, có thể cho học sinh trong các nhóm đánh giá lẫn nhau.
*Các Bước thực hiện.
+ Bước 1: Giao câu hỏi, nhiệm vụ: Phát phiếu học tập số 1
+ Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi 
+ Bước 3: Trao đổi, thảo luận: các nhóm trình bày kết quả hoạt động của nhóm mình, các nhóm khác hoặc các thành viên trong nhóm đưa ra các ý kiến nhận xét và góp ý.
+ Bước 4: Nhận xét kết quả, đánh giá và chốt kiến thức 
	                                                            PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Câu 1. Đơn vị của công trong hệ SI là
A.W.	B. mkg.	C. J.	D. N.
Câu 2. Đơn vị của công suất 
A.J.s.	B. kg.m/s.	C. J.m.	D. W.
Câu 3. Hiệu suất của một quá trình chuyển hóa công được kí hiệu là H. Vậy H luôn có giá trị
A.H>1.	B. H=1.	C. H<1.	D. [image: ].
Câu 4. 	Đơn vị đo công suất ở nước Anh được kí hiệu là HP. Nếu một chiếc máy có ghi 50HP thì công suất của máy là
A.36,8kW.	B. 37,3kW.	C. 50kW.	D. 50W.
Câu 5. Công suất được xác định bằng
A. tích của công và thời gian thực hiện công.	B. công thực hiện trong một đơn vị thời gian. 
C. công thực hiện đươc trên một đơn vị chiều dài.	D. giá trị công thực hiện được. 
Câu 6. Đáp án nào sau đây là đúng?
A. Lực là đại lượng véc tơ nên công cũng là đại lượng véc tơ 
B. Trong chuyển động tròn, lực hướng tâm thực hiện công vì có cả hai yếu tố: lực và độ dời của vật
C. công của lực là đại lượng vô hướng và có giá trị đại số 
D. một vật chuyển động thẳng đều, công của hợp lực là khác không vì có độ dời của vật
Câu 7. Một vật thực hiện công khi 
A.giá của lực vuông góc với phương chuyển động.
B.giá của lực song song với phương chuyển động.
C.lực đó làm vật biến dạng.                            D. lực đó tác dụng lên một vật làm vật đó chuyển dời.
Câu 8. Lực F tác dụng vào một vật không sinh công khi
A.cùng hướng chuyển động của vật.	B. có tác dụng cản chuyển động của vật.
C. hợp với hướng chuyển động của vật góc lớn hơn 900.D.vuông góc với chuyển động của vật.
Câu 9. Công suất là đại lượng đo bằng
A.lực tác dụng trong một đơn vị thời gian.    B. công sinh ra trong thời gian vật chuyển động.
C. công sinh ra trong một đơn vị thời gian.   D. lực tác dụng trong thời gian vật chuyển động.
Câu 10. Chọn phát biểu sai?. Công suất của một lực 
A.là công lực đó thực hiện trong 1 đơn vị thời gian.B. đo tốc độ sinh công của lực đó.
C.đo bằng [image: ].	D. là công lực đó thực hiện trên quãng đường 1m.
Câu 11. 1Wh bằng
A.3600J.	B. 1000J.	C. 60J.	D. 1CV.
Câu 12. 	Phát biểu nào sau đây đúng theo định nghĩa công của lực?
[bookmark: _gjdgxs]A.công thành danh toại. 	B. Ngày công của một công nhân là 200 000 đồng.
C. có công mài sắt có ngày nên kim.	D. công ty trách nhiễm hữu hạn ABC.
Câu 13. Công suất tiêu thụ của một thiết bị tiêu thụ năng lượng
A.là đại lượng đo bằng năng lượng tiêu thụ của thiết bị đó trong một đơn vị thời gian.
B. luôn đo bằng mã lực (HP).
C. chính là lực thực hiện công trong thiết bị đó lớn hay nhỏ.
D. là độ lớn của công do thiết bị sinh ra.
Câu 14.  Trong ôtô, xe máy vv... có bộ phận hộp số (sử dụng các bánh xe truyền động có bán kính to nhỏ khác nhau) nhằm mục đích[image: HÃ¬nh áº£nh cÃ³ liÃªn quan]
A.thay đổi công suất của xe.       B. thay đổi lực phát động của xe.
C. thay đổi công của xe.         D. duy trì vận tốc không đổi của xe.
Câu 15. 	Chọn phát biểu sai?.Công của lực 
A. là đại lượng vô hướng.	                              B. có giá trị đại số. 
C. được tính bằng biểu thức F.s.cosα.	D. luôn luôn dương. 
Câu 16. Lực thực hiện công âm khi vật chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang là 
A. lực ma sát.	B. lực phát động.	C. lực kéo.	D. trọng lực. 
Câu 17. 	Công của lực tác dụng lên vật bằng không khi góc hợp giữa lực tác dụng và chiều chuyển động là
A. 00 	B. 600.	C. 1800.	D. 900.
Câu 18. Khi lực F cùng chiều với độ dời s thì
A. công A > 0 	B. công A < 0.	C. công A ≠ 0.	D. công A = 0
Câu 19. Khi một vật trượt xuống trên một mặt phẳng nghiêng hợp với mặt phẳng ngang một góc [image: ]. Công do lực ma sát thực hiện trên chiều dài S của mặt phẳng nghiêng là
A. Ams = μ.m.g.sinα. 	B. Ams = - μm.g.cosα.
C. Ams = μ.m.g.sinα.S. 	D. Ams = - μ.m.g.cosα.S.
Câu 20. 	Khi một vật trượt đi lên trên một mặt phẳng nghiêng hợp với mặt phẳng ngang một góc. Công do trọng lực thực hiện trên chiều dài S của mặt phẳng nghiêng là
A. Ap = m.g.sinα.S. 	B. Ap = m.g.cos.S. 	C. Ap = - m.g.sinα.S. 	D. Ap = - m.g.cosα.S.
Câu 21. Ki lô óat giờ là đơn vị của 
A. Hiệu suất.	B. Công suất.	C. Động lượng. 	D. Công.
Câu 22. Chọn phát biểusai?.Khi vật chuyển động trượt xuống trên mặt phẳng nghiêng 
A. lực ma sát sinh công cản. 
B. thành phần tiếp tuyến với mặt phẳng nghiêng của trọng lực sinh công phát động. 
C. phản lực của mặt phẳng nghiêng tác dụng lên vật sinh công cản. 
D. thành phần pháp tuyến với mặt phẳng nghiêng của trọng lực không sinh công. 
Câu 23. Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị của công suất?
A. Oát (W). 	B. Kilôoat (kW). 	C. Kilôoat giờ (kWh).	D. Mã lực (HP).
Câu 24. Chọn phát biểu sai? 
A. Hiệu suất cho biết tỉ lệ giữa công có ích và công toàn phần do máy sinh ra khi hoạt động. 
B. Hiệu suất được tính bằng hiệu số giữa công có ích và công toàn phần. 
C. Hiệu suất được tính bằng thương số giữa công có ích và công toàn phần.
D. Hiệu suất có giá trị luôn nhỏ hơn 1. 
Câu 25. Một động cơ có công suất không đổi, công của động cơ thực hiện theo thời gian có đồ thị nào sau đây?
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A.Hình 4.	B. Hình 1.	C. Hình 2. 	D. Hình 3.
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3. Hoạt động 3: Vận dụng giải bài tập trắc nghiệm
- Mục tiêu hoạt động:
Tự giải được các bài tập TN
- Nội dung:
- Phương thức tổ chức hoạt động, hình thức học tập, phương tiện:
+ Hoạt động nhóm
+ Sử dụng phương tiện SGK, vở, máy tính.
- Sản phẩm mong đợi: 
Báo cáo kết quả học tập của học sinh, của nhóm
-Đánh giá kết quả: 
Căn cứ vào sản phẩm và thái độ học tập của học sinh để đánh giá, có thể cho học sinh trong các nhóm đánh giá lẫn nhau.
*Các Bước thực hiện.
+ Bước 1: Giao câu hỏi, nhiệm vụ: phiếu học tập số 2
+ Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi.
+ Bước 3: Trao đổi, thảo luận: các nhóm trình bày kết quả hoạt động của nhóm mình, các nhóm khác hoặc các thành viên trong nhóm đưa ra các ý kiến nhận xét và góp ý.
+ Bước 4: Nhận xét kết quả, đánh giá và chốt kiến thức 
	                                     PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Dạng 1. Công, công suất của quá trình thực hiện công
Câu 26. Một gàu nước khối lượng 10 kg được kéo đều lên cao 5m trong khoảng thời gian 1 phút 40 giây. Lấy g=10m/s2. Công suất trung bình của lực kéo bằng
A. 4W.	B. 6W.	C. 5W.	D. 7W. 
Câu 27. Một người cố gắng ôm một chồng sách có trọng lượng 40 N cách mặt đất 1,2 m trong suốt thời gian 2 phút. Công suất mà người đó đã thực hiện được trong thời gian ôm sách là
A. 0,4 W.	B. 0 W.	C. 24 W.	D. 48 W. 
Câu 28.  Một người công nhân vận chuyển một kiện hàng từ mặt đất lên sàn một xe chở hàng ở cách mặt đất 50cm. Anh ta sử dụng một tấm ván dài 1,3m làm mặt phẳng nghiêng rồi đẩy kiện hàng trượt theo tấm ván lên sàn xe bằng một lực có phương nằm ngang và có độ lớn 30N. Công mà người công nhân này thực hiện trong quá trình là
A. 36J.	B. 54J.	C. 15J.	D. 39J.
Câu 29. Một ô tô có công suất của động cơ là 100kW đang chạy trên đường với vận tốc 36km/h. Lực kéo của động cơ lúc đó là
A. 1000N. 	B. 104N. 	C. 2778N. 	D. 360N.
Câu 30. Một tàu thủy chạy trên song theo đường thẳng kéo một sà lan chở hàng với lực không đổi 5. 103N, thực hiện công là 15.106J. Sà lan đã dời chỗ theo phương của lực một quãng đường
A. 300m. 	B. 3000m.	C. 1500m. 	D. 2500m.
Câu 31. Một máy kéo có công suất 5kW kéo một khối gỗ có trọng lượng 800N chuyển động đều được 10m trên mặt phẳng nằm ngang, hệ số ma sát trượt giữa khối gỗ và mặt phẳng nằm ngang là 0,5. Tính thời gian máy kéo thực hiện
A. 0,2s 	B. 0,4s 	C. 0,6s.	D. 0,8s.
Câu 32. Một cầu thang cuốn trong siêu thị mang 20 người, trọng lượng của mỗi người bằng 500N từ tầng dưới lên tầng trên cách nhau 6m (theo phương thẳng đứng) trong thời gian 1 phút. Tính công suất của cầu thang cuốn này 
A.4kW. 	B. 5kW 	C. 1kW. 	D. 10kW.
Câu 33. Một vật khối lượng m1=500g chuyển động với vận tốc v1= 3m/s tới va chạm mềm với vật thứ hai đang đứng yên có khối lượng m2= 1kg. Sau va chạm, hệ vật chuyển động thêm một đoạn rồi dừng lại. Công của lực ma sát tác dụng lên hệ hai vật có độ lớn
A. 2,25 J.	B. 1,25J	C. 1,5 J.	D. 0,75 J.
Câu 34. Một người đẩy chiếc hòm khối lượng 150 kg dịch chuyển một đoạn 5 m trên mặt sàn ngang. Hệ số ma sát của mặt sàn là 0,1. Lấy g ≈ 10 m/s2. Xác định công tối thiểu mà người này phải thực hiện.
A. 75 J. 	B. 150 J. 	C. 500 J. 	D. 750 J. 
Câu 35. Một ô tô trọng lượng 5000 N, chuyển động thẳng đều trên đoạn đường phẳng ngang dài 3 km. Cho biết hệ số ma sát của mặt đường là 0,08. Tính công thực hiện bởi động cơ ô tô trên đoạn đường này.
A. 1500 kJ. 	B. 1200 kJ. 	C. 1250 kJ. 	D. 880 kJ.
Câu 36. Một người dùng tay đẩy một cuốn sách có trọng lượng 5N trượt một khoảng dài 0,5m trên mặt bàn nằm ngang không ma sát, lực đẩy có phương là phương chuyển động của cuốn sách. Người đó đã thực hiện một công là
A. 2,5J. 	B. – 2,5J. 	C. 0. 	D. 5J.
Câu 37. Một vật khối lượng 2kg bị hất đi với vận tốc ban đầu có độ lớn bằng 4m/s để trượt trên mặt phẳng nằm ngang. Sau khi trượt được 0,8m thì vật dừng lại. Công của lực ma sát đã thực hiện bằng
A. 16J. 	B. – 16J. 	C. -8J. 	D. 8J. 
Câu 38. Cần một công suất bằng bao nhiêu để nâng đều một hòn đá có trọng lượng 50N lên độ cao 10m trong thời gian 2s
A. 2,5W. 	B. 25W. 	C. 250W. 	D. 2,5kW
Câu 39. 	Một chiếc xe có khối lượng 1,1 tấn bắt đầu chạy với vận tốc bằng không với gia tốc là 4,6m/s2 trong thời gian 5s. Công suất trung bình của xe bằng 
A. 5,82.104W. 	B. 4,82.104W. 	C. 2,53.104W. 	D. 4,53.104W. 
Câu 40. Một chiếc xe khối lượng 400kg. Động cơ của xe có công suất 25kW. Xe cần bao nhiêu thời gian để chạy quãng đường dài 2km kể từ lúc đứng yên trên đường ngang nếu bỏ qua ma sát, coi xe chuyển động thẳng nhanh dần đều
A. 50s 	B. 100s 	C. 108s. 	D. 216s.
Câu 41. Môt người cố gắng ôm một chồng sách có trọng lượng 50N cách mặt đất 1,2m trong suốt thời gian 2 phút. Công suất mà người đó đã thực hiện được là
A. 50W 	B. 60W 	C. 30W. 	D. 0
Câu 42. Một trục kéo có hiệu suất 80% được hoạt động bởi một động cơ có công suất 8kW. Trục kéo có thể kéo lên đều một vật có trọng lượng 80N với vận tốc bằng
A. 190m/s. 	B. 100m/s. 	C. 80m/s. 	D. 60m/s.
Câu 43. 	Một vật khối lượng m = 3kg được kéo lên trên mặt phẳng nghiêng một góc 300 so với phương ngang bởi một lực không đổi 50N dọc theo đường dốc chính, bỏ qua mọi ma sát, công của lực kéo thực hiện độ dời 1,5m là
A. 7,5J. 	B. 50J. 	C. 75J. 	D. 45J.
Câu 44. Một vật khối lượng 2kg rơi tự do từ độ cao 10m so với mặt đất. Bỏ qua sức cản không khí, lấy g = 9,8m/s2. Sau khoảng thời gian 1,2s trọng lực đã thực hiện một công là
A. 138,3J. 	B. 150J.	C. 180J.	D. 205,4J.
Câu 45. Một vật khối lượng 2kg rơi tự do từ độ cao 10m so với mặt đất. Bỏ qua sức cản không khí, lấy g = 9,8m/s2. Công suất trung bình của trọng lực trong khoảng thời gian 1,2s là
A. 230,5W. 	B. 250W. 	C. 180,5W. 	D. 115,25W.
Câu 46. Một vật khối lượng 2kg rơi tự do từ độ cao 10m so với mặt đất. Bỏ qua sức cản không khí, lấy g = 9,8m/s2. Công suất tức thời của trọng lực tại thời điểm 1,2s là
A. 250W. 	B. 230,5W. 	C. 160,5W. 	D. 130,25W.
Câu 47. Một người nhấc một vật có khối lượng 6kg lên độ cao 1m rồi mang vật đi ngang được một độ dời 30m. Cho gia tốc rơi tự do là g = 10m/s2. Công tổng cộng mà người đó thực hiện được là
A. 1860J 	B. 1800J 	C. 180J. 	D. 60J.
Câu 48. 	Một cần cẩu nâng một vật khối lượng 5 tấn. Lấy g = 9,8m/s2. Lực nâng của cần cẩu phải bằng bao nhiêu để vật có gia tốc không đổi là 0,5m/s2
A. 52600N. 	B. 51500N. 	C. 75000N. 	D. 63400N.
Câu 49. Một cần cẩu nâng một vật khối lượng 5 tấn. Lấy g = 9,8m/s2. Công suất của cần cẩu phải biến đổi theo thời gian như thế nào để vật có gia tốc không đổi là 0,5m/s2
A. P = 22500. T.	B. P = 25750. t	C. P = 28800.t.	D. P = 22820.t.
Câu 50. 	Một ô tô chạy trên đường với vận tốc 72km/h với công suất của động cơ là 60kW. Lực phát động của động cơ là
A. 2500N. 	B. 3000N. 	C. 2800N. 	D. 1550N. 

Dạng 2. Hiệu suất của quá trình thực hiện công
Câu 51. Một máy bơm nước mỗi giây có thể bơm 15 lít nước lên bể ở độ cao 10m. Coi hao tổn không đáng kể. Lấy g = 10m/s2. Công suất của máy bơm bằng
A.150W.	B. 3000W.	C. 1500W.	D. 2000W.
Câu 52. 	Một máy bơm nước mỗi giây có thể bơm được 15 lít nước lên bể ở độ cao 10m. Nếu coi tổn hao là không đáng kể, lấy g = 10m/s2, công suất của máy bơm là 
A. 150W. 	B. 3000W. 	C. 1500W. 	D. 2000W.
Câu 53. Thác nước cao 45m, mỗi giây đổ 180m3 nước. Lấy [image: ]. Người ta dùng thác nước làm trạm thủy điện với hiệu suất 85%. Biết khối lượng riêng của nước là [image: ].Công suất của trạm thủy điện bằng
A.68,85MW.	B. 81,00MW.	C. 95,29MW.	D. 76,83MW. 
Câu 54. Một máy bơm nước mỗi giây có thể bơm được 15 lít nước lên bể ở độ cao 10m. Hiệu suất của máy bơm là 0,7. Lấy g = 10m/s2. Biết khối lượng riêng của nước là [image: ].Sau nửa giờ máy bơm đã thực hiện một công bằng
A.1500kJ.	B. 3875kJ.	C. 1890kJ.	D. 7714kJ. 
Câu 55. Một động cơ có công suất tiêu thụ bằng 5kW kéo một vật có trọng lượng 12kN lên cao 30m theo phương thẳng đứng trong thời gian 90s với vận tốc không đổi. Hiệu suất của động cơ bằng
A.100%.	B. 80%.	C. 60%.	D. 40%. 
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4: Hoạt động 4: Hướng dẫn về nhà 
- Mục tiêu hoạt động: 
-Nắm phương pháp giải bài tập về năng lượng, công, công suất,  ĐLBT cơ năng
- Nội dung: Xem lại bài tập đã chữa. 
- Phương thức tổ chức hoạt động, hình thức học tập, phương tiện:
HS ghi bài về nhà
- Sản phẩm mong đợi: 
 Làm đủ bài tập được giao
IV. ĐIỀU CHỈNH, THAY ĐỔI, BỔ SUNG:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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CHƯƠNG V. ĐỘNG LƯỢNG
BÀI 28: ĐỘNG LƯỢNG 

	Ngày duyệt……………
Tổ trưởng CM 


Bùi Thị Thu Hường


I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Phát biểu được định nghĩa của động lượng và nêu được ý nghĩa vật lí của đại lượng đó.
- Phát biểu và viết được công thức liên hệ giữa lực tác dụng lên vật và tốc độ biến thiên của động lượng (thường được gọi là dạng thứ 2 của định luật II Newton).
2. Phát triển năng lực
a. Năng lực chung: 
-Năng lực tự học: Chủ động tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập thông qua việc tham gia đóng góp ý tưởng, đặt câu hỏi và trả lời các yêu cầu.
-Năng lực giải quyết vấn đề: Phát biểu được định nghĩa của động lượng và nêu được ý nghĩa vật lí của đại lượng đó.
-Giao tiếp và hợp tác: Biết khiêm tốn tiếp thu sự góp ý và nhiệt tình chia sẻ, hỗ trợ các thành viên trong nhóm.
b. Năng lực vật lí: 
-Nêu được ý nghĩa vật lí và định nghĩa động lượng. 
-Phát biểu được mối liên hệ giữa lực tác dụng lên vật và tốc độ biến thiên của động lượng. 
-Viết được công thức liên hệ giữa lực tác dụng lên vật và tốc độ biến thiên của động lượng.
2. Phát triển phẩm chất
-Chăm chỉ: Tích cực tìm tòi, sáng tạo, có ý thức vượt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong học tập thông qua việc đọc SGK và trả lời câu thảo luận.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên:
-SGK, SGV, Giáo án.
-Tranh vẽ các hình a và b ở phần mở đầu bài học trong SGK. 
-Thiết bị để thực hiện thí nghiệm ở hình 33.2 SGK.
-Máy chiếu, máy tính 
2. Đối với học sinh: SGK, tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học và dụng cụ học tập (nếu cần) theo yêu cầu của GV.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: 
- Thông qua những tìm hiểu những ví dụ thực tế để HS bước đầu nhận thấy có mối liên quan giữa khối lượng và vận tốc. 
b. Nội dung: GV cùng HS quan sát và phân tích hình ảnh ở đầu bài học trong SGK
c. Sản phẩm học tập: HS hiểu được tác dụng truyền chuyển động giữa các vật phụ thuộc vào vận tốc và khối lượng của vật.
d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chiếu hình ảnh mở đầu bài học trong SGK:
[image: ]
Rồi yêu cầu HS trả lời câu hỏi:
- Hình a: Xe tải và xe con đang chạy cạnh nhau với cùng vận tốc. Khi đèn tín hiệu màu đỏ bật sáng, xe nào muốn dừng lại cần phải có một lực hãm lớn hơn? Tại sao?
- Hình b: Cầu thủ đá bóng sút phạt 11 m. Thủ môn khó bắt bóng hơn khi bóng bay tới có tốc độ lớn hay nhỏ? Tại sao?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS quan sát hình ảnh, thảo luận với bạn ngồi bên để đưa ra câu trả lời. 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 1 bạn ngẫu nhiên đứng dậy trình bày suy nghĩ của mình.
TL: 
- Hình a: Khi đèn tín hiệu màu đỏ bật sáng, xe tải muốn dừng lại cần phải có một lực hãm lớn hơn vì khối lượng của xe tải lớn hơn xe con.
- Hình b: Thủ môn khó bắt bóng hơn khi bóng bay tới có tốc độ lớn. Vì khi tốc độ của quả bóng càng lớn thì thời gian để thủ môn đưa ra phản ứng càng ngắn. Hơn nữa, khi tốc độ của quả bóng càng lớn thì khả năng truyền chuyển động càng lớn. Vậy nên thủ môn rất khó đẩy được quả bóng ra ngoài.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV tiếp nhận câu trả lời. 
- GV dẫn dắt HS vào bài học: Ở đầu chương trình chúng ta đã học vận tốc là đại lượng đặc trưng cho chuyển động về mặt động học. Nhưng khi nghiên cứu quá trình truyền chuyển động giữa các vật thông qua lực tương tác, thì nếu xét riêng đại lượng  là không đủ. Vậy ta cần phải đi xét những đại lượng nào thì bài học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu bài 27. Động lượng.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1. Tìm hiểu ý nghĩa của động lượng và hình thành khái niệm động lượng .
a. Mục tiêu: Thông qua thí nghiệm nhỏ để HS tìm hiểu ý nghĩa của động lượng. Dựa trên kết quả quan sát và thảo luận ở thí nghiệm để HS hình thành khái niệm động lượng.  
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS tiến hành thí nghiệm 1,2 như trong SGK, đặt các câu hỏi định hướng để HS nêu được ý nghĩa của động lượng, hình thành khái niệm động lượng và công thức tính động lượng.
c. Sản phẩm học tập: 
- Nêu được ý nghĩa của động lượng.
- Nêu được khái niệm động lượng.
- Viết được công thức tính động lượng.
d. Tổ chức hoạt động:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS tiến hành thí nghiệm 1,2 như trong SGK. 
Lưu ý: về viên bi C: Có thể dùng viên bi hoặc mẩu gỗ bằng cỡ bao diêm cũng được. 
+ GV chuẩn bị trước dụng cụ thí nghiệm.
+ Chia lớp thành 2 nhóm lớn, phát cho mỗi nhóm 1 bộ dụng cụ để làm thí nghiệm. 
+ Cách tiến hành: giống như hướng dẫn trong SGK.
- GV cho HS thảo luận các câu hỏi :
CH1. Trong thí nghiệm 1, vận tốc của hai viên bi A và B khi đến chân dốc có giống nhau không? Viên bi nào đẩy viên bi C lăn xa hơn? Tại sao?
CH2. Trong thí nghiệm 2, ứng với độ dốc nào thì viên bi A có vận tốc lớn hơn khi va chạm với bi C? Ở trường hợp nào, viên bi C lăn xa hơn? Tại sao?
- GV đặt câu hỏi: Sau 2 thí nghiệm trên, em rút ra được điều gì? 
- GV yêu cầu HS phát biểu khái niệm động lượng của vật. 
- GV đưa ra nhận xét: Như vậy, động lượng của vật sẽ liên quan đến khối lượng và vận tốc chuyển động của vật. Sau đó đưa ra công thức tính động lượng của vật 28.1.
- GV đặt câu hỏi: 
a. Theo em ngoài đơn vị là kg.m/s thì động lượng còn có đơn vị nào khác?
b. Từ công thức 28.1, em có nhận xét gì về đặc điểm của động lượng?
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi 2 phần câu hỏi và câu 3 phần luyện tập mục này.
CH2. 
a. Động lượng của xe tải hay ô tô trong hình đầu bài là lớn hơn?
b. Trong trường hợp sút phạt 11m, tại sao thủ môn khó bắt bóng hơn nếu bóng có động lượng tăng? 
Câu 3. Tính độ lớn của động lượng trong các trường hợp sau :
a. Một xe buýt khối lượng 3 tấn đang chuyển động với tốc độ 72 km/h
b. Một hòn đá khối lượng 500g chuyển động với tốc độ 10m/s.
c. Một electron chuyển động với tốc độ 2.  m/s. Biết khối lượng electron bằng 9,1.  kg.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin SGK, tiếp nhận câu hỏi từ GV, suy nghĩ để tìm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện 1 – 2 HS trình bày câu trả lời, mỗi HS trả lời 1 câu.
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung. 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét, đưa ra kết luận chuẩn kiến thức rồi chuyển sang nội dung mới. 
	I. ĐỘNG LƯỢNG
Trả lời:
CH1: 
Trong thí nghiệm 1, vận tốc của hai viên bi A và B khi đến chân dốc không giống nhau: Vì viên bi B có khối lượng lớn hơn nên có động năng lớn hơn ⇒ truyền năng lượng cho viên bi C nhiều hơn ⇒ làm viên bi C lăn xa hơn. Như vậy viên bi B đẩy viên bi C lăn xa hơn. 
- Khái niệm động lượng: Đại lượng đặc trưng cho khả năng truyền chuyển động của một vật khi tương tác với vật khác gọi là động lượng của vật.
- Động lượng của vật được xác định như sau:
 (28.1)
Trong đó: 
m: khối lượng của vật (kg)
  là vận tốc của vật (m/s)
 là động lượng của vật (kg.m/s)
Trả lời:
a. Xét về độ lớn, ta có: 
p=m.v=
Với: P: là trọng lượng của vật (N)
g: là gia tốc (m/)
v: là vận tốc (m/s)
=> Đơn vị của p sẽ là:
 m/s=.
Vậy, ngoài đơn vị kg.m/s thì động lượng còn có đơn vị khác là N.s.
b. Từ công thức 28.1, ta thấy: 
+ Động lượng là một đại lượng vectơ có hướng. 
+ Hướng của vectơ động lượng cùng hướng với vận tốc của vật. 
Câu 3. 
a) Đổi 3 tấn = 3000 kg; 72 km/h = 20 m/s
Độ lớn động lượng của xe bus là:
= 3000.20
                 = 60 000 (kg.m/s)
b) Đổi 500 g = 0,5 kg
Độ lớn động lượng của hòn đá là:
 = 0,5.10 = 5 kg.m/s
c) Độ lớn động lượng của electron là:
= 2 . 107 . 9,1.  = 18,2 .  kg.m/s


Hoạt động 2. Hình thành khái niệm xung lượng của lực và cách viết dạng thứ hai của định luật II Newton
a. Mục tiêu: Thông qua những kiến thức đã có để xét mối liên hệ giữa độ biến hiên động lượng với lực tác dụng lên một vật có khối lượng m trong khoảng thời gian .
b. Nội dung: GV hướng dẫn HS tìm hiểu khái niệm, ý nghĩa của xung lực, cách viết dạng thứ 2 của định luật II Newton. 
c. Sản phẩm học tập: 
- Phát biểu được khái niệm, ý nghĩa của xung lượng của lực.
- Nêu được mối liên hệ giữa xung lượng của lực và độ biến thiên động lượng.
- Phát biểu được dạng tổng quát của định luật II Newton.
d. Tổ chức hoạt động:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu xung lượng của lực.
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thảo luận trả lời câu hỏi 1,2 trang 111 SGK, mục này.
CH1: Trong ví dụ sau, các vật đã chịu tác dụng của những lực nào trong thời gian rất ngắn. 
a. Cầu thủ thực hiện một cú đá vô lê đã đưa được quả bóng vào lưới đối phương.
b. Trong môn bi-a, quả bi-a đang chuyển động thì va chạm vào thành bàn nên nó bị đổi hướng.
c. Trong môn chơi gôn, một quả bóng gôn đang nằm yên. Sau một cú đánh, quả bóng bay đi rất nhanh.
CH2. Hãy chỉ ra sự biến đổi trạng thái chuyển động của vật trong các ví dụ trên (trong câu 1 ) như thế nào? 
- GV đưa ra khái niệm xung lượng.
- GV yêu cầu HS trả lời ý thứ 2 của câu hỏi 2: Tại sao lực tác dụng lên vật trong một khoảng thời gian ngắn lại có thể gây ra biến đổi đáng kể trạng thái chuyển động của vật đó.
 Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin SGK, chăm chú nghe giảng, tiếp nhận câu hỏi, suy nghĩ tìm câu trả lời.
- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS trong quá trình thảo luận nhóm.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 
- GV mời đại diện HS trả lời, đưa ra đáp án cho từng câu hỏi. 
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung. 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét câu trả lời của HS rồi chuyển sang nội dung tiếp theo.











Nhiệm vụ 2. Tìm hiểu mối liên hệ giữlượng của lực và độ biến thiên động lượng
- GV nêu vấn đề và đặt ra câu hỏi:
Câu hỏi: Em hãy xác định gia tốc của vật?Từ đó, em hãy viết lại định luật II Newton. 
- GV phân tích biểu thức 28.2: 
+ Vế trái của biểu thức 28.2 chính là xung lượng của lực trong khoảng thời gian  
+ Vế phải là độ biến thiên động lượng của vật. 
Ta có thể viết:   (28.3)
- GV đặt câu hỏi: Từ công thức 28.3, em có nhận xét gì? 
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi 1,3 trang 112 SGK.
CH1. a. Xung lượng của lực gây ra tác dụng gì ?
b. Một quả bóng khối lượng m đang bay ngang với tốc độ v thì đậ vào một bức tường và bật trở lại với tốc độ như cũ. Xung lượng của lực gây ra của tường lên bóng là
A. mv
B. -mv
C. 2mv
D. -2mv
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin SGK, chăm chú nghe giảng và trả lòi các câu hỏi theo yêu cầu của GV.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 
- Sau mỗi câu hỏi, HS giơ tay phát biểu. GV mời đại diện một HS trả lời, HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung. 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét câu trả lời của HS chuyển sang nội dung luyện tập.
Nhiệm vụ 3. Tìm hiểu dạng tổng quát của định luật II Newton
- GV đưa ra biểu thức 28.4 từ biểu thức 28.3. Từ đó diễn đạt định luật II Newton bằng cách khác.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS chú ý nghe giảng. 
Bước 3,4: Báo cáo, đánh giá  kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV chỉ định 1 HS đứng dậy cùng tương tác để đưa ra biểu thức 28.4.
- GV chuẩn kiến thức và chuyển sang nội dung luyện tập.
	II. Xung lượng của lực
1. Xung lượng.
Trả lời:
CH1.
a. Cầu thủ thực hiện một cú đá vô lê đã đưa được quả bóng vào lưới đối phương: Quả bóng chịu tác dụng lực của chân cầu thủ.
b. Trong môn bi-a, quả bi-a đang chuyển động thì va chạm vào thành bàn nên nó bị đổi hướng: Quả bóng bi-a chịu tác dụng của phản lực từ thành bàn. 
CH2. 
(1) Sự biến đổi trạng thái chuyển động của các vật:
+ Quả bóng đang đứng yên sau khi chịu tác dụng lực của chân cầu thủ thì chuyển động cùng hướng với vận tốc sút của cầu thủ.
+ Quả bóng bi-a đang chuyển động theo hướng này, sau khi chịu tác dụng của phản lực từ thành bàn hoặc vợt của người chơi thì chuyển động theo hướng khác.
- Khái niệm xung lượng: Khi một lực  tác dụng lên một vật trong khoảng thời gian ngắn  thì tích  được định nghĩa là xung lượng của lực trong khoảng thời gian  ấy. (Lực  được xem là không đổi trong khoảng thời gian ).
Đơn vị của xung lượng là: N.s.
Trả lời:
(2) Lực tác dụng lên vật trong một khoảng thời gian ngắn có thể gây ra biến đổi đáng kể trạng thái chuyển động của vật vì:
+ Chân cầu thủ sút vào bóng
+ Thành bàn tác dụng lực vào bi-a
+ Gậy vụt vào bóng
2. Liên hệ giữa xung lượng của lực và độ biến thiên động lượng.
Trả lời:
- Gia tốc của vật sẽ là:

- Viết lại định luật II Newton:
Theo định luật II Newton: .
Thay  ở trên vào, ta có: 
m.  =>( 
=   -   =  (28.2)
- Từ công thức 28.3, ta thấy: Xung lượng của lực tác dụng lên vật trong một khoảng thời gian = độ biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian đó. 
- CH1. 
a. Xung lượng của lực gây ra tác dụng làm biến thiên động lượng của vật.
b. Chọn D











- Rút  từ công thức 28.3, ta được: (28.4)
Như vậy: lực tác dụng lên vật = tốc độ thay đổi động lượng cuả vật. Đây chính là một cách diễn đạt khác của định luật II Newton. 


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: HS củng cố lại kiến thức thông qua hệ thống câu hỏi.
b. Nội dung: GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi luyện tập 1,2,4 trang 111 SGK; câu hỏi 2,4 trang 112 SGK, HS suy nghĩ trả lời. 
c. Sản phẩm học tập: HS đưa ra được các đáp án đúng
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV trình chiếu lần lượt các câu hỏi:
Câu hỏi 1, trang 111 SGK: 
a) Nêu định nghĩa và đơn vị của động lượng
b) Vẽ vectơ động lượng của một quả bóng tennis vừa bật khỏi mặt vợt (Hình 28.2).
[image: Nêu định nghĩa và đơn vị của động lượng]
Câu hỏi 2, trang 111 SGK: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về động lượng
A. Động lượng của một vật đặc trưng cho trạng thái chuyển động của vật đó.
B. Động lượnglà đại lượng vecto
C. Động lượng có đơn vị là kg.m/s
D. Động lượng của một vật chỉ phụ thuộc vào vận tốc của vật đó
Câu hỏi 4, trang 111 SGK: Một xe tải khối lượng 1.5 tấn đang chuyển động với tốc độ 36 km/h. và một ô tô có khối lượng 750kg chuyển động ngược chiều với tốc độ 54 km/h. So sánh động lượng của hai xe.
Câu hỏi 2, trang 112 SGK: Thủ môn khi bắt bóng mà không muốn bị đau tay và bị ngã thì hải co tay lại và lùi người một chút theo hướng đi của bóng. Thủ môn làm thế là để:
A. Làm giảm động lượng của quả bóng
B. Làm giảm độ biến thiên động lượng của quả bóng
C. Làm tăng xung lượng của lực quả bóng lên tay
D. Làm giảm cường độ của lực quả bóng tác dụng lên tay
Câu hỏi 4, trang 112 SGK: Hai vật có khối lượng lần lượt là = 1kg, = 2kg chuyển động với vận tốc có độ lớn lần lượt là =3m/s, =2 m/s.
a. Tính động lượng của mỗi vật.
b. Vật nào khó dừng lại hơn? Vì sao ?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận câu hỏi, nhớ lại kiến thức đã học, tìm đáp án đúng.
Bước 3: HS báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS lần lượt đưa ra đáp án cho các bài tập
Bước 4: GV đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học vào những tình huống thực tế.
b. Nội dung: GV giao nhiệm vụ, yêu cầu HS trả lời nhanh trước lớp rồi về nhà tìm hiểu thêm.
c. Sản phẩm học tập: HS vận dụng kiến thức về động lượng vào tình huống thực tế.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi 1,2 phần “Em có thể”
Câu hỏi 1. Mô tả và tính độ lớn động lượng của Trái Đất trong chuyển động quanh Mặt Trời, khi biết khối lượng Trái Đất và bán kính quỹ đạo.
Câu hỏi 2. Tính động lượng của hệ “tên lửa + khí” ngay trước và sau khi phụt khí, khi đã biết khối lượng, vận tốc của tên lửa và của khí phụt ra.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
-  HS thảo luận với bạn để đưa ra câu trả lời. 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động
- HS trả lời nhanh trên lớp rồi về nhà tìm hiểu thêm.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện hoạt động. 
- GV tổng quan lại bài học, nhận xét, kết thúc bài học.
*Hướng dẫn về nhà
· Xem lại kiến thức đã học ở bài 28
· Hoàn thành nhiệm vụ GV giao ở hoạt động vận dụng
· Xem trước nội dung bài 29. Định luật bảo toàn động lượng.
IV. ĐIỀU CHỈNH, THAY ĐỔI, BỔ SUNG:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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BÀI 29: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG 

	Ngày duyệt……………
Tổ trưởng CM 


Bùi Thị Thu Hường


I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Thực hiện thí nghiệm và thảo luận, phát biểu được định luật bảo toàn động lượng trong hệ kín.
- Vận dụng được định luật bảo toàn động lượng trong một số trường hợp đơn giản.
- Thực hiện thí nghiệm và thảo luận được sự thay đổi năng lượng trong các trường hợp va chạm đơn giản.
2. Phát triển năng lực
a. Năng lực chung: 
-Năng lực tự học: Chủ động tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập thông qua việc tham gia đóng góp ý tưởng, đặt câu hỏi và trả lời các yêu cầu.
-Năng lực giải quyết vấn đề: Thực hiện thí nghiệm và thảo luận được sự thay đổi năng lượng trong các trường hợp va chạm đơn giản.
-Giao tiếp và hợp tác: Biết khiêm tốn tiếp thu sự góp ý và nhiệt tình chia sẻ, hỗ trợ các thành viên trong nhóm.
b. Năng lực vật lí: 
-Thực hiện được các thí nghiệm có trong bài theo yêu cầu của GV.
-Phát biểu được định luật bảo toàn động lượng trong hệ kín. 
-Xác định được tốc độ và đánh giá được động lượng trước và sau va chạm.
2. Phát triển phẩm chất
-Chăm chỉ: Tích cực tìm tòi, sáng tạo, có ý thức vuọt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong học tập thông qua việc đọc SGK và trả lời câu thảo luận.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên:
-SGK, SGV, Giáo án.
-Video về một người nhảy từ thuyền lên bờ và thuyền lùi trở lại.
-Thiết bị để tiến hành hai thí nghiệm nêu ở phần đầu bài học (ống cao su có lắp ống hình thước thợ, quả bóng cao su.
-Thiết bị để tiến hành thí nghiệm như ở hình 29.1, 29.2 , 29.3 SGK. 
2. Đối với học sinh: SGK, tranh ảnh, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học và dụng cụ học tập (nếu cần) theo yêu cầu của GV.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Thông qua ví dụ thực tế về tương tác giữa hai vật trong hệ kín để HS hiểu được suy nghĩ ban đầu về đại lượng được bảo toàn là động lượng.
b. Nội dung: GV và HS cùng quan sát và thảo luận về hình ảnh/ video về một hiện tượng trong thực tế là một người nhảy từ thuyền lên bờ và thuyền bị lùi trở lại.
c. Sản phẩm học tập: HS bước đầu có suy nghĩ về đại lượng được bảo toàn là động lượng.
d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV cho HS quan sát hình ảnh một người nhảy từ thuyền lên bờ và thuyền bị lùi trở lại: 
[image: ]
- Câu hỏi đặt ra: Vì sao thuyền bị lùi trở lại?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS quan sát hình ảnh và liên hệ với thực tế, suy nghĩ đưa ra câu trả lời. 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS giơ tay phát biểu, GV mời 1 bạn ngẫu nhiên đứng dậy trình bày suy nghĩ của mình.
TL: Lực đẩy Ác-si-mét cân bằng với trọng lực của “người + thuyền” nên hệ có tổng động lượng trước khi người bước lên bờ bằng . 
 Khi người bước lên bờ, người có vận tốc hướng về phía trước. Lúc này, chân người sẽ đạp và đẩy thuyền theo huớng ngược lại nên thuyền bị đẩy lùi lại phía sau. 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV tiếp nhận câu trả lời. 
- GV dẫn dắt HS vào bài học: Ở bài trước, ta đã được học về định luật bảo toàn cơ năng. Đến bài hôm nay, ta sẽ được học về định luật bảo toàn động lượng. Và câu hỏi “Vì sao thuyền bị lùi trở lại” trong tình huống trên sẽ được giải thích như thế nào dưới góc độ định luật bảo toàn động lượng? Chúng ta đi vào tìm hiểu bài học bài 29. Định luật bảo toàn động lượng.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1. Định luật bảo toàn động lượng.
a. Mục tiêu: 
- Xây dựng khái niệm hệ kín (hệ cô lập) thông qua các khái niệm về hệ vật, nội lực, ngoại lực từ các ví dụ thực tế. 
- Vận dụng các biểu thức của định luật I, II Newton để xây dựng định luật bảo toàn động lượng trong hệ kín.
b. Nội dung: GV cho HS tìm hiểu nội dung mục I, GV giao nhiệm vụ yêu cầu HS hoàn thành.
c. Sản phẩm học tập: 
- HS phát biểu được khía niệm hệ kín.
- HS phát biểu được định luật bảo toàn động lượng.
d. Tổ chức hoạt động:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1: Xây dựng khái niệm hệ kín
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV đặt câu hỏi, yêu cầu HS trả lời:Em hãy cho biết: Thế nào là hệ vật? Nội lực? Ngoại lực? 
- GV yêu cầu HS phát biểu khái niệm hệ kín. 
- GV đưa ra lưu ý về hệ kín. 
- GV lấy và phân tích 1 ví dụ về hệ kín rồi sau đó yêu cầu HS lấy thêm 2 ví dụ. 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin SGK, tiếp nhận câu hỏi từ GV, suy nghĩ tìm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Sau mỗi câu hỏi, GV mời đại diện 1 – 2 HS trình bày câu trả lời.
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung. 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét, đưa ra kết luận chuẩn kiến thức rồi chuyển sang nội dung mới. 
=> GV nhấn mạnh: Các định luật bảo toàn trong chương trình này đều liên quan đến hệ kín. 
Nhiệm vụ 2: Thiết lập định luật bảo toàn động lượng
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV hướng dẫn HS vận dụng định luật III Newton và công thức tính động lượng, phân tích hệ kín gồm 2 vật trượt trên một đệm khí va chạm với nhau. (SGK đã ghi chi tiết)
- GV yêu cầu HS phát biểu định luật bảo toàn động lượng. 
- GV nêu ứng dụng của định luật bảo toàn động lượng: 
+ Giải các bài toàn va chạm.
+ Làm cơ sở cho nguyên tắc chuyển động phản lực. 
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi trong mục này: Một hệ gồm hai vât có khối lượng lần lượt là  và  chuyển động với vận tốc có độ lớn là và  hướng vào nhau. Bỏ qua mọi ma sát và lực cản của không khí. Viết biểu thức của định luật bảo toàn động lượng cho hệ này .
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin SGK, chú ý nghe giảng, tiếp nhận câu hỏi từ GV, suy nghĩ tìm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Sau mỗi câu hỏi, GV mời đại diện 1 HS trình bày câu trả lời.
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung. 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét, đưa ra kết luận chuẩn kiến thức rồi chuyển sang nội dung mới. 
	I. Định luật bảo toàn động lượng
1. Hệ kín.
- Khái niệm hệ kín: Một hệ gồm nhiều vật được gọi là hệ kín khi:
+ Không có ngoại lực tác dụng lên hệ
+ Hoặc nếu có thì các lực ấy cân bằng nhau. 
	Lưu ý: Nếu trong quá trình tương tác, các nội lực xuất hiện lớn hơn các ngoại lực rất nhiều thì có thể bỏ qua các ngoại lực và coi hệ là kín.


- Ví dụ hệ kín: Khi được phóng, nhiên liệu đốt cháy làm cho tên lửa được phóng ra. Như vậy hệ chỉ có nội lực của các vật của hệ tác dụng lẫn nhau cụ thể là lực do nhiên liệu bị đốt cháy và lực do tên lửa tạo ra, ngoài ra không có tác dụng của những lực khác => Vậy hệ gồm tên lửa và nhiên liệu khi được phóng là một hệ kín.
2. Định luật bảo toàn động lượng.
- Từ những phân tích, GV đưa ra kết quả: 
+ Biến thiên động lượng toàn phần của hệ bằng tổng các biến thiên động lượng của mỗi vật:
 =
+ Biến thiên động lượng của hệ bằng 0, nghĩa là động lượng toàn phần của hệ không đổi. 
=  (không đổi)
Trả lời:
- Định luật bảo toàn động lượng: Động lượng toàn phần của hệ kín là một đại lượng bảo toàn.
- Gọi vận tốc của vật trước va chạm là và ; sau va chạm là và 
=> Biểu thức định luật bảo toàn động lượng của hệ này là:
=  = . 
=>=  .  +.  =  .+. ’.


Hoạt động 2. Khảo sát hai loại va chạm
a. Mục tiêu: Thông qua 2 thí nghiệm đơn giản để khảo sát hai loại va chạm đàn hồi và va chạm mềm.
b. Nội dung: GV tiến hành thí nghiệm cho HS quan sát rồi đặt các câu hỏi, yêu cầu HS trả lời. 
c. Sản phẩm học tập: 
- HS phát biểu được khái niệm va chạm mềm và va chạm đàn hồi.
- Rút ra được trong va chạm mềm, tổng động lượng của hệ được bảo toàn, nhưng động năng của hệ lại bị hao hụt.
d. Tổ chức hoạt động:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV giới thiệu: Có 2 kiểu va chạm thường gặp là va chạm mềm và va chạm đàn hồi. 
a. Va chạm đàn hồi. 
- GV tiến hành thí nghiệm như ở hình 29.1 SGK.
+ TN1: Cho xe A đang chuyển động với vận tốc , va chạm với xe B đang đứng yên. 
+ TN2: Cho xe A đang chuyển động với vận tốc , va chạm với xe B đang chuyển động với vận tốc . 
- GV đặt câu hỏi: Em hãy quan sát và cho biết kết quả về chuyển động của 2 xe sau va chạm trong 2 thí nghiệm trên. 
- GV yêu cầu HS cho biết: 
+ Tổng động lượng của hệ trước và sau va chạm có bảo toàn không?
+ Tổng động năng của hệ trước và sau va chạm có bảo toàn không?
- Sau đó, GV đưa ra khái niệm và tính chất của va chạm đàn hồi.  
b. Va chạm mềm.
- GV tiến hành thí nghiệm như ở hình 29.2 SGK.
TN: Cho xe A chuyển động với vận tốc , va chạm với xe B đang đứng yên. (GV có thể dùng tốc kế để đo giá trị vận tốc để thấy rõ sự thay đổi vận tốc của các xe trước và sau va chạm).
- GV đưa ra câu hỏi: Em hãy quan sát và cho biết kết quả về chuyển động của 2 xe sau va chạm. 
- GV đưa ra nhận xét: Va chạm trong thí nghiệm trên được gọi là va chạm mềm. 
- GV yêu cầu HS cho biết: 
+ Tổng động lượng của hệ trước và sau va chạm có bảo toàn không?
+ Tổng động năng của hệ trước và sau va chạm có bảo toàn không?
- Sau đó, GV đưa ra khái niệm và tính chất của va chạm đàn hồi.  
- GV chuẩn bị dụng cụ cho HS thực hiện thí nghiệm như hình 29.3 Và trả lời câu hỏi 3 trang 115 SGK: Trong hìh 29.3, nếu kéo bi (1) lên thêm một độ cao h rồi thả ra, con lắc sẽ rơi xuống và va chạm với hai con lắc còn lại. Hãy dự đoán xem, va chạm là va chạm gì. Con lắc (2), (3) lên tới độ cao nào? 
[image: ]
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc thông tin SGK, chú ý nghe giảng, quan sát GV làm thí nghiệm, tiếp nhận câu hỏi, tìm câu trả lời cho các nhiệm vụ.
- HS tự tiến hành làm thí nghiệm như hình 29.3 SGK.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 
- GV mời đại diện HS trả lời, đưa ra ý kiến của bản thân.
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung. 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét, tổng kết và chuyển sang nội dung luyện tập.
	II. Va chạm đàn hồi và va chạm mềm.
1. Va chạm đàn hồi.
TN1:
+ Trước va chạm:
Tổng động lượng:
 .v+
Tổng động năng: 
+=
+ Sau va chạm:
Tổng động lượng:
=.v= 
Tổng động năng:
+=
=> Tổng động lượng trước và sau va chạm bằng nhau.
Tổng động năng trước và sau va chạm bằng nhau.
TN2: 
+ Trước va chạm:
Tổng động lượng:
 .v+
m.v-m.v=0.
Tổng động năng:
+
=+= 
+ Sau va chạm:
Tổng động lượng:
=.v
=-m.v+m.v=0.
Tổng động năng:
+
=+= 
- Khái niệm: Va chạm đàn hồi là va chạm mà sau khi va chạm, các vật trong hệ vật chuyển động tách rời nhau. 
*Tính chất: Trong va chạm đàn hồi, tổng động lượng, động năng của hệ trước và sau va chạm bằng nhau. 
2. Va chạm mềm.
Trả lời:
- Sau va chạm, cả 2 xe dính vào nhau và chuyển động với vận tốc 
- Xác định tổng động lượng, tổng động năng của hệ trước và sau va chạm:
+ Trước va chạm:
Tổng động lượng:

Tổng động năng:
+
=+=
+ Sau va chạm:
Tổng động lượng:
=.+ .=m.v
Tổng động năng:
+
=+= =
- Khái niệm: Va chạm mềm xảy ra khi mà sau va chạm hai vật dính vào nhau và chuyển động với cùng vận tốc sau va chạm.
- Tính chất: Trong va chạm mềm, tổng động lượng trước và sau va chạm bằng nhau nhưng tổng động năng trước và sau va chạm không bằng nhau. Sau va chạm, tổng động năng bị hao hụt.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: HS củng cố lại kiến thức thông qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm.
b. Nội dung: GV trình chiếu câu hỏi, HS suy nghĩ trả lời.
c. Sản phẩm học tập: HS đưa ra được các đáp án đúng
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV trình chiếu lần lượt các câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1: Chọn đáp án đúng nhất trong các đáp án sau? Hệ kín là: 
A. Là một hệ nhiều vật tác dụng lẫn nhau, khi không có ngoại lực tác dụng vào hệ.
B. Là một hệ nhiều vật tác dụng lẫn nhau, khi không có ngoại lực tác dụng vào hệ hoặc khi các ngoại lực cân bằng nhau. 
C. Là một hệ nhiều vật tác dụng lẫn nhau, khi chỉ có các lực tương tác giữa các vật trong hệ.
D. Là một hệ chỉ có 2 vật tác dụng lẫn nhau.
Câu 2: Chọn đáp án đúng nhất trong các đáp án sau khi nói về động lượng?
A. Biến thiên động lượng toàn phần của hệ lớn hơn biến thiên động lượng của mỗi vật.
B. Biến thiên động lượng của hệ khác không.
C. Động lượng toàn phần của một hệ kín là một đại lượng được bảo toàn. 
D. Biến thiên động lượng của hệ có thể bằng hoặc khác không.
Câu 3: Kết luận nào sau đây là đúng?
A. Trong va chạm mềm, tổng động lượng của hệ được bảo toàn, tổng động năng của hệ bị hao hụt.  
B. Trong va chạm mềm, tổng động năng của hệ được bảo toàn, tổng động lượng của hệ bị hao hụt.
C. Trong va chạm mềm, tổng động lượng của hệ được bảo toàn, tổng động năng của hệ tăng lên.           
D. Trong va chạm mềm, tổng động năng của hệ được bảo toàn, tổng động lượng của hệ tăng lên.
Câu 4: Trong va chạm đàn hồi:
A. Tổng động năng của hệ được bảo toàn, tổng động lượng của hệ bị hao hụt.
B. Tổng động lượng của hệ được bảo toàn, tổng động năng của hệ bị hao hụt.
C. Tổng động lượng của hệ được bảo toàn, tổng động năng của hệ thay đổi.
D. Tổng động năng và tổng động lượng của hệ trước và sau va chạm được bảo toàn. 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận câu hỏi, nhớ lại kiến thức đã học, tìm đáp án đúng.
Bước 3: HS báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS lần lượt đưa ra đáp án cho các bài tập:
	1 - B
	2 - C
	3 - A
	4 - D


Bước 4: GV đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học vào những tình huống thực tế.
b. Nội dung: GV yêu cầu HS trả lời nhanh trước lớp các câu hỏi mục “Em có thể” trang 115 SGK, sau đó về nhà suy nghĩ thêm và bổ sung câu trả lời. 
c. Sản phẩm học tập: HS đưa ra được câu trả lời đúng.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập.
- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi:
Câu hỏi 1. Vận dụng định luật bảo toàn động lượng để giải thích: Tại sao hai người đang đứng yên trên sân băng bị lùi ra xa nhau khi họ dùng tay đẩy vào nhau (Hình 29.4).
[image: Tại sao hai người đang đứng yên trên sân băng bị lùi ra xa nhau khi họ dùng tay]
Câu hỏi 2. Vận dụng định luật bảo toàn động lượng để giải thích: Tốc độ lùi của mỗi người có khối lượng khác nhau thì khác nhau.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập.
- HS thảo luận với nhau để đưa ra câu trả lời cho câu hỏi mà GV yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động.
- HS trả lời nhanh trên lớp rồi về nhà suy nghĩ thêm.
TL:
CH1. Ban đầu hai người đứng yên nên động lượng của hệ = 
Gọi động lượng của người 1 và người 2 lần lượt là 
Khi hai người đẩy tay vào nhau thì tổng động lượng sẽ là:
=
Hệ có thể được coi là hệ kín, áp dụng định luật bảo toàn động lượng có: 
 =>  => 
Điều này có nghĩa là  ngược hướng với .
CH2. Tốc độ lùi của mỗi người có khối lượng khác nhau thì khác nhau là do mỗi người có khối lượng khác nhau nên động lượng của họ sẽ khác nhau 
Bước 4: Đánh giá, nhận xét kết quả thực hiện hoạt động.
- GV tổng quan lại bài học, nhận xét, kết thúc bài học.
*Hướng dẫn về nhà
· Xem lại kiến thức đã học ở bài 29.
· Xem trước nội dung bài 30. Thực hành. Xác định động lượng của vật trước và sau va chạm.
IV. ĐIỀU CHỈNH, THAY ĐỔI, BỔ SUNG:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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 BÀI 30: 
THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH ĐỘNG LƯỢNG 
CỦA VẬT TRƯỚC VÀ SAU VA CHẠM

	Ngày duyệt……………
Tổ trưởng CM 


Bùi Thị Thu Hường


I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án và thực hiện phương án xác định động lượng của vật trong 2 trường hợp va chạm mềm và va chạm đàn hồi.
- Lắp ráp được dụng cụ thí nghiệm để xác định động lượng của hai vật va chạm.
- Tiến hành thí nghiệm nhanh, chính xác. 
2. Phát triển năng lực
a.  Năng lực chung: 
-Năng lực tự học: 
+ Chủ động nghiên cứu, tìm tòi cách giải quyết nhiệm vụ được giao phó.
+ Có tinh thần xây dựng bài, làm việc nhóm. 
-Năng lực giải quyết vấn đề: 
+ Đề xuất, lựa chọn giải pháp phù hợp để xác định động lượng của hệ trước và sau va chạm.
b.Năng lực vật lí: 
+ Thảo luận để thiết kế phương án hoặc thảo luận phương án và thực hiện phương án, xác định động lượng của hệ trước và sau va chạm bằng dụng cụ thực hành.
2. Phát triển phẩm chất
-Chăm chỉ: Tích cực tìm tòi, sáng tạo, có ý thức vuọt qua khó khăn để đạt kết quả tốt trong học tập thông qua việc đọc SGK và trả lời câu thảo luận.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Đối với giáo viên:
-SGK, SGV, Giáo án.
-Ôn lại kiến thức về động lượng, định luật bảo toàn động lượng.
-Bộ dụng cụ thí nghiệm như hình 30.1 SGK.
-Máy chiếu, máy tính (nếu có)
2. Đối với học sinh: SGK, tư liệu sưu tầm liên quan đến bài học và dụng cụ học tập (nếu cần) theo yêu cầu của GV.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: Tạo sự lôi cuốn, hứng thú, tò mò cho HS trong việc tìm hiểu nội dung bài học.
b. Nội dung: GV nêu hoặc cho HS xem một số tình huống thực tiễn cần xác định động lượng của các va chạm.
c. Sản phẩm học tập: HS đưa ra được nhận xét về tình huống quan sát được theo yêu cầu của GV.
d. Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chiếu video: Cho HS xem từ 1:20-2:17:
+ Hai viên bi A và B chuyển động ngược chiều va chạm với nhau.
+ Một viên bi A chuyển động đến va chạm với một viên bi B đang đứng yên. 
- Câu hỏi đặt ra: Qua video trên, em hãy cho biết sau va chạm hai viên bi da chuyển động như thế nào. 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS quan sát video để đưa ra câu trả lời. 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời 1 bạn ngẫu nhiên đứng dậy trình bày suy nghĩ của mình.
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV tiếp nhận câu trả lời. 
- GV dẫn dắt HS vào bài học: Ta được học về động lượng, công thức tính động lượng. Hôm nay ta sẽ đi vào thiết kế phương án, tiến hành làm thực hành xác định động lượng. Chúng ta đi vào bài học bài 30. Thực hành: Xác định động lượng của vật trước và sau va chạm.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1. Thiết kế phương án thí nghiệm 
a. Mục tiêu: Khai thác vốn kiến thức, kinh nghiệm của HS về va chạm giữa hai vật, nêu khó khăn khi xác định vận tốc trong trường hợp khác phương nên chỉ nghiên cứu khi va chạm cùng phương trong hai trường hợp va chạm đàn hồi và va chạm mềm (cho HS xem tiếp đoạn video va chạm của 2 xe ô tô từ phút 3:38 – 3:44).
b. Nội dung: 
- GV trao đổi phương án thí nghiệm với HS, hướng dẫn HS tiến hành thí nghiệm và ghi kết quả vào bảng số liệu, tính toán và trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của SGK. 
-  HS thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên.
c. Sản phẩm học tập: 
- HS biết cách thực hành thí nghiệm xác định động lượng của vật sau va chạm.
d. Tổ chức hoạt động:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV giới thiệu bộ dụng cụ thí nghiệm như hình 30.1, hướng dẫn cách sử dụng dụng cụ. 
- GV chia lớp thành 2 - 4 nhóm (tùy theo số bộ dụng cụ thí nghiệm chuẩn bị được), rồi tổ chức cho mỗi nhóm thảo luận hoạt động trang 116 SGK: Đẩy cho hai xe chuyển động va chạm vào nhau trên đệm khí và thảo luận:
1. Khi hai xe chuyển động trên đệm khí nằm ngang, hệ hai xe chuyển động có phải là hệ kín không? Vì sao?
2. Để xác định động lượng của hai xe trước và sau va chạm cần đo các đại lượng nào?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nhớ lại kiến thức cũ và theo dõi thông tin SGK để trả lời câu hỏi.
- Làm việc nhóm để đưa ra câu trả lời cho câu hỏi mà GV yêu cầu.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- GV mời đại diện 1 nhóm trình bày câu trả lời.
- GV mời những nhóm khác nhận xét, bổ sung ý kiến. 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét, đưa ra kết luận chuẩn kiến thức rồi chuyển sang nội dung mới. 
	I. Dụng cụ thí nghiệm và thiết kế phương án thí nghiệm.
*Thảo luận:
1. Hai xe chuyển động trên đệm khí nằm ngang, hệ hai xe chuyển động đó có thể được coi là hệ kín. Vì ngoại lực tác dụng vào hệ bằng không.
2. Dựa vào công thức tính động lượng , để xác định động lượng của hai xe trước và sau va chạm cần đo các đại lượng:
- Khối lượng các xe.
- Tốc độ các xe trước và sau va chạm.
Để đo được vận tốc của xe thì cần đo độ dài tấm chắn sáng và thời gian nó chắn cổng quang điện.
Độ lớn của động lượng của vật là: 
p = m.v = m..



Hoạt động 2. Tiến hành thí nghiệm và báo cáo kết quả thí nghiệm
a. Mục tiêu: Từ phương án thiết kế được, HS biết cách tiến hành làm thí nghiệm, trình bày kết quả thí nghiệm và phát triển ý tưởng thiết kế thí nghiệm.
b. Nội dung: GV tổ chức cho HS tiến hành thí nghiệm và hướng dẫn để HS biết cách trình bày báo cáo thí nghiệm.
c. Sản phẩm học tập: HS hoàn thành mẫu báo cáo thí nghiệm.
d. Tổ chức hoạt động:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức cho HS tiến hành làm thí nghiệm theo phương án thiết kế. HS tham khảo hướng dẫn trang 117 SGK.
- GV yêu cầu HS hoàn thành mẫu bão cáo (đính kèm dưới hoạt động)
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS theo dõi SGK, chú ý lắng nghe hướng dẫn của GV để hoàn thành mẫu báo cáo thực hành.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận 
- GV mời 1 hoặc 2 nhóm trình bày kết quả thí nghiệm trước lớp.
- Các nhóm HS khác so sánh kết quả thí nghiệm của nhóm. 
- Các nhóm nộp lại báo cáo thực hành cho GV. 
Bước 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV đánh giá, nhận xét các câu trả lời thảo luận.  Đánh giá sơ bộ bài báo cáo của các nhóm rồi chuyển sang nội dung mới.
	II. Tiến hành thí nghiệm vào báo cáo kết quả. 
- HS tiến hành làm thí nghiệm, thảo luận các câu hỏi phần hoạt động và hoàn thành mẫu báo cáo thực hành (Tham khảo file đính kèm phía dưới hoạt động).


Mẫu báo cáo thực hành
	NHÓM: ....
Tên các thành viên:....
BÁO CÁO THỰC HÀNH
XÁC ĐỊNH ĐỘNG LƯỢNG CỦA VẬT TRƯỚC 
VÀ SAU VA CHẠM
Ngày... tháng... năm....
I. Mục đích thí nghiệm
..................................................................................................................................
II. Cơ sở lý thuyết
Công thức tính động lượng: ……………………..
III. Dụng cụ thí nghiệm
……………………………………………
IV. Thiết kế phương án và tiến hành làm thí nghiệm
……………………………………………………………………………………
V. Kết quả thí nghiệm. 
1. Ghi các giá trị đo được vào bảng 30.1 và 30.2 sau. 
Bảng 30.1. Thí nghiệm va chạm mềm 
Độ dài tấm cản quang:….
	
	
	
	Trước va chạm
	Sau va chạm

	Lần
	
	
	
	
	
	
	p
	
	
	p’

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bảng 30.2. Thí nghiệm va chạm đàn hồi.
	
	
	
	Trước va chạm
	Sau va chạm

	Lần
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Thực hiện các bước tính toán và hoàn thành 2 bảng trên.
3. Nhận xét và đánh giá kết quả thí nghiệm.
a. Từ Bảng 30.1 và Bảng 30.2, hãy so sánh các kết quả xác định động lượng của hai xe trước và sau va chạm trong hai thí nghiệm.
b. Em có thể đề xuất một phương án thí nghiệm khác để xác định động lượng của hai xe trước và sau va chạm.

[bookmark: _GoBack]Nhận xét của giáo viên: ................


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: HS thực hiện thí nghiệm xác định động lượng của vật trước và sau va chạm bằng phương án khác.
b. Nội dung: HS thực hiện theo phương án đề xuất trên báo cáo thực hành. 
c. Sản phẩm học tập: HS nêu được phần lí thuyết, và nếu còn thời gian thì thực hành luôn tại lớp, nếu không đủ thời gian thì về nhà thực hành theo nhóm rồi báo cáo lại kết quả cho GV vào đầu tiết sau.
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập.
- GV yêu cầu HS hoàn thành một mẫu báo cáo thực hành tương tự với mẫu báo cáo trên với phương án mới được đề xuất. 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
 - HS thực hiện theo nhóm yêu cầu của GV.
Bước 3: Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động.
- HS nêu được phần lí thuyết cách tiến hành làm thí nghiệm, cách trình bày mẫu báo cáo.
- HS có thể thực hành thí nghiệm ngay trên lớp hoặc báo cáo kết quả hoạt động vào tiết học sau.
Bước 4: GV tổng quan lại bài học, nhận xét, kết thúc bài học.
*Hướng dẫn về nhà
· Xem lại kiến thức đã học ở bài 30
· Hoàn thành nhiệm vụ GV giao ở hoạt động vận dụng
· Xem trước nội dung bài 31. Động học của chuyển động tròn đều.
IV. ĐIỀU CHỈNH, THAY ĐỔI, BỔ SUNG:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

image3.png
Can bua

Dau nho dinh





image58.png
Dén cac
banh xe

Burcxa (nhiét)
ra ngoai 5%

Truyén cho hé théng
lam mat (nuérc,
khéng khi,...)

Nhiét sinh céng

Rangositheo 1o"9 hoat dong

khi thai (24%)

Hinh 27.3. So'dé phén bé sy chuyén ho néing lueng (cho déng co xang cia 6 16)





image59.png
O< H <L




image60.png




image61.jpg




image62.png




image63.png




image64.png
D =10’ (kg/m )




image65.png




image66.png




image4.png
Qe (biém ti ctia bia
doéng vai tro la truc quay)




image67.png




image68.png
@@

Hinh 29.3




image69.png
Hinh 29.4




image5.png
Hinh 21.3





image6.png
Hinh 21.4




image7.png





image8.png
'’

Hinh 21.7





image9.png





image10.png




image11.png
Hinh 21.9




image12.png




image13.png
Fa MWW

Fi(N)

Lan






image14.png
Lan

F1(N)

F2(N)

AB

OAn






image15.png
2.5 60 3,70 3,64
35 90 4,00 4,00
3.3 120 3,80 3,90






image16.png
1,5 255 0,298 4,0 0,189
1,5 2,9 0,299 4,0 0,188
1,5 2,5 0,300 4,0 0,187







image17.png




image18.png
F F  Gocgilra luc Fy

valycF,
2 25 60°
3 6 90°
4 8 120°

Phuong,  chiéu
clalucF

Cung  phuong,
nguoc chigu véi
trong luc P

Cung phuong,
nguge chigu véi
trong luc P

Cung  phuong,
nguoc chieu véi
trongluc P

Fie Fn

3,64 3,65

671 770

6,93 6,90





image19.png




image20.png
1,5 255 0,298 4,0 0,189 0,186
1,5 2,9 0,299 4,0 0,188 0,187
1,5 2,5 0,300 4,0 0,187 0,188






image21.png
Hinh 6.4. Minh hoa quy téc
16ng hp hat e song song




image22.png
Lan do

00,





image23.png
Hinh 22.5. Thiét ké ché tao chiéc can don gidn




image24.png




image25.png
PHIEU HOC TAP

Tim hiu ning luong

® Muc tiéu: Néu va phan tich duoc cic qué trinh truyén va chuyén héa ning
lugng.
o Nhiém vy:
1. Dya vio SGK va cic kién thirc da duoc hoc & cép THCS, HS théo ludn
nhom dé hoan thanh ndi dung théo luan bén dudi.
2. Thdi gian: 10 phit.
o Nbi dung thio lugn.

Ciu 1. Khi dun nue bing 4m dién thi c6 nhimg qué trinh truyén va chuyén hoa

niing luong ndo xdy ra?

Ciu 2. Khi xo0a hai ban tay vio nhau cho néng thi c6 nhitmg qué trinh truyén va

chuyén hoé niing lugng nio xéy ra ?

Ciu 3: Mot qua béng cao su duge ném tir dd cao h xuéng dét cimg va bj ndy lén.
Sau mdi l4n nay 1én thi d6 cao giam dan. Diéu d6 c6 trai v6i dinh luit bao toan
niing lwong khéng ? Tai sao ? Hay di doén xem con ¢6 hién twong gi nita s& xdy

ra v6i qua bong ngoai hién twong bi nay 1én va roi xudng.

Ciu 4: C6 sy truyén va chuyén hoa ning lwong nio trong qia trinh bén phio

hoa?






image26.png
Vétnang ICDVI
A ]
dl—-- Nhigt ké
Cénhquati = Fq’ Nude






image27.png





image28.png
b) Hén hop xang va khéng
a) Déng co dién dira vét nding Khi trong xilanh bj dét chay
chuyén dong tir dudi dét léncao  déy pittdng chuyén déng

Hinh 23.3




image29.png
Hinh 23.4. Luc khéng cung phuong
véi phuong chuyén déng





image30.png
Hinh 23.5





image31.png




image1.png
O® (Piém ti cla bua
dong vai tro la truc quay)

Hinh 21.1. Dang bua nhé dinh





image32.png




image33.png




image34.png




image35.png




image36.png
76 thuc hién cong
nhanh hon cdu vi t&
leo lén cao hon cu.

Chwa chdc
ddu vi cdu leo
trudc té.





image37.png
Bang 24.1

Khéi luong x5 viva: | D cao cong trinh: | Cong thyre hién: | Thoi gian thuc

Congrhan | T b (m) A hign cong: t (s)
Cong nhan 1 A= t=10s
Cong nhan 2 A L=20s





image38.png
PHIEU HOC TAP

2. Thoi gian: .......
e Noi dung thao luan.
D@ bai: Hai anh cong nhan diing rong roc dé kéo x6 vika lén cac tang cao ciia mét
cdng trinh xdy dyng. Dira vao bang s6 liéu diréi day, héy xac dinh xem ai la nguéi
thue hién cong nhanh hon. Ldy g = 10 m/s%.

Bing24.1

Kni luong x6 vra: | BO cao cbng trinh: | Cong thir hién: | Thoi gian thye
Congahan | Knbiluomg B0 cao cong trinh: | Cong Théi gian e

h (m) AW é 18]

Congrhan1 | m, =20kg h=10m

Congrhan2 | m, he=11m

Tra loi: .......






image39.png
Coéng | Khéi lwgng | D6 cao cong | Cong thuc | Thoi gian Cong sinh ra

nhan | x0 vira (kg) | trinh (m) hién (J) thuc hién trong 1s (J/s)
cong (s)

CN1 |20 10 2000 10 200

CN2 |21 11 2310 20 115,5







image40.png





image41.png
PHILIPS






image42.png
Hinh 24.1. Lip xe dap
thé thao




image43.png
Hinh 24.2. Hop s6 xe may




image44.png





image45.png
z PHIEU HOC TAP SO 2
Lop:...
Nhom:.......... S Tim hiéu: Ai 14 ngudi ¢
cong sut 16n hon

* Muc tiéu:
o Nhiém vu:

1

2

o N6i dung thio lufn.
Ciu 1. Hay néu tén dung cu cén dimg va céch tién hinh viéc o th gian 1én ciu
thang?

Ciu 2. Thio ludn trong nhém vé ké hoach hoat dong dé xéc dinh cong suft khi
1én thang géc ciia 5 ngudi dai dién céc tb c6 trong lrong khic nhau, trong d6 ghi

102
) Muc dich cia hoat ddng.
b) Dung cu cén st dung,

©) Céic bude tién hinh hoat dng.
d)Bing ghi két qui

Bing 2 bing ghi két qu

Ténnguoi | Trong luong (N) | Bocao(m) | Céng()) | Thoigian (s) | Cong sudt (W)

‘h





image2.png
50 cm

4N

Hinh 21.2






image46.png
Bang 24.2. Mau bang ghi két qua

Ténnguoi | Trong lwong (N) | D6 cao (m) Céng (J) Thoi gian (s) | Céng suét (W)
1. Ha Py= 450 h=5 Ay =2250 =5 P, = 450

2. Hoa py= 420 h&-s Ay=2100 |tpo= 5 P,= 420

3. Lan P3= 400 h= 5 Az = 2000 |tz= 7 Py= 2857

4. Ngoc P,= 460 h=5 Ag=2300 |t,=~6 P, = 3833

5. Pic Ps= 500 hi= 15 |As= 2500 [ts= 6 P = 4167

)






image47.png
Hinh 25.1. Séng thdn





image48.png




image49.png
Hinh 25.5




image50.png
E
=)
¥

Hinh 256




image51.png





image52.png
Hinh 26.2. Con l§c déng hé qué léc





image53.png
Hinh 26.3




image54.png
-
2
Hinh 26.6. M6 hinh minh hoa dinh lut
bao toan nang lugng




image55.png





image56.png
NHAN NANG LUONG

NHIEU SAOHON TIET KIEWHON
e p—
ASAN P AROCTSSURKAROPCSSSURN

cONGsUAT 2830 0000 TR
P —"
W TG UG 58330





image57.png
Bing 27.1. Hi

suit cila mt s thiét bi dién

Thiéebl Nangromg chuvao | Nang luong ahura colen | i st
Maypht aen ien
ay 1t dr Goviig Siennang 9%
Tusbin e Conang oo
iy ot e onang 1%
Do co xing Hoanang Conang En
Tusbinhoi o onang 4
Bong co atn Canng 0%
on g3y o Quang nang ™
oanteD onnans Quangning £
‘8o Bn. Nhigt nang. 0%






